Tuần 1   PHẦN 1 : THIÊN NHIÊN, CON NGƯỜI Ở  CÁC CHÂU LỤC                                                              
Tiết 1                                                IX : CHÂU Á  
Ngày soạn 20/8/2015      BÀI 1 : VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, ĐỊA HÌNH VÀ  KHOÁNG SẢN

Ngày dạy: 27/8/2015

I. MỤC TIÊU BÀI  HỌC : 
 Sau bài học, Hs cần :
1- Kiến thức:  Học sinh hiểu rõ đặc điểm, vị trí địa lí, kích thước, đặc điểm địa hình và khoáng sản châu Á.

2 - Kỹ năng: Củng cố kĩ năng đọc, phân tích, so sánh các yếu tố địa lí trên bản đồ.

+ Giải thích các mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên.

3- Thái độ: Muốn tìm hiểu khám về thiên nhiên và con người của châu Á, châu lục gắn liền với đất nước Việt Nam.

4- Định hướng phát triển năng lực:
 -Năng lực chung: tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, sáng tạo, tính toán, sử dụng ngôn ngữ

 - Năng lực chuyên biệt: sử dụng bản đồ

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Đối với Gv

   Quả địa cầu. Bản đồ tự nhiên châu Á
2. Đối với Hs.

Sưu tầm tranh, ảnh về phong cảnh núi non, đồng bằng ở một số quốc gia châu Á
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP :

1.Ổn định và kiểm tra bài cũ : ( không )
2. Tiến trình dạy học:

Lời dẫn : Chúng ta đã cùng tìm hiểu thiên nhiên, kinh tế xã hội châu Phi, châu Mĩ, châu Nam Cực, châu Đại Dương và châu Âu qua chương trình địa lí lớp 7

Sang phần 1 địa lí lớp 8 ta sẽ tìm hiểu thiên nhiên, con người ở châu Á - châu lục rộng lớn nhất thế giới, có lịch sử phát triển lâu đời nhất. Bài đầu tiên của năm học này chúng ta sẽ tìm hiểu về vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản châu Á
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung chính

	 1. HĐ 1. Tìm hiểu vị trí và kích thước của châu Á (15 – 17 phút)
 - Phương pháp giảng dạy: sử dụng bản đồ, giải quyết vấn đề, tự học..

- Hình thức tổ chức: bài lên lớp, cá nhân..
 + Bước 1. Hs quan sát H1.1, 1.2 Sgk kết hợp quan sát bản đồ.
 - Điểm cực Bắc, cực Nam phần đất liền của châu Á nằm ở các vĩ độ nào?
  + GV giới thiệu cho Hs thấy được các điểm cực của châu Á: Điểm cực bắc của Châu Á là mũi Sê -li- u xki : 770 44’ B. Điểm cực Nam là mũi Pi- ai : 1010’ B (Nam bán đảo Malắc ca ). Điểm cực Tây : mũi Baba : 260 10’Đ ( Tây bán đảo Tiểu Á )

 Điểm cực Đông : mũi Điêgiônép : 1690 40T 

( giáp eo Bêring )

 - Châu Á tiếp giáp với các châu lục và đại dương nào ?

-  Nơi rộng nhất của châu Á theo chiều bắc- nam, đông- tây dài bao nhiêu km ?

  + Hs: Nơi rộng nhất theo chiều đông- tây là 9200 km, theo chiều bắc- nam là 8500 km 
-  Diện tích của châu Á là ? So sánh với diện tích một số châu lục đã học và cho nhận xét ? 

 + Hs: Diện tích châu Á chiếm 1/3 diện tích đất nổi trên TĐ, lớn gấp rưỡi châu Phi, gấp 4 châu Âu 
- Qua việc tìm hiểu trên, em có nhận xét gì về đặc điểm vị trí, kích thước lãnh thổ của châu Á? Kích thước lãnh thổ ảnh hưởng gì đến khí hậu châu lục?
+ Bước 2. Hs suy nghĩ và trả lời câu hỏi

+ Bước 3. Gv chuẩn kiến thức.
 2.HĐ 2. Tìm hiểu đặc điểm địa hình và khoáng sản(18 – 20 phút)
- Phương pháp giảng dạy: sử dụng bản đồ, giải quyết vấn đề, tự học..

- Hình thức tổ chức: bài lên lớp, cá nhân..
 + Bước 1. Hs quan sát H1.2 SGK, bản đồ tự nhiên châu Á hãy :

- Tìm đọc tên các dãy núi chính ? Phân bố ?

- Tìm đọc tên các sơn nguyên chính ? Phân bố ?

- Tìm đọc tên các đồng bằng chính ? Phân bố ?

 - Cho biết tên các dòng sông chảy trên các đồng bằng đó?

- Hãy xác định hướng chính của núi ? Nhận xét sự phân bố của núi, sơn nguyên, đồng bằng trên bề mặt lãnh thổ ?

-Từ sự phân tích trên, hãy nhận xét chung nhất về đặc điểm địa hình châu Á ?
 + Bước 2. Hs trả lời, gv nhận xét chuẩn xác kiến thức. Gv có thể giới thiệu thêm về hệ thống các dãy núi lớn, các đồng bằng và con sông  của châu Á

 + Gv: Châu Á là một châu lục có nhiều khoáng sản. Chính vì thế, trong lịch sử đã có rất nhiều các nước đế quốc phương Tây muốn xâm lược châu Á nhằm mục đích vơ vét tài nguyên khoáng sản của châu Á

 + Bước 3.  Dựa và H1.2 và bản đồ tự nhiên châu Á.
- Châu Á có những khoáng sản nào là chủ yếu ?

  + Hs: Dầu mỏ và khí đốt ...
 - Những khoáng sản đó tập trung nhiều nhất ở đâu ?
 + Hs: Tây Nam  Á và Đông Nam Á
- Dựa vào SGK và sự hiểu biết của bản thân, em hãy nhận xét về đặc điểm khoáng sản của châu Á
- Khoáng sản có thuận lợi gì cho việc phát triển kinh tế ?
+ Bước 4. Hs trả lời, nhận xét, gv chuẩn xác
	1. Vị trí địa lí và kích thước của châu Á 

*Vị trí. Nằm ở nửa cầu Bắc, là một bộ phận của lục địa Á- Âu.
Phía Bắc giáp với Bắc Băng Dương. Phía Nam giáp Ấn Độ Dương. Phía Tây giáp với Châu Âu, Phi, Địa Trung Hải. Phía Đông giáp Thái Bình Dương
*Kích thước.
- Châu Á là châu lục rộng lớn nhất thế giới với diện tích 44,4 triệu km2 ( kể cả các đảo ) nằm trải dài ( phần đất liền ) từ vĩ độ 770 44’B tới 10 10’ B (từ xích đạo đến vùng cực Bắc)

2. Đặc điểm địa hình và khoáng sản 

a. Đặc điểm địa hình :

- Nhiều hệ thống núi và cao nguyên cao, đồ sộ nhất thế giới. Tập trung chủ yếu ở trung tâm lục địa, theo hai hướng chính là hướng đông- tây và hướng bắc – nam

- Nhiều đồng bằng rộng lớn phân bố ở rìa lục địa

- Nhiều hệ thống núi, sơn nguyên và đồng bằng nằm xen kẽ nhau, làm cho địa hình bị chia cắt phức tạp

b.. Đặc điểm khoáng sản  
- Châu Á có nguồn khoáng sản phong phú, quan trọng nhất là dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, crôm và kim loại màu.


IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
1. Tổng kết
- Gv yêu cầu Hs đọc phần ghi nhớ SGK

- Yêu cầu học sinh lên bảng xác định trên bản đồ tự nhiên châu Á các điểm cực, các dãy núi, các đồng bằng lớn.
2. Hướng dẫn học tập 
 Học bài cũ và làm bài tập thực hành trong vở BTBĐ
 Tìm hiểu vị trí, địa hình Châu Á ảnh hưởng tới khí hậu như thế nào? Đặc điểm nổi bật của khí hậu? Ảnh hưởng tới hí hậu VN.
Dạy tuần 1

Ngày 24/8/2015
Tuần 2 - Tiết 2                          BÀI 2 : KHÍ HẬU CHÂU Á

Ngày soạn: 26/8/2015  
Ngày dạy: 3/9/2014        
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 

 Sau bài học hs cần:

 1. Kiến thức: Trình bày và giải thích được đặc điểm khí hậu của châu Á

 - Nêu và giải thích được sự khác nhau giữa kiểu khí hậu gió mùa  và kiểu khí hậu lục địa ở châu Á.
 2. Kỹ năng: Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của một số địa điểm ở châu Á để hiểu và trình bày đặc điểm của một số kiểu khí hậu tiêu biểu ở châu Á.
 3. Thái độ: Giáo dục cho Hs ý thức về những thuận lợi và khó khăn của khí hậu của châu Á.
 4. Định hướng phát triển năng lực: NL tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, tự quản lí, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ, hợp tác. NL sử dụng bản đồ
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Đối với giáo viên
       Bản đồ tự nhiên châu Á
2. Đối với học sinh.

Đọc trước bài ở nhà
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. Ổn định

2. Kiểm tra bài cũ :

-  Nêu đặc điểm vị trí địa lí, kích thước lãnh thổ châu Á và ý nghĩa của chúng đối với khí hậu.
- Địa hình châu Á có đặc điểm gì nổi bật ?

3. Tiến trình dạy học: Lời dẫn: Vị trí địa lí, kích thước rộng lớn và cấu tạo địa hình phức tạp đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự phân hoá và tính lục địa của khí hậu châu Á. Bài hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu những vấn đề đó.
	Hoạt động dạy và học 

 HĐ1. Tìm hiểu sự phân hoá của khí hậu châu Á. (16 – 18 phút)
- PP: sử dụng bản đồ, giải quyết vấn đề, tự học

- HT/KT:  cá nhân, nhóm, hợp tác
+ Bước 1. Gv chia lớp thành 3 nhóm và giao việc cho các nhóm, dựa vào H 2. 1 sgk kết hợp bản đồ..
-  Nhóm 1. Dọc theo kinh tuyến 800 Đ từ vùng cực đến xích đạo có những đới khí hậu nào? Mối đới khí hậu nằm ở khoảng vĩ độ bao nhiêu?
- Nhóm 2.Các đới có nhiều kiểu khí hậu? tên các kiểu khí hậu thuộc đới đó? 

- Nhóm 3. Tìm hiểu tại sao khí hậu Châu Á lại phân thành nhiều kiểu, nhiều đới như vậy?
+Bước 2:  Hs làm việc cá nhân, hợp tác nhóm, báo cáo, nhận xét.. Gv chuẩn xác kiến thức
+ Bước 3: Hs quan sát H2.1 kết hợp bản đồ treo tường
-Đới khí hậu cận nhiệt có những kiểu khí hậu gì? Tại sao co sự phân hóa đó?
+ Bước 4: Hs trả lời, nhận xét, gv chuẩn xác
2. HĐ2. Tìm hiểu các kiểu khí hậu của châu Á (18- 20 phút)
- PP: sử dụng bản đồ, giải quyết vấn đề, tự học

- HT/KT:  cá nhân, nhóm, hợp tác

+ Bước 1: Quan sát h2.1sgk và bản đồ treo tường xác định các khu vực thuộc kiểu khí hậu gió mùa và các khu vực thuộc kiểu khí hậu lục địa? 
- Hs trả lời xác định trên bản đồ
+ Bước 2: Gv giao nhiệm vụ cho các nhóm hoạt động
-Nhóm: 2,4,6,8,10 phân tích biểu đồ Y-an-gun và rút ra đặc điểm khí hậu gió mùa? Giải thích tại sao có đặc điểm đó?

-Nhóm: 1,3,5,7,9 phân tích biểu đồ E Ri-át và rút ra đặc điểm khí hậu lục địa? Giải thích tại sao có đặc điểm đó?

+ Bước 3: Hs các nhóm thảo luận (3- 5 phút), gv quan sát hỗ trợ...

+ Bước 4: Đại diện các nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung..

+ Bước 5: Gv kết luận

+ Bước 6: Gv yêu cầu hs quan sát lược đồ...và trả lời câu hỏi.
- Vì sao có sự khác nhau giữa khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa?
+ Hs: Sự khác nhau giữa kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa là do châu Á có kích thước rộng lớn, địa hình lại chia cắt phức tạp, núi và cao nguyên đồ sộ ngăn cản ảnh hưởng của biển…

- Gv kết luận mở rộng cho Hs và liên hệ với Việt Nam: Việt Nam nằm trong đới khí hậu nào ? Thuộc kiểu khí hậu gì ?
	Nội dung chính
1. Khí hậu châu Á phân hoá rất đa dạng

- Khí hậu châu Á rất đa dạng, phân hóa thành nhiều đới và nhiều kiểu khí hậu khác nhau. (5 đới và 9 kiểu khí hậu)

- Nguyên nhân:

 + Do lãnh thổ châu Á trải dài từ vùng cực đến xích đạo nên châu Á có nhiều đới khí hậu khác nhau

+ Do lãnh thổ rộng lớn, có các dãy núi và sơn nguyên cao, ngăn ảnh hưởng của biển vào sâu trong nội địa=> có nhiều kiểu khí hậu. 

2. Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khớ hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa.
a. Khí hậu gió mùa :

- Đặc điểm một năm hai mùa. Mùa đông: khô, lạnh, ít mưa. Mùa hè : nóng, ẩm, mưa nhiều

-Phân bố :  Gió mùa nhiệt đới Nam Á và Đông Nam Á. Gió mùa cận nhiệt và ôn đới Đông Á
b.Kiểu khí hậu lục địa.     - Đặc điểm: Mùa đông khô- rất lạnh. Mùa hè khô, rất nóng. Biên độ nhiệt ngày, năm rất lớn, cảnh quan hoang mạc phát triển

- Phân bố : Chiếm diện tích lớn vùng nội địa và Tây Nam Á.


IV: TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
1. Tổng kết

 - Gv yêu cầu Hs đọc phần ghi nhớ Sgk và khái quát bài học bằng sơ đồ
 - Cho Hs làm bài tập trắc nghiệm : Đánh dấu X vào câu trả lời đúng :

   Nguyên nhân chính của sự phân hoá phức tạp của khí hậu châu Á
a. Vì Châu Á có nhiều núi và cao nguyên đồ sộ, cao nhất, đồng bằng rộng nhất

b. Vì là châu lục có kích thước khổng lồ, hình dạng khối

c. Vì châu lục có 3 mặt giáp đại dương nên ảnh hưởng của biển sâu

d. Vì châu Á có hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ nhất theo hai hướng Đ- T và B - N ngăn chặn ảnh hưởng của biển vào sâu lục địa

                 Đáp án : d

2. H​ướng dẫn về nhà :


Học bài cũ và làm bài tập thực hành

Sưu tầm ảnh, thông tin một số con sông lớn của châu Á và Việt Nam

Dạy tuần 2
Ngày 27/8/2015
Tuần 3 - Tiết 3        BÀI 3: SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á 
Ngày soạn: 2/9/2014
Ngày dạy: 10/9/2014 
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
     Sau  bài học hs cần:

 1.Kiến thức: Trình bày được đặc điểm chung của sông ngòi châu Á. Nêu và giải thích được sự khác nhau về chế độ nước, giá trị kinh tế của các hệ thống sông lớn.
- Trình bày được các cảnh quan tự nhiên ở châu Á và giải thích được sự phân bố của một số cảnh quan.
 2.Kỹ năng: Quan sát tranh ảnh và nhận xét về các cảnh quan tự nhiên châu Á

  Đọc bản đồ để nhận biết được hệ thống sông lớn ở châu Á 

3. Thái độ:  Giáo dục cho Hs ý thức bảo vệ sự trong sạch của các dòng sông ở địa phương và ý thức bảo vệ cảnh quan thiên nhiên.
4. Định hướng phát triển năng lực: NL tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, tự quản lí, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ, hợp tác. NL sử dụng bản đồ
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
1. Đối với giáo viên

    Bản đồ tự nhiên châu Á. Tranh ảnh về một số cảnh quan tự nhiên ở châu Á

2. Đối với hs.

Thông tin và hình ảnh một số sông lớn ở châu Á   

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TÂP
 1. Ổn định

 2. Kiểm tra bài cũ : 

- Châu Á có những đới khí hậu nào ? Xác định giới hạn các đới khí hậu trên bản đồ tự nhiên Châu Á? Giải thích sự phân hoá từ Bắc xuống Nam, từ Tây sang Đông của khí hậu Châu Á?

- Trình bày sự phức tạp của khí hậu cận nhiệt. Giải thích nguyên nhân ?

3. Tiến trình dạy học
Chúng ta đã biết được địa hình và khí hậu của châu Á rất đa dạng. Vậy sông ngòi và cảnh quan của châu Á có chịu ảnh hưởng của địa hình và khí hậu không ? Chúng có những đặc điểm gì? Đó là những nội dung chúng ta sẽ tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay.
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cơ bản 

	HĐ 1. Tìm hiểu đặc điểm sông ngòi (16 – 18 phút)

- PP: sử dụng bản đồ, giải quyết vấn đề.

- HT/KT: cá nhân

+ Bước 1. Gv yêu cầu Hs quan sát bản đồ tự nhiên châu Á.  

- Nêu nhận xét chung về mạng lưới và sự phân bố của sông ngòi Châu Á ?

 => Hs trả lời, gv kết luận.
+ Bước 2. Gv yêu cầu hs quan sát bản đồ xác định tên các con sông, hướng chảy của từng khu vực, cụ thể:
 - Tên các con sông lớn của khu vực Bắc Á. Nơi bắt đầu từ khu vực nào, đổ vào biển và đại dương nào? 

- Tên các con sông lớn của khu vực Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á, đặc điểm chế độ nước của sông ngòi khu vực này?

- Tên các con sông lớn của khu vực Tây Nam Á và Trung Á, đặc điểm chế độ nước của sông ngòi khu vực này?

+ Gv mở rộng về Sông Hoàng Hà và Trường Giang.  Hoàng Hà chảy vào biển Bột Hải ở tỉnh Sơn Đông  (miền đông Trung Quốc), dài 5.464 km tính từ đầu nguồn ở cao nguyên Tây Tạng. Con sông này cung cấp nước cho hơn 155 triệu người và 15% diện tích đất nông nghiệp của Trung Quốc. Hoàng Hà ở phía bắc được xem là 1 dòng sông hung hãn, thường xuyên gây ra lũ lụt. Dù hai bên bờ sông có đắp đê, nhưng thiên tai không vỡ thế mà giảm bớt. Dương Tử Giang  6.385 km, bắt nguồn từ phía tây Trung Quốc - tỉnh (Thanh Hải) và chảy về phía đông đổ ra Nam Hải, Trung Quốc, là con sông dài nhất châu Á và đứng thứ ba trên thế giới sau sông Nin ở châu Phi, sông Amazôn ở Nam Mỹ. Trường Giang ở phía Nam hiền lành hơn, yên bình xuôi chảy về đông, đem đến sự trù phú cho đồng bằng,"rất hiếm khi" thiên tai lũ lụt nên không có đê điều. 

- Gv chú ý đọc phần phụ lục để bổ sung cho Hs kiến thức về các hồ ở châu Á.

+ Bước 3: Gv yêu cầu hs nêu giá trị kinh tế của sông ngòi và hồ cchâu Á?
 + Gv: Liên hệ với giá trị lớn của sông ngòi, hồ ở Việt Nam

- Một số sông và hồ lớn ở châu Á hiện nay đang gặp khó khăn gì?  Biện pháp bảo vệ sự trong sạch các dòng sông.
 - Hs trả lời

- Gv liên hệ sự biến đổi màu nước ở sông Hoàng Hà và một số sông ở Việt Nam.
HĐ 2. Tìm hiểu các đới cảnh quan tự nhiên(14 – 16 phút)
- PP/KT/HT: trực quan, giải quyết vấn đề, mối quan hệ nhân quả, hợp tác..

+ Bước 1. Gv yêu cầu  Hs  quan sát H 3. 1, thảo luận theo 3 nhóm :
- Nhóm 1 : Dựa vào H3.1 nhận xét : Châu Á có những đới cảnh quan nào ? Dọc kinh tuyến 800 Đ tính từ Bắc xuống có những đới cảnh quan nào ?  Theo vĩ tuyến 400 B tình từ Tây sang Đông có những đới cảnh quan nào ?

+ Nhóm 2 : Tên các cảnh quan phân bố ở khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa và cảnh quan ở khu vực khí hậu lục địa khô hạn

+ Nhóm 3 : Tên các cảnh quan thuộc đới khí hậu: ôn đới, cận nhiệt, nhiệt đới.

 - Gv yêu cầu các nhóm làm việc trong khoảng  3- 5 phút.  Đại diện các nhóm trình bày kết quả  xác định các cảnh quan trên bản đồ treo tường

+ Bước 2. Sau khi đại diện các nhóm trả lời, Gv chuẩn xác  kiến thức : 

+ Bước 4. Gv yêu cầu Hs ...

- Tại sao cảnh quan châu Á lại có sự phân hóa như vậy?

HĐ 3. Tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á ( 7- 9 phút)
- PP/KT: trực quan, cá nhân
- Bằng hiểu biết nêu những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á đối với con người?

- Hs trả lời

+ Gv kết luận

- Biện pháp khắc phục?

	1. Đặc điểm sông ngòi

- Châu Á có mạng lưới sông ngòi khá phát triển nhưng phân bố không đều 

- Chế độ nước phức tạp;

+  Bắc Á mạng lưới sông dày, mùa đông đóng băng, mùa xuân có lũ do băng tuyết tan.

+ Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á có nhiều sông, sông nhiều nước và nước lên xuống theo mùa

+ Tây Nam Á và Trung Á : Rất ít sông, nguồn cung cấp nước cho sông là nước băng tan

-  Giá trị: Sông ngòi và hồ ở Châu Á có giá trị rất lớn trong sản xuất,  đời sống, văn hoá, du lịch, giao thông, thuỷ điện, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản....
2. Các đới cảnh quan tự nhiên

- Cảnh quan châu Á phân hoá  rất đa dạng, với nhiều loại
- Cảnh quan tự nhiên ở khu vực nhiệt đới gió mùa và vùng lục địa khô chiếm diện tích lớn

+ Rừng lá kim phân bố chủ yếu ở Xi- bia

+ Rừng cận nhiệt, nhiệt đới ẩm có nhiều ở Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á

+ Thảo nguyên, hoang mạc ,cảnh quan núi cao

- Nguyên nhân: do sự phân hoá đa dạng về các đới khí hậu, các kiểu khí hậu và địa hình.
3. Những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên Châu Á

1. Thuận lợi :

- Nguồn tài nguyên đa dạng, phong phú, trữ lượng lớn 

( dầu khí, than, sắt…)

- Thiên nhiên đa dạng.

2. Khó khăn ;

- Địa hình núi cao hiểm trở

- Khí hậu khắc nghiệt

- Thiện tai bất thường..

	 
	


IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
1. Tổng kết.

- Gv yêu cầu hs khái quát nội dung bài học
 - Hs đọc phần ghi nhớ SGK. HD Hs làm bài tập 3 STK trang 21

2. Hướng dẫn về nhà 
  Ôn lại kiến thức lớp 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa: Hướng gió, tính chất, nguyên nhân hình thành của gió mùa đông và gió mùa mùa hạ

   Ôn khí hậu Châu Á để giờ sau làm thực hành
Dạy tuần 3
Ngày 6/9/2014

Tuần 4 - Tiết 4                                    BÀI 4:  THỰC HÀNH
Ngày soạn 8/9/2014      PHÂN TÍCH HOÀN LƯU GIÓ MÙA Ở CHÂU Á

Ngày dạy:17   /9/2014

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

 Sau bài học, Hs cần hiểu rõ :

1. Kiến thức: Nguồn gốc hình thành và sự thay đổi hướng gió của khu vực gió  mùa châu Á
2. Kỹ năng: Tìm hiểu nội dung loại lược đồ mới: Lược đồ phân bố khí áp và hướng gió. Nắm được kĩ năng đọc, phân tích sự thay đổi khí áp và hướng gió trên bản đồ
3. Thái độ: Hình thành ý thức độc lập, sáng tạo khi làm việc cho các em Hs
4. Định hướng phát triển năng lực: Góp phần hình thành cho hs các năng lực NL tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, tự quản lí, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ, hợp tác. NL sử dụng bản đồ
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

 1.Đối với giáo viên:  H 4.1 và 4.2 SGK
 2.Đối với hs:  Dụng cụ học tập để phục vụ cho tiết thực hành
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TÂP

1. Ổn định

2. Kiểm tra bài cũ. (5 phút)
- Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gì? Nêu đặc điểm và địa bàn phân bố các kiểu khí hậu trên?
- Khí hậu và địa hình châu Á ảnh hưởng đến sông ngòi châu Á như thế nào?
3. Tiến trình dạy học

 Hoạt động 1. Hướng dẫn học sinh phân tích hướng gió về mùa đông và mùa hạ(18 phút)

 - PP/KT/HT: cá nhân, sử dụng bản đồ, giải quyết vấn đề, hợp tác, nhóm
 + Bước 1. Gv hướng dẫn học sinh quan sát H4.1 và 4.2

 - Đường đẳng áp là gì?

 - Hs trả lời

+ Gv: Là những đường nối liền các điểm có cùng trị số khí áp. Ở khu vực áp cao, càng vào trung tâm thì trị số các đường đẳng áp càng tăng. Ở khu vực áp thấp, càng vào trung tâm thì trị số các đường đẳng áp càng giảm.
 - Nguyên nhân nào sinh ra gió? Quy luật của hướng gió thổi từ đâu tới đâu?

  - Hs trả lời..

 + Gv: Do sự chênh lệch khí áp. Hướng gió thổi từ khí áp cao  - thấp.

 + Bước 2.Gv tổ chức cho hs tìm hiểu theo nhóm chẵn, lẻ
 - Nhóm lẻ:  Tìm hiểu hướng gió mùa đông (T1)

 - Nhóm  chẵn:  Tìm hiểu hướng gió mùa hè (T7)

  + Hs làm việc  cá nhân, hợp tác nhóm (3-5 phút) , đại diện nhóm báo cáo điền bảng  do Gv chuẩn bị sẵn.  GV: Chuẩn kiến thức ở bảng.
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         Hướng gió mùa

  Khu vực
	Hướng gió mùa đông

(Tháng 1)
	Hướng gió mùa hạ

(Tháng 7)

	Đông Á
	Tây Bắc -> Đông Nam
	Đông Nam -> Tây Bắc

	Đông Nam Á
	Bắc, Đông Bắc -> Tây Nam
	Nam, Tây Bắc -> Đông Bắc

	Nam Á
	Đông Bắc -> Tây Nam
	Tây Nam -> Đông Bắc


HĐ 2. Hướng dẫn  tổng hợp kiến thức về hoàn lưu gió mùa châu Á. (17 phút)
 - PP/KT/HT: hợp tác, giải quyết vấn đề, trực quan, nhóm
 + Bước 1. Gv yêu cầu hs dựa vào kết quả kiến thức ở bài tập 1 và 2. Gv tổ chức hs hoạt động theo 6 nhóm và giao việc cho các nhóm.
 - Nhóm 1,3: Tìm hiểu hướng gió mùa đông, hạ và hướng thổi từ cao áp đến áp thấp nào khu vực Đông Á

 - Nhóm 2, 4: Tìm hiểu hướng gió mùa đông, hạ và hướng thổi từ cao áp đến áp thấp nào khu vực Đông  Nam Á

- Nhóm 5, 6: Tìm hiểu hướng gió mùa đông, hạ và hướng thổi từ cao áp đến áp thấp nào khu vực  Nam Á.
 + Bước 2. Hs thảo luận từ 3 – 5 phút, đại diện nhóm trình bày trên bảng, nhóm khác nhận xét, bổ sung. Gv chuẩn xác
	Mùa
	Khu vực
	Hướng gió chính
	Từ áp cao -> áp thấp

	Mùa
đông


Mùa

hạ
	Đông Á
	Tây Bắc -> Đông Nam
	Xibia -> A-lê-ut

	
	Đông Nam Á
	Bắc, Đông Bắc -> Tây Nam
	Xibia -> Xích đạo

	
	Nam Á
	Đông Bắc -> Tây Nam
	Xibia -> Xích đạo

	
	Đông Á
	Đông Nam -> Tây Bắc
	Ha Oai -> I ran

	
	Đông Nam Á
	Nam, Tây Nam -> Đông Bắc
	Nam AĐD -> I ran

	
	Nam Á
	Tây Nam -> Đông Bắc
	Nam AĐD -> I ran


- Qua sự phân tích hoàn lưu gió  mùa ở châu Á cho biết. Điểm khác nhau cơ bản về tính chất gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ là gì?Vì sao?
 + Gv: Gió mùa mùa đông lạnh và khô vì xuất phát từ cao áp trên lục địa. Gió mùa mùa hạ mát và ẩm vì thổi từ đại dương vào.
 - Nguồn gốc và sự thay đổi hướng gió của hai mùa đông và hạ có ảnh hưởng như thế nào đến thời tiết và sinh hoạt, sản xuất trong khu vực hai mùa?
 + Gv: Mùa đông:  Nói chung hướng gió thổi từ lục địa ra biển, thời tiết khô và lạnh.. ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Mùa hạ: Hướng gió thổi từ biển vào, mang lại thời tiết nóng, ẩm có mưa nhiều ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống  của nhân dân ….
 +  Gv: Vào mùa đông, khối khí rất lạnh từ cao áp Xi- bia ( Bắc Á) di chuyển xuống nước ta, do di chuyển chặng đườc dài nên bị biến tính, yếu dần khi vào miền Bắc nước ta, chỉ đủ gây ra thời tiết tương đối lạnh trong thời gian vài ngày, sau bị đồng hoá với khối khí địa phương nên yếu dần rồi tan.
IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP:  (5 phút)
1. Tổng kết.  Gv nhận xét kết quả thực hành của các cá nhân và các nhóm Hs.
 - Gv yêu cầu hs cho biết: Về mùa đông, miền Bắc nước ta chịu ảnh hưởng tác động chủ yếu của hướng gió nào? Gió đó có thuận lợi gì cho người nông dân miền Bắc?
3. Hướng dẫn học tập: Hoàn thiện bài thực hành, làm bài tập bản đồ thực hành
     - Sưu tầm một số hình ảnh về dân cư, tôn giáo châu Á

Dạy tuần 4

Ngày 11/9/2014

Tuần 5 - Tiết 5           BÀI 5 : ĐẶC ĐIỂM DÂN CƯ, XÃ HỘI CHÂU Á
Ngày soạn 15/9/2014

Ngày dạy:  24  /9/2014.   
I. MỤC TIÊU BÀI  HỌC .
     Sau bài học, Hs cần  :

  1. Kiến thức: Trình bày và giải thích một số đặc điểm nổi bật của dân cư, xã hội châu Á; dân số đông và tăng nhanh; mật độ dân cư cao, phân bố không đồng đều; dân cư thuộc nhiều chủng tộc, nhưng chủ yếu là Môn - gô - lô -ít và Ơ- rô - pê - ô - ít; văn hoá đa dạng , nhiều tôn giáo.
 2. Kỹ năng: Phân tích bản đồ để thấy được sự phân bố dân cư của châu Á

 - Phân tích bảng số liệu thống kê về dân số và nhận xét sự gia tăng dân số của châu Á

 3. Thái độ.  Giáo dục cho Hs ý thức về vấn đề dân số của quê hương mình đang sinh sống
4. Định hướng phát triển năng lực: Góp phần hình thành cho hs các năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ, hợp tác, năng lực sử dụng bản đồ, số liệu thống kê, sử dụng hình vẽ, tranh ảnh...
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH.
1. Đối với giáo viên

                  - Bản đồ các nước trên thế giới
 2. Đối với học sinh

         Sưu tầm tranh ảnh về dân cư, tôn  giáo lớn ở châu Á
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1. Ổn định
 - Kiểm tra bài cũ : (2 phút)Gv kiểm tra việc chuẩn bị bài của hs.
2. Tiến trình học tập: Giới thiệu bài: (1 phút) Châu Á là một trong những nơi có người cổ sinh sống và là cái nôi của những nền văn minh lâu đời trên Trái Đất. Châu Á còn được biết đến bởi một số đặc điểm nổi bật của dân cư mà ta sẽ tiếp tục tìm hiểu...
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung cơ bản 

	HĐ1. Tìm hiểu một châu lục đông dân nhất thế giới  (14 phút)
-PP/KT/HT: sử dụng bản đồ, sử dụng số liệu thống kê, hợp tác, nhóm

 + Bước 1: Gv yêu cầu HS đọc bảng 5.1 SGK : Dựa vào bảng 5.1 hãy nhận xét số dân châu Á so với các châu lục khác? Số dân châu Á chiếm bao nhiêu phần trăm số dân thế giới? 

- Trong khi đó, diện tích của châu Á chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích của thế giới?

+ Hs trả lời...
- Nguyên nhân của sự tập trung dân cư đông ở châu Á? 

+ Hs trả lời..

+ Gv:  Nhiều đồng bằng lớn màu mỡ, các đồng bằng thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp nên cần nhiều nhân lực....
+ Gv kết luận..
 + Bước 2: Gv yêu cầu  Hs dựa vào bảng số liệu 5.1 hãy tính mức gia tăng tương đối dân số các châu lục và thế giới trong 50 năm (1950- 2000)?
+ Gv yêu cầu Hs làm việc theo nhóm: Chia lớp ra làm 6 nhóm. Mỗi nhóm tính một châu lục.
+ Gv hướng dẫn cách tính

+ Sau khi làm việc, đại diện các nhóm lên điền kết quả vào bảng sau:

+ Gv chuẩn bị sẵn bảng phụ.
Châu

Mức tăng ds
1950 - 2000(%)

Á

262,6

Âu

133,0

Đại Dương

233,8

Mĩ

244,5

Phi

354,7

Toàn thế giới

240,1

- Quan bảng trên, hãy nhận xét mức độ tăng dân số của châu Á và thế giới?

 + Hs trả lời 
 + Gvkl:

+ Bước 3. Từ bảng 5.1 cho biết tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á so với các châu lục khác và thế giới? 

 + Hs: Đã giảm ngang mức Tb năm của thế giới....
- Nguyên nhân của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số? 

+ Hs: Quá trình công nghệp hoá và đô thị hoá ở các nước châu Á như Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan…Thực hiện chính sách dân số.
 + Gv chuẩn xác và liên hệ với Việt Nam

HĐ2.Tìm hiểu các chủng tộc ở châu Á (14 phút)
- PP/KT/HT: giải quyết vấn đề, cá nhân, sử dụng bản đồ..

  + Bước 1: Gv yêu cầu Hs quan sát H5.1 cho biết :

- Châu Á có những chủng tộc nào sinh sống? Xác định địa bàn phân bố chủ yếu của các chủng tộc đó?  

- So sánh các thành phần chủng tộc của châu Á và châu Âu?
+ Bước 2: Hs trả lời, nhận xét
+ Bước 3: Gv kết luận...
+ Gv mở rộng cho Hs :Người Môngôlôit chiếm tỉ lệ rất lớn trong tổng số cư dân Châu Á được chia làm hai tiểu chủng khác nhau: Một nhánh Môngôlôit phương bắc gồm người: Xi - bia, Mông Cổ, Mãn Châu, Nhật Bản, Trung Quốc, Triều Tiên: Một nhánh Môngôlôit phương nam gồm: Đông Nam Á, Nam Trung Quốc. Tiểu chủng này hỗn hợp với đại chủng Ôxtralôit nên màu da vàng sẫm, môi dày, mũi rộng…
HĐ3. Tìm hiểu các tôn giáo ở châu Á. (10 phút)
- PP/KT/HT: giải quyết vấn đề, cá nhân
+ Gv giới thiệu: Nhu cầu sự xuất hiện tôn giáo của con người trong quá trình phát triển xã hội loài người. Có rất nhiều tôn giáo, châu Á là cái nôi của 4 tôn giáo có tín đồ đông nhất thế giới hiện nay.
- Dựa vào sự hiểu biết và kết hợp quan sát các ảnh 5.2 hãy cho biết:  Địa điểm, thời điểm ra đời của 4 tôn giáo lớn ở châu Á? Thần linh được tôn thờ ở châu Á? Khu vực phân bố chủ yếu của các tôn giáo?
+ Hs trả lời...
+ Sau khi Hs trả lời, Gv đưa ra một bảng phụ chuẩn xác kiến thức như sau.
Tôn giáo

Địa điểm ra đời

Thời điểm ra đời

Thần linh được tôn thờ

Khu vực 
phân bố 
chính ở
 châu Á

Ấn Độ giáo

Ấn Độ

2500TCN

Đấng tối cao Bala môn

Ấn Độ

Phật giáo

Ấn Độ

TK VI TCN

Phật thích ca

Đông Nam 
Á. Đông Á

Thiên chúa giáo

Palextin

Đầu CN

Chúa Giê-su

Philippin

Hồi giáo

Mec-ca

Ả- rập- xê - ut

TK VII sau CN

Thánh A- la

Nam Á Inđônêxia

Malaixia

+ Gv kết luận: Các tôn giáo tuy khác nhau nhưng đều khuyên con người ta nên làm việc thiện, không làm việc ác…
+ Gv mở rộng kiến thức cho Hs: Việt Nam có nhiều tôn giáo, nhiều tín ngưỡng cùng tồn tại. Hiến pháp Việt Nam quy định quyền tự do tín ngưỡng là quyền của từng cá nhân. Tín ngưỡng Việt Nam mang màu sắc dân gian, tôn thờ  những vị thánh là người có công trong xây dựng và bảo  vệ đất nước..
	1. Một châu lục đông dân nhất thế giới 

- Châu Á có số dân đông và tăng nhanh. Năm 2000 là 3.683 triệu người đến năm 2002 là 3.766 triệu người.
- Từ 1950 – 2002 mức gia tăng dân số châu Á nhanh, đứng thứ 2 sau châu Phi, cao hơn so với thế giới
- Hiện nay do thực hiện chặt chẽ chính sách dân số, do sự phát triển công nghiệp hoá và đô thị hoá ở các nước đông dân nên tỉ lệ gia tăng dân số đã giảm

2. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc

- Dân cư châu Á chủ yếu thuộc chủng tộc Môngôlôit, Ơrôpêôit và số ít Ôxtralôit.
+ Chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-ít tập trung ở Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á.

+ Chủng tộc Môn-gô-lô-ít tập trung ở Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á.
- Các chủng tộc chung sống bình đẳng trong hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội.
3. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn 
- Châu Á là nơi ra đời của nhiều tôn giáo lớn. Các tôn giáo đều khuyên răn tín đồ làm việc thiện, tránh điều ác.



IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP.(4 phút)
 1. Tổng kết.
 -  Hs đọc phần ghi nhớ SGK và khái quát nội dung bài học bằng sơ đồ.
 - Hs hoàn thành bài tập : Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu ý em cho là đúng 

    Nguyên nhân dẫn đến việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số ở châu Á

a. Di dân sang các châu lục khác.
b. Thực hiện tốt chính sách dân số ở các nước đông dân.
c. Là hệ quả của quá trình công nghiệp hoá và đô thị hoá ở nhiều nước châu Á.
d. Tất cả các đáp án trên.  Đáp án đúng : b +c
 2. Hướng dẫn học tập :

    Chuẩn bị bài thực hành: Đọc và phân tích lược đồ phân bố dân cư và các thành phố lớn của châu Á. 
Dạy tuần 5

Ngày 18/9/2014
Tuần 6 - Tiết 6                                 BÀI 6 : THỰC HÀNH  
Ngày soạn 25 /9/2014   ĐỌC, PHÂN TÍCH LƯỢC ĐỒ PHÂN BỐ DÂN CƯ

Ngày  dạy: 1  /10/2014  VÀ CÁC THÀNH PHỐ LỚN CỦA CHÂU Á

I. MỤC TIÊU BÀI  HỌC.
 Sau bài học, Hs cần hiểu rõ :

1. Kiến thức: Sự phân bố dân cư và các thành phố lớn ở châu Á

2. Kỹ năng: Đọc, phân tích bản đồ để nhận biết đặc điểm phân bố dân cư và các thành phố lớn ở châu Á.
3. Giáo dục cho hs những kỹ năng sống cơ bản như: Tư duy, giao tiếp, làm chủ bản thân qua các phương pháp dạy học 
4. Định hướng phát triển năng lực: Góp phần hình thành cho Hs các năng lực:

 - Năng lực chung: tự học, sáng tạo, giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, giao tiếp, tự quản lí

 - Năng lực chuyên biệt: sử dụng bản đồ, sử dụng số liệu thống kê...
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Đối với giáo viên
- Bản đồ dân số, mậtđộ dân số và các đô thị lớn ở châu Á
2. Đối với học sinh
 Chuẩn bị lược đồ trống châu Á (tự vẽ)
  III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 

1. Ổn định (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ. (4 phút)
  Động não. Gv : Chúng ta đã học về đặc điểm dân cư châu Á. Hãy cho biết nguyên nhân của sự tập trung đông dân ở châu Á
                Hs trả lời gv dẫn vào bài
3. Tiến trình học tập.
	Hoạt động của Gv và Hs
	Nội dung chính

	HĐ1.Hướng dẫn Hs đọc, phân tích lược đồ phân bố dân cư châu Á (17 phút)
- PP/KT/HT : giải quyết vấn đề, sử dụng bản đồ, hợp tác, kỹ thuật khăn trải bàn, cá nhân, nhóm
+ Bước 1. Gv hướng dẫn Hs đọc yêu cầu của bài thực hành 1.
 + Nhận biết các khu vực có mật độ dân từ thấp đến cao

+ Kết hợp với bản đồ tự nhiên châu Á và kiến thức đã học giải thích sự phân bố mật độ dân cư.
+ Gv yêu cầu Hs nhắc lại phương pháp làm việc với bản đồ : Đọc kí hiệu mật độ dân số, sử dụng kí hiệu nhận biết đặc điểm phân bố dân cư, nhận xét mật độ nào chiếm diện tích lớn nhất, nhỏ nhất

+ Bước 2. Gv tổ chức hs làm việc theo nhóm (4 nhóm) và  giao việc cho các nhóm

- Nhóm1. Nhận biết khu vực có mật độ dân số dưới 1 người/km2. Giải thích ?
- Nhóm 2. Nhận biết khu vực có mật độ dân số  1 – 50 người/km2. Giải thích?
- Nhóm 3 . Nhận biết khu vực có mật độ dân số 50- 100 người/km2. Giải thích?
- Nhóm 4. Nhận biết khu vực có mật độ dân số trên100 người/km2. Giải thích?
+ Bước 3 : Hs làm việc cá nhân, thảo luận theo nhóm, đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình trên giấy đã chuẩn bị

+ Bước 4 : Gv chuẩn xác kiến thức

Mật độ dân số
Nơi phân bố
Giải thích

<1 người /km2
Bắc LB Nga, Trung Quốc, Arâp Xêut,  áp- ga-ni-xtan, Pa-kix-tan

- Khí hậu lạnh, khô

- Địa hình rất cao, đồ sộ, hiểm trở

- Mạng lưới sông rất thưa

1-50người/ km2
Nam LB Nga, phần lớn bán đảo Trung ấn,  khu vực Đông Nam Á, Đông Nam Thổ Nhĩ Kì

- Khí hậu ôn đới lục địa và nhiệt đới khô

- Địa hình đồi núi, cao nguyên cao

- Mạng lưới sông thưa

51- 100 người /km2
Ven Địa Trung Hải, trung tâm Ấn Độ, một số đảo của Inđônêxia, Trung Quốc

Khí hậu ôn hoà có mưa

- Địa hình đồi núi thấp

- Lưu vực các sông lớn

> 100 người / km 
Ven biển Nhật bản,ĐôngTrung Quốc, ven biển Việt Nam, Nam Thái Lan, ven biển Ấn Độ, một số đảo ở Inđônê xia…
Khí hậu ôn đới hải dương và nhiệt đới gió mùa

- Mạng lưới sông dày, nhiều nước

- Đồng bằng châu thổ ven biển rộng

- Khai thác lâu đời, tập trung nhiều đô thị lớn

HĐ2. Hướng dẫn Hs đọc, phân tích lược đồ phân bố các thành phố lớn ở châu Á (15 phút)
- PP/HT/KT: sử dụng bản đồ, tự học, hợp tác, trò chơi, cá nhân, nhóm. 
+ Bước 1.  Gv cho Hs chơi trò chơi. Cách tiến hành như sau: Gọi hai em Hs lên bảng, một em đọc tên quốc gia và thành phố của quốc gia đó, một em xác định trên bản đồ các nước châu Á

- Hs chơi
- Gv nhận xét.
+ Bước 2. Gv tổ chức hs thảo luận theo 6 nhóm với nội dung sau.
- Dựa vào kiến thức đã nhận xét và giải thích sự phân bố các thành phố lớn của châu Á?

 - Hs làm việc cá nhân, thảo luận theo nhóm, đại diện nhóm trình bày, nhận xét..
 + Gv chuẩn xác: Các thành phố lớn của châu Á tập trung ven biển, hai đại dương lớn, nơi có các đồng bằng châu thổ màu mỡ, rộng lớn. Khí hậu nhiệt đới ôn hoà có gió mùa hoạt động. Thuận lợi cho sinh hoạt đời sống giao lưu, phát triển giao thông. Điều kiện tốt cho sản xuất nông nghiệp nhất là nền nông nghiệp lúa nước.

	 Bài tập 1.Phân bố dân cư châu Á.
2. Bài tập 2: Các thành phố lớn ở châu Á.
- Các thành phố lớn của châu Á tập trung ở ven biển như: Tô-ki-ô, Thượng Hải, Mum-bai..
- Sự phân bố các thành phố ngoài phụ thuộc vào các yếu tố: địa hình, khí hậu, nguồn nước còn phụ thuộc vào vị trí, địa điểm được chọn để xây dựng thuận lợi cho giao lưu với các điểm quần cư, các khu vực khác như ven sông, bờ biển, đầu mối giao thông


IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP. (8 phút)
1. Tổng kết (6 phút)

 - Gv yêu cầu hs viết một  bản báo cao về bài thực hành (Hs làm câu hỏi 1 và ý cuối của câu hỏi 2 ). Sau đó Gv thu bài của Hs về nhà chấm điểm. 

-  Gv khái quát lại kiến thức cơ bản bài thực hành. Nhận xét tinh thần làm việc của các em Hs.
2. Hướng dẫn học tập (2 phút). 
 - Sưu tầm tìm hiểu tài liệu, sách báo nói về “ con đường tơ lụa” của Châu Á

 - Chuẩn bị để giờ sau ôn tập

Dạy tuần 6
Ngày 25/9/2014

Tuần 7 - Tiết 7                                       ÔN TẬP
Ngày soạn 30/9/2014                                  
 Ngày dạy: 8./10/2014
I. MỤC TIÊU BÀI  HỌC 
   Sau bài ôn tập Hs cần :
1. Kiến thức: Hệ thống hóa các kiến thức đã học về châu Á.
- Trình bày và giải thích những đặc điểm chính về vị trí địa lí, tự nhiên, dân cư, xã hội châu Á

2. Kỹ năng:  - Củng cố kỹ năng: Phân tích biểu đồ, lược đồ, biểu đồ, các bảng số liệu thống kê về  đặc điểm tự nhiên, dân cư châu Á.
- Phát triển khả năng tổng hợp, khái quát, xác lập mối quan hệ địa lí giữa các yếu tố tự nhiên, giữa tự nhiên với sự phân bố dân cư.
3.Thái độ: Học sinh có ý thức học tập bộ môn đúng đắn và tự nhận thức được khả năng học tập của chính mình.
4. Định hướng phát triển năng lực: Góp phần hình thành cho Hs các năng lực

 - Năng lực chung: tự học, sáng tạo, giải quyết vấn đề, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ, tự quản lí.

- Năng lực chuyên biệt: tư duy tổng hợp, sử dụng bản đồ, sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mô hình
II. CHUẨN BỊ CỦA  GV VÀ HS:

1. Đối với giáo viên:

- Bản đồ tự nhiên và dân cư châu Á. Các phiếu học tập .
2. Đối với học sinh: 

        Chuẩn bị theo yêu cầu của giáo viên ở tiết trước.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1.Ổn định (1 phút)
2. Kiểm tra bài cũ: (kết hợp trong ôn tập)
3. Tiến trình dạy học

	Hoạt động của GV – HS
	Nội dung chính

	HĐ 1. Khái quát các đặc điểm tự nhiên châu Á. (13 phút)
- PP: hình thành kỹ năng xác lập mối quan hệ nhân quả, sử dụng bản đồ, giải quyết vấn đề

- KT: hợp tác

- HT: cá nhân, nhóm

+ Bước 1: Gv yêu cầu Hs tìm hiểu cá nhân.
- Khi tìm hiểu về tự nhiên châu Á chúng ta đã nắm được  những vấn đề gì?

- Khi xét về dân cư châu Á chúng ta tìm hiểu về những vấn đề gì?

+ Bước 2. Gv tổ chức Hs hợp tác theo 4 nhóm: Dựa kiến thức đã học chúng ta tổng hợp lại kiến thức. Gv giao nội dung thảo luận
- Nhóm 1+2: Phiếu học tập số 1

- Nhóm 3+4: Phiếu học tập số 2

- Nhóm 5:     Phiếu hoc tập số 3

- Nhóm 6:     Phiếu học tập số 4
	A.Kiến thức cơ bản:

I. Tự nhiên châu Á:

- Các đặc điểm tự nhiên: 

+ Vị trí địa lí, hình dạng, kích thước.
+ Địa hình, khoáng sản.
+ Khí hậu, sông ngòi và các cảnh quan tự nhiên.
- Mối quan hệ địa lí giữa vị trí địa lí, hình dạng kích thước, địa hình với khí hậu, cảnh quan.
- Mối quan hệ địa lí giữa vị trí địa lí, địa hình, khí hậu với sông ngòi.


- Nhóm 1+2:  phiếu số 1: Trình bày đặc điểm vị trí, diện tích lãnh thổ, địa hình và ảnh hưởng của chúng tới khí hậu cảnh quan châu Á. Điền kết quả vào bảng:

- Nhóm 3+4:   phiếu số 2: Trình bày đặc điểm vị trí địa lí lãnh thổ, địa hình, khí hậu và ảnh hưởng của chúng tới sông ngòi châu Á. Điền kết quả vào bảng:

- Nhóm 5:  phiếu học tập số 3: Hoàn thành bảng sau:

	Khu vực sông
	Tên sông lớn
	Hướng chảy
	Đặc điểm chính

	Bắc Á
	Ôbi, Iênitxây, Lê-na 
	Từ Nam - Bắc
	Mạng lưới sông khá dày. Về mùa đông sông bị đóng băng kéo dài. Mùa xuân có lũ lớn

	Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á
	A-mua, Hoàng Hà, Trường Giang,Mêkông,
Hằng, Ấn.
	Tây - Đông, 

Tây Bắc - Đông Nam, 

Bắc -Nam
	Mạng lưới sông dày, có nhiều sông lớn. Các sông có lượng nước lớn nhất vào cuối hạ đầu thu, cạn nhất vào cuối đông đầu xuân

	Tây Nam Á, Trung Á
	Ơ-phrát, Ti-grơ
	Tây Bắc - Đông Nam
	Sông ngòi kém phát triển, tuy nhiên vẫn có 1 số sông lớn. Càng về hạ lưu lượng nước càng giảm, một số sông nhỏ bị chết trong hoang mạc cát.


- Nhóm 6:  phiếu học tập số 4: Xác định các đới và các kiểu khí hậu của 

 châu Á, các vùng có khí hậu gió mùa, lục địa. Điền bảng sau:

	Kiểu khớ hậu
	Phõn bố
	Đặc điểm

	 Khí  hậu gió mùa
	Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á
	Một năm có 2 mùa  rõ rệt: Mùa đông có gió từ nội địa thổi ra biển, không khí khô ,lạnh và mưa ít. Mùa hạ có gió từ biển thổi vào, thời tiết nóng ẩm, nhiều mưa.

	Khí hậu lục địa
	 Tây Nam Á, Trung Á
	 Mùa đông thời tiết khô lạnh, mùa hạ khô nóng. Lượng mưa TB năm thấp từ 200-500mm, độ bốc hơi lớn, độ ẩm thấp => Khí hậu khô hạn.

	HĐ 2. Khái quát, tổng hợp dân cư, xã hội châu Á (13 phút)
- PP: giải quyết vấn đề, tự học, sử dụng bản đồ...
- KT: hợp tác

- HT: cá nhân, nhóm

+ Bước 1. Gv tổ chức hs hoạt động theo 6 nhóm với nội dung sau
 - Nhóm 1, 3: Trình bày đặc điểm chính về dân số Châu Á: số dân, sự gia tăng dân số, thành phần chủng tộc và hậu quả, giải pháp của ds đông? Liên hệ địa phương.
 - Nhóm 2, 4: Châu Á là nơi ra đời của những tôn giáo lớn nào? Thời gian ra đời, địa điểm? Hiện nay vấn đề tôn giáo ở Việt Nam như thế nào? 
- Nhóm 5, 6: Trình bày đặc điểm phân bố dân cư, đô thị của châu Á và giải thích ?

- Hs các nhóm thảo luận, báo cáo, nhận xét.

- Gv chuẩn xác.
	II. Dân cư-  xã hội châu Á

1.Đặc điểm cơ bản:

- Châu lục đông dân nhất thế giới

- Dân cư thuộc nhiều chủng tộc

- Nơi ra đời và điểm nổi bật của các tôn giáo lớn ở châu Á (4 tôn giáo).
2. Sự phân bố dân cư, đô thị:

- Tập trung đông ở vùng ven biển Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á: Nơi có khí hậu gió mùa thuận lợi, có các đồng bằng phỡ nhiờu màu mỡ, giao thụng thuận tiện…

- Nơi ít dân: Tây Á, Bắc Á, Nội địa Châu Á: Nơi khí hậu khắc nghiệt, núi cao hiểm trở…

- Các đô thị lớn chủ yếu tập trung ở đồng bằng, ven biển.
B. Kỹ năng. (10 phút)
- Đọc và phân tích bản đồ, lược đồ (sgk)

- Vẽ các sơ đồ đơn giản thể hiện mối quan hệ địa lí.
- Phân tích bảng số liệu sgk


CÂU HỎI  ÔN TẬP KIỂM TRA 45 PHÚT (6 phút)
1. Nêu đăc điểm vị trí địa lí, hình dạng, kích thước lãnh thổ của châu Á?(H1.1)

 2. Nêu đặc điểm địa hình châu Á.
 3. Vì sao châu Á có nhiều đới, kiểu khí hậu? So sánh sự khác nhau giữa kiểu khí hậu gió mùa và  kiểu khí hậu lục địa.Việt Nam nằm trong khu vực hoạt động của kiểu khí hậu nào?
 4. Cảnh quan tự nhiên châu Á thay đổi từ tây sang đông theo vĩ tuyến 400B như thế nào? Giải thích tại sao có sự thay đổi như vậy.
 5. Giải thích vì sao châu Á có nhiều kiểu khí hậu. Các kiểu khí hậu lục địa có những đặc điểm chung gì đáng chú ý?
 6. Dựa vào bảng số liệu:Dân số các châu lục qua một số năm - SGK
      Hãy so sánh số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á với châu Âu, châu Phi và thế giới. Hậu quả của dân số đông và tăng nhanh đối với các nức châu Á.
 7. Em hãy sưu tầm và ghi tóm tắt những thông báo về một số thiên tai thường xảy ra ở nước ta và các nước khác thuộc châu Á(bão, lụt,động đất, hoạt động núi lửa)

 IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP. (3 phút)
 1. Tổng kết.

- Nhận xét ý thức  ôn tập của HS.
- Đánh giá cho điểm các cá nhân, các nhóm thảo luận.
2. Hướng dẫn học tập
- Yêu cầu về ôn tập lại toàn bộ kiến thức cơ bản về châu Á.
- Chuẩn bị tiết sau kiểm tra 1 tiết.
Dạy tuần 7
Ngày 2/10/2014

Tuần 8 - Tiết 8                            KIỂM TRA VIẾT: 45 phút

Ngày soạn: 3/10/2014

Ngày dạy:   15 /10/2014                                 


I. Xác định mục tiêu kiểm tra

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời.
- Đánh giá về kiến thức, kĩ năng ở 3 mức độ nhận thức:  hiểu biết, thông hiểu và vận dụng của học sinh sau khi học  nội dung cơ bản về châu Á (vị trí, địa hình, khoáng sản, sông ngòi, cảnh quan, đặc điểm dân cư xã hội)

II. Xác định hình thức kiểm tra

Hình thức kiểm tra tự luận

III Xây dựng ma trận đề kiểm tra

     Ở đề kiểm tra viết (45 phút) Địa lí 8, các chủ đề và nội dung kiểm tra với số 

tiết là 6 tiết (100%) trong đó có 2 tiết thực hành. Trên cơ sở phân phối số tiết như trên, kết hợp với việc xác định chuẩn quan trọng ta xây dựng ma trận đề kiểm tra như sau.
	          Mức độ                 


nhận

thức

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	
	
	Cấp độ cao
	Cấp độ thấp

	    Châu Á
	- Trình bày được đặc điểm về địa hình và khoáng sản của châu Á.

- Trình bày được đặc điểm nổi bật của dân cư xã hội châu Á.
	-Trình bày và giải thích được đặc điểm khí hậu châu Á. Giải thích được sự khác nhau giữa kiểu khí hậu gió mùa và kiểu khí hậu lục địa ở châu Á.


	- Phân tích các bảng thống kê về dân số.. Hậu quả dân số đông và tăng nhanh. Biện pháp khắc phục
	Giải thích sự phân bố của một số cảnh quan châu Á.
-Viết thông tin về các thiên tai  xảy ra ở các nước châu Á

	Định hướng phát triển năng lực
	-Năng lực chung: giải quyết vấn đề, sử dụng ngôn ngữ, tính toán, sáng tạo.
- Năng lực chuyên biệt: tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng số liệu thống kê

	TSĐ: 10

TSC: 4
	2 điểm = 20%
	3 điểm = 30%
	3 điểm
	2 điểm

	
	
	
	5 điểm = 50%


4. Viết đề kiểm tra từ ma trận.
Đề số 1

ĐỀ KIỂM TRA 45 phút - ĐỊA LÍ 8

Câu 1. (2,0 điểm) Trình bày đặc điểm địa hình châu Á.
Câu 2. (3,0 điểm) Vì sao châu Á có nhiều đới, kiểu khí hậu? Trình bày kiểu khí hậu gió mùa.
 Câu 3. (3 điểm) Cảnh quan tự nhiên châu Á thay đổi từ tây sang đông theo vĩ tuyến 400B như thế nào? Giải thích tại sao có sự thay đổi như vậy?  
Câu 4. (2,0 điểm) Từ hiểu biết của bản thân, viết bản tin (từ 5 – 7 dòng) thông báo về thời gian, địa điểm, thiệt hại do bão gây ra trên lãnh thổ  một trong các nước thuộc khu vực châu Á.       
5. Xây dựng hướng dẫn chấm và biểu điểm

- Điểm toàn bài kiểm tra tính theo thang điểm 10

- Hướng dẫn chấm:

+ Cho điểm tối đa khi học sinh trình bày đủ các ý và bài làm sạch đẹp.
+ Ghi chú: Học sinh có thể không trình bày các ý theo thứ tự như hướng dẫn trả lời nhưng đủ ý và hợp lí, sạch đẹp vẫn cho điểm tối đa.
       Trường hợp thiếu ý hoặc sai sẽ không cho điểm
Câu 1. (2,0 điểm). Địa hình châu Á.
· Châu Á có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao đồ sộ. Các dãy núi chạy theo hai hướng chính: đông – tây hoặc gần đông – tây và bắc- nam hoặc gần bắc – nam, tây bắc – đông nam, làm cho địa hình bị chia cắt phức tạp. (1,0 điểm).
· Các núi và sơn nguyên cao tập trung chủ yếu ở vùng trung tâm. Có nhiều núi cao điển hình là đỉnh Chô mô lung ma cao 8848m (nhất thế giới), nhiều đồng bằng rộng bậc nhất thế giới phân bố ở rìa lục địa (1, 0 điểm)
  Câu 2.( 3,0 điểm)
 * Vì sao khí hậu châu Á có nhiều đới, kiểu khí hậu:   
  - Do lãnh thổ trải dài từ cực Bắc đến vùng Xích đạo.(0, 5 điểm)
   - Do lãnh thổ rộng, các dãy núi và các sơn nguyên cao ngăn ảnh hưởng của biển xâm nhập sâu vào trong nội địa. (0, 5 điểm)
 *Kiểu khí hậu gió mùa 

 - Khí hậu gió mùa gồm: gió mùa nhiệt đới, gió mùa cận nhiệt và ôn đới. ( 0,25 điểm)

- Phân bố: Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á. ( 0,25 điểm)
- Đặc điểm: Có 2 mùa rõ rệt: Mùa đông có gió từ nội địa thổi ra, không khí khô lạnh và mưa không đáng kể. Mùa hạ có gió thổi từ đại dương vào lục địa, thời tiết nóng ẩm và có mưa nhiều. .( 1, 5 điểm)
 Câu 3. (3 điểm).
    Sự thay đổi cảnh quan tự nhiên từ tây sang đông theo vĩ tuyến 400B là do sự thay đổi khí hậu từ duyên hải vào nội địa:
+ Vùng gần bờ phía đông, do khí hậu ẩm, phát triển rừng hỗn hợp và rừng lá rộng. (1 điểm)

+ Vào sâu trong nội địa, khí hậu khô hạn hơn, có cảnh quan thảo nguyên. (1 điểm)

+Ở vùng  trung tâm khô hạn là cảnh quan hoang mạc và bán hoang mạc, cảnh qua núi cao, cảnh quan thảo nguyên, cảnh quan rừng và cây bụi lá cứng địa trung hải.(1 điểm)
 Câu 4.  (2, 0 điểm) Hs viết bản tin về cơn bão thể hiện rõ thời gian, địa điểm và thiệt hại do bão gây ra (thiếu  mỗi thông tin thời gian, địa điểm - 0,25 điểm)
                                                Đề số 2

 Câu 1. (2 điểm) Trình bày địa điểm và thời điểm ra đời ra đời của các tôn giáo lớn ở châu Á
 Câu 2. (3 điểm)  Giải thích vì sao châu Á có nhiều kiểu, đới khí hậu. Các kiểu khí hậu lục địa có những đặc điểm chung gì đáng chú ý?
Câu 3.(3 điểm)

 Dựa vào bảng số liệu sau:Dân số các châu lục qua một số năm (triệu người)

	          Năm  

Châu
	1950
	2000
	2002
	   2013                
	Tỉ lệ tăng          tự nhiên (năm 2002)

	Châu Á

Châu Âu

ChâuĐại  Dương

Châu Mĩ

Châu Phi

Toàn thế giới
	1 402

547

13

339

221

2 522
	3 683

729

30,4

829

784

6 055,4
	3766

728

32

850

839

6 215
	4 302

740,1

38

958

1100

7237
	1,3

-0,1

1,0

1,4

2,4

1,3


      Hãy so sánh số dân và tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á với châu Âu, châu Phi và thế giới. Giải thích vì sao châu Á đông dân.
 Câu 4. (2,0 điểm) Từ hiểu biết của bản thân, viết bản tin (từ 5 – 7 dòng) thông báo về thời gian, địa điểm, thiệt hại do núi lửa  hoặc động đất  gây ra trên lãnh thổ  một trong các nước thuộc khu vực châu Á.       
 5. Xây dựng hướng dẫn chấm và biểu điểm

- Điểm toàn bài kiểm tra tính theo thang điểm 10

- Hướng dẫn chấm:

+ Cho điểm tối đa khi học sinh trình bày đủ các ý và bài làm sạch đẹp.
+ Ghi chú: Học sinh có thể không trình bày các ý theo thứ tự như hướng dẫn trả lời nhưng đủ ý và hợp lí, sạch đẹp vẫn cho điểm tối đa.
       Trường hợp thiếu ý hoặc sai sẽ không cho điểm.
Câu 1. (2 điểm) .
-Phật giáo ra đời tại Ấn Độ  vào thế kỉ thứ VI trước Công nguyên.(0,5 điểm)

- Hồi Giáo ra đời tại Ả- rập – Xê ut:  vào thế kỉ thứ VII sau Công nguyên. (0,5 điểm)

 - Ki- tô giáo ra đời tại Pe- le- xtin từ đầu công  nguyên. (0,5 điểm)

 - Ấn Độ giáo ra đời tại Ấn Độ vào thế kỉ đầu của thiên niên kỷ thứ nhất trước Công nguyên.(0,5 điểm)

Câu 2. (3 điểm)

   + Giải thích: (1,5điểm)
   - Do lãnh thổ trải dài từ cực Bắc đến vùng Xích đạo.(0,7 5 điểm)
   - Do lãnh thổ rộng, có các dãy núi và các sơn nguyên cao ngăn ảnh hưởng của biển xâm nhập sâu vào trong nội địa. (0, 75 điểm)

+ Đặc điểm chung của khí hậu lục địa: .(1,5 điểm)
 -Về mùa đông khô và lạnh, mùa hạ khô và nóng. (0,5 điểm)

   -Lượng mưa trung bình năm thay đổi từ 200- 500mm, độ bốc hơi rất lớn nên độ ẩm không khí luôn luôn thấp. Cảnh quan chủ yếu là hoang mạc và bán hoang mạc. (1, 0 điểm)
 Câu 3: (3, 0 điểm) 
 -Số dân châu Á luông đứng đầu thế giới.( số liệu chứng minh) ( 0, 5điểm)
- Tỉ lệ gia tăng tự nhiên của châu Á bằng mức trung bình của thế giới, cao hơn châu Âu thấp hơn nhiều so với châu Phi. ( số liệu chứng minh) ( 1,0 điểm)
- Số dân tăng từ năm 1950 đến năm 2000 cao hơn nhiều so với châu Âu và châu Phi. .( số liệu chứng minh) ( 1,0 điểm)
- Giải thích: Do châu Á có nhiều đồng bằng rộng lớn, khí hậu gió mùa....(0, 5 điểm)
 Câu 4.  (2, 0 điểm) Hs viết bản tin về sự hoạt động của núi lửa thể hiện rõ thời gian, địa điểm và thiệt hại do bão gây ra (thiếu  mỗi thông tin về thời gian, địa điểm - 0,25 điểm)
6. Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra
   Sau khi biên soạn xong đề kiểm tra cần xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra, gồm các bước sau:

  1) Đối chiếu từng câu hỏi với hướng dẫn chấm và thang điểm, phát hiện những sai sót hoặc thiếu chính xác của đề và đáp án. Sửa các từ ngữ, nội dung nếu thấy cần thiết để đảm bảo tính khoa học và chính xác.

  2) Đối chiếu từng câu hỏi với ma trận đề, xem xét câu hỏi có phù hợp với chuẩn cần đánh giá không? Có phù hợp với cấp độ nhận thức cần đánh giá không? Số điểm có thích hợp không? Thời gian dự kiến có phù hợp không?

 3) Thử đề kiểm tra để tiếp tục điều chỉnh đề cho phù hợp với mục tiêu, chuẩn chương trình và đối tượng học sinh   (nếu có điều kiện).

 4) Hoàn thiện đề, hướng dẫn chấm và thang điểm.                                     
Dạy tuần 8

Ngày 9/10/2014

Tuần 9 - tiết 9         BÀI 7 : ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
Ngày soạn 14/10/ 2014                      CÁC NƯỚC CHÂU Á
Ngày  dạy:  22 /10/2014

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

  Sau bài học Hs cần.
  1. Kiến thức: Trình bày và giải thích (ở mức độ đơn giản) một số đặc điểm phát triển kinh tế của các nước ở châu Á

 - Sau chiến  tranh thế giới hai, nền kinh tế các nước ở châu Á có sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, song trình độ phát triển kinh tế giữa các nước và các vùng lãnh thổ không đồng đều.
 2. Kỹ năng: Rèn kĩ năng phân tích các bảng số liệu, kĩ năng thu thập, thống kê các thông tin kt - xh một số nước châu Á

- Rèn luyện cho hs các kỹ năng sống cơ bản như: Thu thập và xử lí thông tin; tự nhận thức; trình bày suy nghĩ, ý tưởng, lắng nghe…
3. Định hướng phát triển năng lực: Góp phần hình thành cho Hs các năng lực

 - Năng lực chung: tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ, tính toán

 - Năng lực chuyên biệt: tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng số liệu thống kê, sử dụng bản đồ.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
 1. Đối với giáo viên.
     Bản thống kê một số chỉ tiêu phát triển kt-xh một số nước châu Á (bảng phụ)
    Bản đồ kinh tế chung châu Á
2. Đối với học sinh. Đọc trước bài, tìm hiểu kt của các nước châu Á
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

 1.Ổn định và kiểm tra bài cũ. (5’)
 - Nêu những nơi có mật độ dân số đông nhất, thưa nhất ở châu Á. Giải thích.

 - Tại sao các thành phố lớn ở châu Á lại phân bố hầu hết ở ven biển
2. Bài mới : Giới thiệu bài.(2’) Các nước châu Á có quá trình phát triển sớm nhưng trong một thời gian dài việc xây dựng nền kinh tế – xã hội bị chậm lại. Từ cuối thế kỉ XX nền kinh tế của các nước và vùng lãnh thổ châu Á đã có chuyển biến mạnh mẽ nhưng không đồng đều...
 - HĐ 1. Tìm hiểu vài nét về lịch sử phát triển của các nước châu Á (Hs đọc thêm ở nhà)

- HĐ 2.  Tìm hiểu sự phát triển kinh tế – xã hội các nước và lãnh thổ châu Á hiện nay. (30’)
 - PP:  sử dụng số liệu thống kê, giải quyết vấn đề, tự học

- KT: đặt câu hỏi

- HT: bài lên lớp, cá nhân

	Hoạt động của Gv và Hs
	Nội dung chính

	+ Bước 1: Gv yêu cầu Hs làm việc với Sgk
- Hs làm việc theo mục 2 sgk.

- Đặc điểm kinh tế - xã hội của các nước châu Á sau chiến tranh thế giới 2?
- Hs trả lời
+ GV:  Về xã hội  các nước lần lượt giàng được độc lập. Kinh tế: kiệt quệ, yếu kém, nghèo đói.

- Nền kinh tế ở châu Á bằt đầu có chuyển biến khi nào? 

+ Bước 2:  Gv yêu cầu HS đọc bảng 7.2 SGK 

-  Kết hợp lược đồ H 7.1 và 7.2, hãy:

+ Sắp xếp các nước, vùng lãnh thổ theo 4 nhóm.

+ Nước có thu nhập cao nhất gấp bao nhiêu lần nước thấp nhất?

+ So sánh giá trị nông nghiệp trong GDP giữa các nước thu nhập cao và các nước thu nhập thấp.

+ Nhận xét về trình độ phát triển kinh tế – xã hội giữa các nước của châu Á.

- Học sinh suy nghĩ, trình bày ý kiến của mình với cả lớp

-  Gv tóm tắt, chuẩn xác kiến thức.
+ Bước 4: Gv yêu cầu Hs

- Giải thích nguyên nhân dẫn đến tình trạng chênh lệch về trình độ phát triển?
+ Bước 5: Hs dựa vào bảng 7.1 và bản đồ treo tường,  xác định: Các nước thu nhập cao phân bố tập trung ở đâu. Các nước thu nhập thấp phân bố tập trung ở đâu?

 - Loại nước nào chiếm đa số? Việt Nam thuộc loại nước nào? 

 - Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á?

 + Gv cho Hs làm việc. 

 +  Hs lên điền vào bảng trống. GV chuẩn xác kiến thức :
	* Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của các nước và lãnh thổ châu Á

- Sau chiến tranh thứ 2 kinh tế các nước có sự chuyển biến mạnh mẽ

- Biểu hiện xuất hiện 1 số cường quốc kinh tế: Nhật Bản và 1 số nước khác

- Trình độ phát triển không đồng đều. Nhiều quốc gia có thu nhập thấp
-Nguyên nhân: các nước châu Á bị chế độ phong kiến và thực dân kìm hãm, chiến tranh, thiên tai, chính sách phát triển kinh tế của từng nước.

	Nhóm nước
	Đặc điểm phát triển 

kinh tế
	Tên nước và vùng 

lãnh thổ

	Phát triển cao 
	Nền kinh tế phát triển toàn diện
	Nhật Bản

	Công nghiệp mới
	Mức độ công nghiệp cao, nhanh
	Singapo, Hàn Quốc

	Đang phát triển
	Nông nghiệp phát triển chủ yếu
	Việt Nam, Lào

	Có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao 
	Công nghiệp hoá nhanh, nông nghiệp có vai trò quan trọng
	Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan



	Giàu, trình độ phát triển kinh tế -xã hội chưa cao 
	Khai thác dầu khí để xuất khẩu
	Ả - Rập Xê út, Brunây


- Dựa vào bảng trên cho nhận xét trình độ phát triển kinh tế của các nước châu Á?
- Hs trả lời
 - Gv: Sự phát triển kinh tế - xã hội giữa các nước và các vùng lãnh thổ không đều. Còn nhiều nước đang phát triển có thu nhập thấp, cuộc sống của người dân còn nghèo khổ)

IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP (8’)
  1. Tổng kết:

  -  Đọc phần ghi nhớ SGK 

  -  Nền kinh tế - xã hội của các nước châu Á hiện nay có đặc điểm gì ?

  -  Điền những kiến thức còn thiếu vào chỗ ....
- Những nước có thu nhập trung bình và thấp thì tỉ trọng giá trị sản xuất trong cơ cấu GDP .......Ví dụ.........
- Những nước có thu nhập cao thì tỉ trọng giá trị sản xuất trong cơ cấu GDP .......Ví dụ.........
 2. Hướng dẫn học tập :

   - Học bài và làm bài

   - Tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở các nước châu Á: Về nông nghiệp (cây trồng,  vật nuôi chính và sự phân bố của chúng). Về công nghiệp ,tìm hiểu các ngành công nghiệp và sự phân bố.....
Dayj tuần 9
Ngày 16/10/2014

Tuần 10 - Tiết 10   Bài 8:  TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ngày soạn 22/10/ 2014                               Ở CÁC NƯỚC CHÂU Á
Ngày bắt đầu dạy:   29  /10/2014


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:  
               HS cần nắm được
1. Kiến thức: Trình bày được tình hình phát triển các ngành kinh tế  và nơi phân bố chủ yếu

  + Nền nông nghiệp lúa nước, lúa gạo là cây lương thực quan trọng nhất… 

  + Công nghiệp được ưu tiên phát triển, bao gồm cả công nghiệp khai khoáng và công nghiệp chế biến, cơ cấu ngành đa dạng….
2. Kỹ năng:  Đọc bản đồ kinh tế châu Á để hiểu và trình bày đặc điểm kinh tế châu Á. Phân tích các bảng thống kê về kinh tế.
3. Định hướng phát triển năng lực: Góp phần hình thành cho Hs các năng lực

 - Năng lực chung: tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ, tính toán

 - Năng lực chuyên biệt: tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng số liệu thống kê, sử dụng bản đồ.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
 1. Đối với giáo viên. 

   Bản đồ kinh tế châu Á

2. Đối với học sinh.
Tư liệu, hình ảnh về các ngành  sx nông – công nghiệp châu Á

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. Ổn định và kiểm tra bài cũ: (4’)
-  Hiện nay kinh tế - xã hội các nước và lãnh thổ châu Á phát triển như thế nào?

 2. Tiến trình dạy học.  GTB (1’) Nền kinh tế của các nước châu Á phát triển không đồng đều song từ cuối TK XX  nhìn chung các nước đều đã đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhiều nước đã đạt được những thành tựu to lớn…..
	Hoạt động của GV – HS
HĐ1. Tìm hiểu ngành nông nghiệp (13’) 
- PP: sử dụng bản đồ,  sử dụng số liệu thống kê và biểu đồ, giải quyết vấn đề

- KT: đặt câu hỏi, hợp tác

- HT: cá nhân, nhóm

+ Bước 1:  Gv tổ chức hs làm việc theo  6 nhóm và giao việc cho các nhóm

 - Nhóm 1, 3, 5. Dựa lược đồ H8.1 hãy: Xác định các loại cây trồng vật nuôi chủ yếu của khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á.
- Nhóm 2, 4, 6. Dựa lược đồ H8.1 hãy: Xác định các loại cây trồng vật nuôi chủ yếu của khu vực Tây Nam Á và các vùng nội địa của châu Á.
- Hs làm việc cá nhân, thảo luận, đại diện các nhóm lên báo cáo điền bảng, nhận xét, bổ xung.
 + GV chuẩn kiến thức
	Nội dung chính

1. Nông nghiệp



	+ Bước 2: Gv yêu cầu Hs dựa H8.2, 8.1, 8.3 và thông tin sgk.

-Những nước nào sx nhiều lúa gạo nhất châu Á? Tỉ lệ so với thế giới là bao nhiêu? VN được xếp thứ mấy?
- Lúa mì được trồng ở đâu? Chiếm tỉ lệ bao nhiêu % so với thế giới?

- Có những cây công nghiệp chủ yếu nào?
 - Hs trả lời
- Gv chuẩn xác
 HĐ 2. Tìm hiểu ngành công nghiệp. (14’)
- PP: sử dụng số liệu thống kê, giải quyết vấn đề

- KT: đặt câu hỏi

- HT: bài lên lớp, cá nhân
 - Dựa bảng số liệu 8.1 hãy cho biết: Nhận xét gì về sự phát triển công nghiệp của các nước châu Á.
-  Ngành công nghiệp khai khoáng phát triển như thế nào?

- Những nước nào khai thác than và dầu mỏ nhiều nhất?
 + Hs khai thác than nhiều ở TQ, Ấn Độ khai thác dầu mỏ nhiều ở A- rập xê - ut, Trung Quốc, Cô - oet.
 - Những nước nào sử dụng các sản phẩm khai thác chủ yếu để xuất khẩu? 

+ Hs:  A-rập xê-ut, Cô-oet.
- Các ngành công nghiệp khác phát triển và phân bố như thế nào?

*HĐ3. Tìm hiểu ngành dịch vụ (10’)
- PP: sử dụg số liệu thống kê, giải quyết vấn đề

- KT: đặt câu hỏi

- HT: bài lên lớp, cá nhân

+ Bước 1: Hs dựa bảng 7.2, kết hợp kiến thức đã học, hãy xác định 
-Tỉ trọng giá trị dịch vụ trong cơ cấu GDP của Nhật Bản, Hàn Quốc là bao nhiêu?
 - Mối quan hệ giữa tỉ trọng giá trị dịch vụ trong cơ cấu GDP với GDP tính theo đầu người của các nước nói trên như thế nào?
- Nhận  xét về tỉ lệ giá trị dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước trong bảng.

+ Bước 2: Đại diện Hs phát biểu, nhận xét

+ Bước 3: Gv chuẩn xác
	a. Trồng trọt

- Cây lương thực: Lúa gạo là cây lương thực  quan trọng nhất, trồng chủ yếu ở các đồng bằng phù sa, chiếm 93% sản lượng thế giới.

+ Lúa mì trồng ở vùng cao, nơi có khí hậu khô chiếm 39% sản lượng của thế giới (2003). 
+ Cây công nghiệp: chè, cao su, cọ dầu, bông...

b. Chăn nuôi: trâu, bò, dê, cừu, ngựa, tuần lộc, gia cầm..
2. Công nghiệp
- Công nghiệp khai khoáng phát triển ở nhiều nước, tạo nguồn nguyên nhiên liệu cho sx trong nước và nguồn hàng xuất khẩu.
- Công nghiệp cơ khí, luyện kim, chế tạo máy, điện tử…phát triển mạnh ở Nhật, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan…

- Công nghiệp sx hàng tiêu dùng phát triển ở hầu khắp các nước

- Cơ cấu ngành đa dạng.
3. Dich vụ:

- Hoạt động dịch vụ được các nước coi trọng, chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP kinh tế. 

- Nhiều nước có ngành dịch vụ phát triển cao: Nhật Bản, Hàn Quốc, Xi- ri, Cô- oét, Trung Quốc,  Xin-ga-po…


IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP (3’)
    1.Tổng kết
 - Gv yêu cầu Hs khái quát nội dung bài học bằng sơ đồ

 - Nêu những thành tựu về nông nghiệp của các nước châu Á?

 - Dựa nguồn tài nguyên nào mà 1 số nước Tây Nam Á lại có thu nhập cao?

 2. Hướng dẫn về nhà
- Trả lời câu hỏi bài tập sgk/28. Làm bài tập 8: bản đồ thực hành .
- Tìm hiểu về vị trí, điều kiện tự nhiên, dân cư khu vực Tây Nam Á…

Day tuần 10
Ngày 23/10/2014

Tuần 11 - Tiết 11                              BÀI 9 : KHU VỰC TÂY NAM Á

Ngày soạn 24/10/ 2014
Ngày dạy:    5 /11/2014
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
    Sau bài học học sinh cần: 

  1. Kiến thức: Trình bày được đặc điểm tự nhiên, dân cư, kinh tế, chính trị của khu vực Tây Nam Á.
- Phân tích được vị trí chiến lược quan trọng của khu vực Tây Nam Á.
 2. Kỹ năng:  Xác định  được vị trí của khu vực và các quốc gia trong khu vực trên bản đồ.
- Sử dụng bản đồ để nhận biết đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của khu vực Tây Nam Á.
- Giáo dục hs những kỹ năng sống cơ bản: tìm kiếm và xử lí thông tin, phân tích; trình bày suy nghĩ/ ý tưởng; đảm nhận trách nhiệm, quản lí thời gian....
3. Định hướng phát triển năng lực: Góp phần hình thành cho Hs các năng lực

 - Năng lực chung: tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ, tính toán

 - Năng lực chuyên biệt: tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng số liệu thống kê, sử dụng bản đồ, sử dụng tranh ảnh...
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH.
 1. Đối với giáo viên.
    -  Bản đồ Tây Nam Á.
    -  Bản đồ tự nhiên châu Á

  2. Đối với học sinh

  Sưu tầm tư liệu về thiên nhiên, dân cư, tình hình khai thác dầu khí và tình hình khai thác dầu khí và tình hình chính trị ở khu vực Tây Nam Á...
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP. 

1. Ổn định và kiểm tra bài cũ. (5’)
  - Hãy trình bày những thành tựu về sản xuất nông nghiệp của các nước châu Á.
  - Hãy nêu thực trạng sản xuất công nghiệp của các nước châu Á.
  2. Tiến trình dạy học. Giới thiệu bài. (1’)Tây Nam Á nằm ở ngã ba của ba châu lục, là khu vực nhiều núi và cao nguyên, có khí hậu khô hạn và có nguồn tài nguyên dầu mỏ rất phong phú. Tây Nam Á là một trong những nơi phát sinh các nền văn minh Cổ đại 

	Hoạt động của thầy và trò
HĐ1. Tìm hiểu vị trí địa lí khu vực. (10’)
- PP: sử dụng bản đồ, giải quyết vấn đề

- KT: đặt câu hỏi

- HT: cá nhân.
+ Bước 1: Gv giới thiệu vị trí khu vực Tây Nam Á trên bản đồ, Hs quan sát
- Nơi xuất xứ của nền văn minh nào được coi là cổ nhất của loài người?

+ Hs trả lời

+ Gv: Văn hoá Lưỡng Hà, A- rập.
- Nơi có nhiều tôn giáo và đóng vai trò lớn trong đời sống, trong nền kinh tế khu vực là tôn giáo nào?

 + Hs trả lời

+ Gv: Hồi giáo, nơi phát sinh của thiên chúa giáo.
+ Bước 2: Hs quan sát bản đồ kết hợp H9.1

- Xác định vị trí Tây Nam Á, nằm giữa các vĩ độ nào?
- Hs trả lời

- Gv: 12oB - 42oB; 26oĐ - 73oĐ

- Với toạ độ địa lý trên Tây Nam Á thuộc đới khí hậu nào?

 +  Hs: Đới nóng và cận nhiệt.
- Tây Nam Á tiếp giáp với vịnh, biển nào?

 +  Hs vịnh Pec-xích A-Ráp, Biển Đỏ, Địa Trung Hải, Biển Đen, Biển Caxpi.
- Tây Nam Á tiếp giáp với khu vực, châu lục nào?

  +  Hs: Trung Á và Nam Á, châu Phi, châu Âu.
- Vị trí khu vực Tây Nam Á có đặc điểm gì nổi bật?
+ Hs: Ngã ba các châu lục…
 + Gv kết luận chuẩn xác.
+ Bước 3: GV: (tham khảo phụ lục) giới thiệu thành phố Istanbul chính là tinh hoa của hai châu lục Á-Âu.
HĐ2. Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên khu vực. (15’)
-PP: sử dụng bản đồ, giải quyết vấn đề, xác lập mối quan hệ nhân quả
- KT: đặt câu hỏi

- HT: cá nhân
+ Bước 1: Gv yêu cầu Hs quan sát H9.1 SGK xác định.
  -  Khu vực Tây Nam Á có các dạng địa hình gì? Dạng địa hình nào chiếm diện tích  lớn nhất?        

+  Hs: Dạng  > 2000 m chiếm ưu thế.
-  Nêu các miền địa hình từ Đông Bắc đến Tây Nam Á của khu vực Tây Nam Á? 

+ Gv chuẩn xác địa hình Tây Nam Á trên bản đồ..
 + Bước 2: Gv yêu cầu Hs dựa vào H 9.1; H2.1 SGK
-  kể tên các đới khí hậu của khu vực Tây Nam Á?

- Tại sao Tây Nam Á nằm sát biển lại có khí hậu nóng và khô hạn?
+ Hs: Chịu ảnh hưởng khối khí chí tuyến lục địa khô, rất ít mưa.
+ Bước 3:  Xác định trên bản đồ các sông ở Tây Nam Á?

+ Bước 4:  Đặc điểm của địa hình, khí hậu, sông ngòi ảnh hưởng tới đặc điểm cảnh quan tự nhiên của khu vực như thế nào ? 

- Lược đồ H 9.1 cho thấy khu vực có nguồn tài nguyên quan trọng nhất là gì? Trữ lượng và nơi phân bố? 

HĐ 3. Tìm hiểu đặc điểm dân cư, kinh tế, chính trị. (10’)
- PP: sử dụng bản đồ

- KT: đặt câu hỏi, hợp tác

- HT: cá nhân, nhóm
 + Bước1: Gv chia lớp  thành 3 nhóm và giao việc cho các nhóm.
- Nhóm 1. Tìm hiểu đặc điểm dân cư của khu vực.
 - Nhóm 2. Tìm hiểu đặc điểm kinh tê (phát

 triển mạnh ngành nào? Vì sao? ) 

- Nhóm 3. Tìm hiểu tình hình chính trị trong khu vực.
+ Bước 2. Hs làm việc cá nhân, thảo luận theo nhóm, đại diện các nhóm báo cáo.
+ Bước 3. Gv kết luận chuẩn xác kiến thức.
- Tại sao khu vực này lại được coi là vị trí chiến lược quan trọng và từ thời xa xưa đến nay đây vẫn là nơi xảy ra những cuộc tranh chấp gay gắt giữa các bộ tộc, dân tộc trong  và ngoài khu vực?
+ HS trả lời....
- GV thuyết trình: Khu vực TNÁ nằm án ngữ đường biển từ Biển Đen ra Địa Trung Hải, từ châu Âu sang châu Á qua kênh đào Xuy-ê và Biển Đỏ. Với nguồn tài nguyên giàu có, vị trí chiến lược quan trọng nên đây là nơi đã xảy ra những cuộc tranh chấp gay gắt giữa các bộ tộc, dân tộc trong và ngoài khu vực.
- Gv nêu các tranh chấp giữa các dân tộc, quốc gia trong và ngoài khu vực hiện nay. Chiến tranh I- rắc, I- ran 1980- 1988, chiến tranh vùng vịnh từ ngày 17/1/1991, tháng 3/2003 Mĩ đã phát động chiến tranh I rắc  bị thế giới kịch liệt phản đối. 
	Nội dung chính

1. Vị trí địa lí 
- Vị trí tiếp giáp: Giáp Trung Á của châu Á; châu Âu và châu Phi. (nằm ngã ba của ba châu lục)

- Nằm trong khoảng các vĩ độ 120 B - 420 B

=> Có vị trí chiến lược quan trọng
2. Đặc điểm tự nhiên

 - Địa hình: Khu vực có nhiều núi và cao nguyên
 + Phía Đông Bắc và Tây Nam tập trung nhiều núi cao, sơn nguyên đồ sộ.
+ Giữa là đồng bằng Lưỡng Hà màu mỡ

- Khí hậu: Thuộc đới khí hậu cận nhiệt và nhiệt đới, khí hậu khô hạn.
- Sông ngòi thưa thớt, hai sông lớn là Ti-grơ và Ơ-phrat

- Cảnh quan thảo nguyên khô, hoang mạc và bán hoang mạc chiếm phần lớn diện tích 

- Khoáng sản: Tài nguyên dầu mỏ quan trọng nhất, trữ lượng rất lớn. Tập trung phân bố ven vịnh Pecxich, đồng bằng Lưỡng Hà.
3. Đặc điểm dân cư, kinh tế, chính trị.
- Dân cư: Khoảng 286 triệu người, phần lớn là người A- rập, chủ yếu theo đạo Hồi; sinh sống tập trung tại vùng ven biển, những nơi có nguồn nước, tỉ lệ dân thành thị cao.
- Kinh tế: Công nghiệp (khai thác và chế biến dầu mỏ), thương mại phát triển.
- Chính trị: không ổn định, là nơi đã xảy ra các cuộc tranh chấp giữa các bộ tộc, dân tộc trong và ngoài khu vực.


IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP (4’)
  1.Tổng kết
 - Gv khái quát nội dung bài học bằng sơ đồ tư duy.
 - Bài tập: Vị trí chiến lược của Tây Nam Á được biểu hiện ở chỗ.
  A. tiếp giáp với kênh đào Xuy-ê.
  B. tiếp giáp với châu Mĩ và châu Đại Dương
  C. có nhiều loại khoáng sản dầu mỏ và khí đốt

 D. nằm ở ngã ba của ba châu lục Á, Âu, Phi.
  2. Hướng dẫn học tập :

   - Học bài và làm bài
  -  Tìm hiểu hệ thống núi Hymalaya và những điều kiện tự nhiên Nam Á qua mạng Internet
Dạy tuần 11

Ngày 30/10/2014

Tuần 12 – Tiết 12         BÀI 10 : ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC NAM Á                                                                  
Ngày soạn 28/10/ 2014 

Ngày dạy:   12 /11/2014

 I.MỤC TIÊU BÀI HỌC 
   Sau bài học Hs cần

 1. Kiến thức: Trình bày được những đặc điểm nổi bật về tự nhiên khu vực Nam Á: vị trí địa lý, khí hậu, sông ngòi và cảnh quan tự nhiên của khu vực.
 2. Kỹ năng:  Đọc bản đồ tự nhiên và quan sát tranh ảnh để trình bày các đặc điểm nổi bật về tự nhiên của khu vực Nam Á
3. Định hướng phát triển năng lực: Góp phần hình thành cho Hs các năng lực

 - Năng lực chung: tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ

 - Năng lực chuyên biệt: tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng số liệu thống kê, sử dụng bản đồ, sử dụng tranh ảnh...
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
  1. Đối với giáo viên: Bản đồ tự nhiên khu vực Nam Á
2. Đối với học sinh: Thông tin, hình ảnh về thiên nhiên khu vực Nam Á
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
 1. Ổn định và kiểm tra bài cũ (5’)
   - Nêu đặc điểm vị trí địa lí khu vực Tây Nam Á? Nguồn tài nguyên quan trọng nhất của khu vực Tây Nam Á là gì? Phân bố chủ yếu ở đâu?
 2. Tiến trình dạy học. Gv giới thiệu bài: (1’) Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên khu vực Nam Á rất phong phú, đa dạng. Ở đây có hệ thống núi Hi-ma-lay-a hùng vĩ, sơn nguyên Đê-Can và đồng bằng Ấn- Hằng rộng lớn. Cảnh quan  thiên nhiên chủ yếu là rừng nhiệt đới và xa van, thuận lợi cho phát triển kinh tế.
	Hoạt động của thầy và trò
HĐ1. Tìm hiểu về vị trí địa lí và địa hình. (15’)
- PP/KT: sử dụng bản đồ, giải quyết vấn đề, đặt câu hỏi

- HT: cá nhân
 + Gv yêu cầu Hs quan sát H10.1 và Bản đồ tự nhiên khu vực  Nam Á.
  - Nam Á nằm giữa những vĩ độ nào? Giáp những biển và vịnh nào?
 - Xác định các quốc gia trong khu vực  Nam Á. Nước nào có diện tích lớn nhất? Nước nào có diện tích nhỏ nhất?

  + Hs: Ấn Độ  là 3,28 triệu km2 lớn nhất Ma đivơ nhỏ nhất 298 km2 

- Xác định nước nằm trên dãy Himalaya và nước nằm ngoài biển khơi.
 + Hs: Nằm trên dãy Himalaya là nước Nê-pan; ngoài khơi là nước Xri-lan-ca.
+ Gv nêu một số đặc điểm về hai quốc gia này..
 - Đi từ bắc xuống nam khu vực Nam Á có những miền địa hình nào? Nêu rõ đặc điểm địa hình của mỗi miền ? 
+ Gv kết luận, chuẩn xác.  
HĐ 2. Tìm hiểu khí hậu, sông ngòi và cảnh quan tự nhiên. (20’)
- PP/KT: sử dụng bản đồ, xác lập mối quan hệ nhân quả, giải quyêt vấn đề, đặt câu hỏi

- HT: cá nhân

 + Gv yêu cầu Hs quan sát hình 2.1: Lược đồ khí hậu châu Á SGK.
 - Nam Á chủ yếu nằm trong đới khí hậu nào ? Đặc điểm khí hậu đó?

 + Hs: nhiệt đới, thuộc kiểu nhiệt đới gió mùa 
- Hs quan sát H10.2. Đọc tên và nội dung thể hiện trong lược đồ?

- Đọc, nhận xét số liệu khí hậu 3 địa điểm Muntan, Sa-ra-pun-di, Munbai H10.2. Giải thích đặc điểm lượng mưa của 3 địa điểm trên. Nhận xét sự phân bố lượng mưa của khu vực?
	Ghi bảng

1. Vị trí địa lí và địa hình

- Là bộ phận nằm ở rìa phía nam của lục địa. Nằm trong khoảng 9013’- 37013’B

- Phía bắc là miền núi Hymalaya cao, đồ sộ, (hùng vĩ nhất thế giới) có hướng tây bắc - đông nam dài 2600 km, rộng 320- 400 km

- Nằm giữa là đồng bằng bồi tụ thấp, rộng Ấn - Hằng dài hơn 3000km, rộng trung bình 250- 350 km

- Phía nam là sơn nguyên Đêcan với hai rìa được nâng cao thành 2 dãy Gát Đông và Gát tây cao trung bình 1300m

2. Khí hậu, sông ngòi, cảnh quan tự nhiên 

a. Khí hậu 

- Đại bộ phận có khí hậu nhiệt đới gió mùa. Là khu vực mưa nhiều nhất của thế giới.


	 + Hs: Lượng mưa phân bố không đều.
- Giải thích tại sao lượng mưa của khu vực lại phân bố không đều? 

 + Hs: Do ảnh hưởng của địa hình..... 

 + Gv mở rộng: Do ảnh hưởng của địa hình tới khí hậu lượng mưa của khu vực Nam Á. Dãy Hymalaya là bức tường thành cản gió mùa Tây Nam nên mưa trút ở sườn nam lượng mưa lớn nhất. Ngăn chặn xâm nhập của không khí lạnh từ phương bắc nên Nam Á hầu như không có mùa đông lạnh khô. Dãy Gát tây chắn gió mùa Tây Nam nên lượng mưa ven biển phía tây lớn hơn nhiều so với sơn nguyên Đềcan. Lượng mưa hai địa điểm Se-ra-pun-đi, Mun-tan khác nhau do vị trí địa lí: Mun-tan thuộc đới khí hậu nhiệt đới khô, do gió mùa tây nam gặp núi Hymalaya chắn gió chuyển hướng Tây bắc lượng mưa thay đổi từ tây sang đông khu vực. Do đó Mun-tan ít mưa hơn Se-ra-pun-đi, Mumbai nằm ở sườn đón gió dãy Gát tây nên lượng mưa khá lớn.
 + Gv yêu cầu HS đọc một đoạn trong SGK thể hiện tính nhịp điệu của gió mùa khu vực Nam Á

+ Gv:  nhịp điệu của gió mùa ảnh hưởng lớn đối với sinh hoạt của dân cư khu vực Nam Á: Cứ đến tháng bắt đầu mùa mưa người dân chờ đợi nghe tiếng sấm đầu mùa để chuẩn bị vụ gieo trồng mới. Bắt đầu mùa khô là lúc chuẩn bị thu hoạch, phơi cất, sẵn sàng đón mùa khô hạn, cây cối xác xơ, chịu đựng cái khô nóng, chờ đợi đến mùa mưa năm sau. Công việc trồng trọt phụ thuộc chặt chẽ vào gió mùa tây nam. Những năm gió mùa tây nam đến chậm hoặc yếu là những năm mùa màng thất bát, đói kém. 
- Hs lắng nghe
 - Đọc tên các sông lớn ở Nam Á?
 -Dựa vào đặc điểm vị trí địa lí, địa hình và khí hậu, khu vực Nam Á có các kiểu cảnh quan tự nhiên nào ? 
+ Hs phát biểu, gv chuẩn xác.
	- Do ảnh hưởng sâu sắc của địa hình nên lượng mưa phân bố không đồng đều.
- Nhịp điệu hoạt động của gió mùa ảnh hưởng rất lớn đến nhịp điệu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong khu vực

b. Sông ngòi, cảnh quan tự nhiên.
- Nam Á có nhiều sông lớn: Sông Ấn, sông Hằng, sông Brama put

- Cảnh quan tự nhiên chính: rừng nhiệt đới, xavan, hoang mạc núi cao


IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP (4’)
  1. Tổng kết:  Gv yêu cầu hs khái quát bài học bằng sơ đồ.
  -  Tại sao về mùa đông khu vực Nam Á lại ấm hơn miền Bắc nước ta mặc dù chúng có cùng vĩ độ.
 2. Hướng dẫn học tập : Làm bài tập bản đồ, tìm hiểu về đặc điểm kinh tế khu vực Nam Á thông qua mạng Internet
Day tuần 12

Ngày 6/11/2014                                                                                                                                                                                                                                                                       
Tuần 13  - Tiết 13     BÀI 11:  DÂN CƯ VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KHU Ngày soạn: 12/11/2014                                VỰC NAM Á
Ngày bắt đầu dạy:   19   /11/2014

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
Sau bài học Hs cần:

 1. Kiến thức: Trình bày được đặc điểm nổi bật về dân cư, kinh tế  - xã hội khu vực Nam Á

 + Dân cư tập trung đông đúc, chủ yếu theo Ấn Độ giáo và Hồi giáo.
 + Các nước trong khu vực có nền kinh tế đang phát triển.
+ Ấn Độ là nước có nền kinh tế phát triển nhất.
 2. Kỹ năng:  Đọc bản đồ và quan sát tranh ảnh, nhận xét các đặc điểm nổi bật về dân cư và sản xuất của khu vực Nam Á.
 - Phân tích các bảng số liệu thống kê về dân số, kinh tế khu vực Nam Á. 
3. Định hướng phát triển năng lực: Góp phần hình thành cho Hs các năng lực

 - Năng lực chung: tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ

 - Năng lực chuyên biệt: tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng số liệu thống kê, sử dụng bản đồ, sử dụng tranh ảnh...
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
 1. Đối với giáo viên

  - Bản đồ  kinh tế châu Á.
 - Bản đồ dân số, mật độ dân số và đô thị lớn châu Á
 2. Đối với học sinh

  Tư liệu, số liệu thống kê về dân cư, kinh tế khu vực Nam Á

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 
1.  Ổn định và kiểm tra bài cũ. (5’)
 -  Nam Á có mấy miền địa hình ?Nam Á miền nào có điều kiện tự nhiên thuận lợi phát triển kinh tế và tập trung dân cư đông?
 2. Tiến trình học tập: Lời dẫn Gv sử dụng của SGK
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	HĐ 1. Tìm hiểu dân cư khu vực Nam Á (17’)
- PP/KT: sử dụng bản đồ, sử dụng số liệu thống kê, giải quyêt vấn đề, đặt câu hỏi

- HT: cá nhân

+ Gv yêu cầu HS đọc bảng 11.1 SGK :

- Tính mật độ dân số Nam Á so sánh mật độ dân số một số khu vực châu Á?

+ Hs; Đông Á là 127,8 người / km2, Trung Á là 0,01 người / km2, Nam Á là 302 người/km2, Tây Nam Á  là 40,8 người /km2, Đông Nam Á là 117,5 người / km2)

- Qua những số liệu trên, em hãy cho biết những khu vực nào đông dân nhất Châu Á, trong những khu vực đó khu vực nào có mật độ dân cao hơn ?

 + Hs:  Nam Á .
+ Gv chuẩn xác, kết luận.
-Yêu cầu HS quan sát H11.1 và bản đồ dân số, mật độ dân số và đô thị lớn của Châu Á.
 - Hãy cho biết mật độ dân cư khu vực Nam Á phần lớn thuộc loại nào của mật độ dân số châu Á?

+ Hs:  > 100 người / km2 
-Nhận xét đặc điểm  phân bố dân cư ?

- Dân cư tập trung đông ở khu vực nào ? Giải thích tại sao dân cư lại tập trung đông ở khu vực đó?
 + Hs: ở khu vực đồng bằng và khu vực có mưa thuận lợi cho sản xuất và sinh hoạt....
+ Gv kết luận..
- Các siêu đô thị tập trung phân bố ở đâu? Tại sao có sự phân bố đó? 

+ Hs: Ven biển, điều kiện thuận lợi, có mưa…
- Yêu cầu HS quan sát SGK

- Khu vực Nam Á là nơi ra đời của các tôn giáo nào ?

- Dân cư Nam Á chủ yếu theo tôn giáo nào? 

 + Hs: 83% dân cư theo Ấn Độ giáo 
 + Hs quan sát H11.2

- Đọc tên và mô tả bức ảnh? Nêu một số hiểu biết của em về ngôi đền?
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  + Gv: Một trong những công trình văn hoá nổi tiếng. Năm 1632, công trình tại Taj Mahal được khởi công xây dựng. Suốt 24 năm trời, 24 ngàn người thợ làm việc cực nhọc và đã tiêu tốn 40 triệu rupi, được xây bằng đá cẩm thạch trắng và sa thạch đỏ trên một nền rất cao. vai trò quan trọng của tôn giáo đối với đời sống của người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội

HĐ2. Tìm hiểu kinh tế - xã hội khu vực Nam Á (18’)
- PP/KT: sử dụng số liệu thống kê, giải quyết vấn đề, tự học; đặt câu hỏi

- HT: cá nhân
- Cho biết những trở ngại lớn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các nước Nam Á?

- Đế quốc nào đô hộ ? Trong bao nhiêu năm?Nền kinh tế thuộc địa có đặc điểm gì? 

- Tình hình chính trị - xã hội như thế nào? Tại sao là khu vực không ổn định. 

 + Hs:  Do mâu thuẫn dân tộc và tôn giáo 
+ Gv kết luận...
- Gv yêu cầu HS quan sát 2 bức ảnh 11.3; 11.4 cho biết :Vị trí hai quốc gia ở 2 bức ảnh trên trong khu vực? 
+ Hs: NêPan ở chân dãy Hymalaya, Xrilanca là quốc đảo...
- Nêu nội dung hai bức ảnh? Tiện nghi sinh hoạt, nhà ở, đường xá xây dựng như thế nào? 

 +  Hs: Nghèo, thô sơ…
- Diện tích canh tác, hình thức lao động, trình độ sản xuất? Hoạt động kinh tế nào phổ biến?
 + Hs: diện tích nhỏ, đơn giản, trình độ sản xuất thấp, nông nghiệp lạc hậu...
+ Gv chuẩn xác kiến thức..
-Yêu cầu Hs đọc bảng 11.2 :

- Nhận xét về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế của Ấn Độ?
+ Hs: nông nghiệp giảm 0,7% (1995-1999), giảm 2,7% (1999-2001), qua 3 năm công nghiệp, dịch vụ tăng từ 1,5% -2%..
- Sự chuyển dịch đó phản ảnh xu hướng phát triển kinh tế như thế nào? 

- Các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của Ấn Độ phát triển như thế nào? 

- Dựa vào H 10.1; H11.1 và hiểu biết của mình cho biết tên nước trong khu vực Nam Á  lần lượt thêm số kí hiệu H11.5

+ Hs: 1. Pa-ki-tan, 2. Ấn Độ, 3. Nêpan, 4. Butan, 5. Bănglađét, 6. X-ri-lanca, 7. Mađivơ
	1. Dân cư 

- Là một trong những khu vực đông dân của châu Á

- Khu vực Nam Á có mật độ dân số cao nhất trong các khu vực châu Á

- Dân cư phân bố không đồng đều

- Tập trung đông ở các cùng đồng bằng và khu vực có mưa

2. Đặc điểm kinh tế - xã hội

- Tình hình chính trị - xã hội khu vực Nam Á không ổn định.
- Các nước trong khu vực có nền kinh tế đang phát triển chủ yếu là sản xuất nông nghiệp

- Ấn Độ là nước có nền kinh tế phát triển nhất khu vực.
 + Công nghiệp: CN năng lượng, luyện kim, cơ khí chế tạo, hoá chất, vật liệu xây dựng... và các ngành công nghiệp nhẹ.
+ Nông nghiệp không ngừng phát triển

+ Dịch vụ: chiếm 48% GDP.


 IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP (5’)
  1. Tổng kết:  Gv yêu cầu hs khái quát nội dung bài học bằng sơ đồ
  2. Hướng dẫn học tập : Tìm hiểu khu vực Đông Á. Sưu tầm tài liệu tranh ảnh 
Dạy tuần 13
Ngày 13/11/2014
Tuần 14 -Tiết 14     BÀI 12 : ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KHU VỰC ĐÔNG Á
Ngày soạn 17/11/2014
Ngày bắt đầu dạy:  26   /11/2014
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 
  Sau bài học hs cần:
1. Kiến thức: Trình bày được những đặc điểm nổi bật về tự nhiên của khu vực Đông Á. Lãnh thổ gồm hai bộ phận (đất liền và hải đảo) có đặc điểm tự nhiên khác nhau. 
2. Kỹ năng: Đọc bản đồ tự nhiên để hiểu và trình bày đặc điểm tự nhiên của khu vực.
  - Giáo dục cho học sinh những kỹ năng sống cơ bản như: thu thập và xử lí thông tin, trình bày suy nghĩ/ý tưởng, lắng nghe/ phản hồi tích cực, đảm nhận trách nhiệm, tự nhận thức....
3. Định hướng phát triển năng lực: Góp phần hình thành cho Hs các năng lực:

 - Năng lực chung: giao tiếp, giải quyết vấn đề , giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ, sáng tạo...

- Năng lực chuyên biệt:  xác lập mối quan hệ nhân quả, sử dụng bản đồ, sử dụng tranh ảnh...
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
  1. Đối với giáo viên

   Bản đồ tự nhiên  khu vực Đông Á

  2. Đối với học sinh
  Tư liệu, tranh ảnh về khu vực Đông Á

III.  TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG  HỌC TẬP :

  1. Ổn định và kiểm tra bài cũ 
  2. Tiến trình học tập. Gv giới thiệu bài. (1’) Đông Á là khu vực rộng lớn nằm tiếp giáp với TBD. Đây là khu vực con người đó khai thác từ rất lâu đời nên cảnh quan tự nhiên bị biến đổi sâu sắc. Chúng ta cùng tìm hiểu điều đó trong bài 12
	Hoạt động của GV – HS
	Nội dung chính

	HĐ1: Tìm hiểu vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ khu vực Đông Á (15’)
- PP/KT: sử dụng bản đồ, giải quyết vấn đề; đặt câu hỏi

- HT: cá nhân

+ Gv yêu cầu hs quan sát bản đồ

- Xác định vị trí lãnh thổ khu vực Đông Á?  Đông Á nằm giữa vĩ độ nào? Gồm những quốc gia và những vùng lãnh thổ nào?

- Đông Á tiếp giáp những biển nào? Lãnh thổ khu vực có thể chia làm mấy bộ phận, đó là những bộ phận nào?

+GV chuẩn kiến thức. Đài Loan là vùng lãnh thổ thuộc TQ do Tưởng Giới Thạch trốn chạy cuộc CM của nhân dân TQ ra đó chiếm giữ và thành lập 1 vùng lãnh thổ riêng

HĐ2: Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên khu vực (26’)
-PP/KT: xác lập mối quan hệ, sử dụng bản đồ, giải quyết vấn đề; đặt câu hỏi, hợp tác

- HT: cá nhân, nhóm
+ Gv tổ chức hs hoạt động theo nhóm với nội dung sau..

- Nhóm 1: Nêu đặc điểm địa hình phần đất liền.
- Nhóm 2: Nêu đặc điểm sông ngòi phần đất liền. (Nơi bắt nguồn, hướng chảy, các hệ thống sông lớn)

- Nhóm 3: Nêu đặc điểm địa hình - sông ngòi phần hải đảo?

+ HS đại diện các nhóm báo cáo - nhận xét, bổ xung.

+ GV chuẩn kiến thức và mở rộng:  S. Hoàng Hà cũng được mệnh danh là "Bà già cay nghiệt" vì sông thường gây ra những trận lũ, lụt lớn. Do sông chảy qua nhiều vùng khí hậu khác nhau => Chế độ nước thất thường, mùa lũ nước rất lớn gấp 88 lần so với mùa cạn. S.Trường Giang lại được coi là "Cô gái dịu hiền", có chế độ nước điều hòa do nằm trong vùng có khí hậu cận nhiệt gió mùa.
+ Gv tổ chứ Hs hoạt động theo 6 nhóm, hoàn thành nội dung sau
 - Nhóm 1,3,5. Dựa H4.1 và H4.2 + thông tin sgk + kiến thức đã học hoàn thiện thông tin về khí hậu và cảnh quan phía đông phần đất liền và hải đảo.
- Nhóm 2,4,6. Dựa H4.1 và H4.2 + thông tin sgk + kiến thức đã học hoàn thiện thông tin về khí hậu và cảnh quan phía tây phần đất liền.

+ Hs các nhóm thảo luận, cử đại diện báo cáo trên bảng phụ, nhóm khhác nhận xét

+ Gv chuẩn xác kiến thức.
	I. Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ khu vực Đông Á:

- Nằm giữa vĩ độ 210B -> 530B . Gồm:  4 quốc gia (Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc, Nhật Bản) và 1 vùng lãnh thổ (Đài Loan thuộc lãnh thổ Trung Quốc)
- Chia làm 2 bộ phận

+ Phần đất liền.
+ Phần hải đảo.
II. Đặc điểm tự nhiên

1. Địa hình và sông ngòi

a. Phần lục địa:

- Chiếm 83,7% diện tích lãnh thổ.
* Địa hình:

- Phía tây: Núi và sơn nguyên cao, đồ sộ, hiểm trở xen các bồn địa lớn

- Phía đông: Là vùng đồi núi thấp xen các đồng bằng rộng.
* Sông ngòi:

- Có 3 hệ thống sông lớn: A-Mua
, Hoàng Hà, Trường Giang. Cả 3 hệ thống sông đều chảy theo hướng tây - đông.
- Chế độ nước thường chia 2 mùa: Mùa lũ và mùa cạn. Riêng S.Hoàng Hà có chế độ nước thất thường.
b.Phần Hải đảo:

- Là vùng núi trẻ, thường xuyên xảy ra động đất, núi lửa.
- Sông ngòi ngắn, có độ dốc lớn.
2. Khí hậu và cảnh quan


	Đặc điểm
	Phía đông phần đất liền và hải đảo
	Phía tây phần đất liền

	Khí hậu
	- Một năm có 2 mùa gió khác nhau

+ Mùa đông có gió mùa đông bắc, thời tiết lạnh và khô. Riêng Nhật Bản vẫn có mưa.
+ Mùa hạ có gió mùa đông nam từ biển thổi vào, thời tiết mát, ẩm và mưa nhiều.
	- Thuộc lãnh thổ Trung Quốc do nằm sâu trong nội địa, nên khí hậu quanh năm khô hạn,

	Cảnh quan
	- Phía đông Trung Quốc và bán đảo Triều Tiên và hải đảo có rừng bao phủ. Ngày nay do con người khai phá nên rừng cũng rất ít
	- Chủ yếu là thảo nguyên khô, bán hoang mạc và hoang mạc


   IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP (3’)
   1. Tổng kết: Gv yêu cầu Hs khái quát bài học bằng sơ đồ
  2. Hướng dẫn học tập
· Học bài. Hoàn thiện bài tập bản đồ.
· Tìm hiểu tình hình phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Á
Day tuần 14
Ngày 21/11/2014

Tuần 15  - Tiết 15.    TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI                                                                   
 Ngày soạn 25/11/2014                   KHU VỰC ĐÔNG Á
Ngày bắt đầu dạy:  3   /12/2014

 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
     Sau bài học Hs cần

 1. Kiến thức: Trình bày được đặc điểm nổi bật về dân cư, kinh tế - xã hội khu vực Đông Á

 2. Kỹ năng:  Củng cố kĩ năng đọc và phân tích các bảng số liệu về kinh tế
3. Định hướng phát triển năng lực: Góp phần hình thành cho Hs các năng lực:

 - Năng lực chung: giao tiếp, giải quyết vấn đề , giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ, sáng tạo...

- Năng lực chuyên biệt: sử dụng số liệu thống kê, sử dụng bản đồ, sử dụng tranh ảnh...
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

  1. Đối với giáo viên

   Bản đồ tự nhiên, kinh tế  khu vực Đông Á

  2. Đối với học sinh

  Tư liệu, số liệu về dân số và một số ngành sản xuất của Trung Quốc, Nhật Bản
III.  TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG  HỌC TẬP 
 1.  Ổn định và kiểm tra bài cũ. (5’). Sự khác nhau về địa hình khí hậu cảnh quan của Đông Á? Nêu những diểm giống và khác nhau của hai con sông Hoàng Hà và Trường Giang

2. Bài mới. Lời dẫn sử dụng của SGK
	Hoạt động dạy và học
	Ghi bảng

	HĐ 1. Tìm hiểu về dân cư và sự phát triển kinh tế  khu vực Đông Á. (17’)
- PP/KT: sử dụng bản đồ, sử dụng số liệu thống kê, giải quyết vấn đề; đặt câu hỏi

- HT: cá nhân
+ GV yêu cầu HS đọc và tóm tắt SGK

- Dựa vào bảng 13.1 tính số dân khu vực Đông Á năm 2002.
- Tham khảo bảng 5.1 cho biết dân số khu vực ĐôngÔNGG HOÀNG HÀ VÀ TRƯỜNG GIANG ?________________________________________________________________________________________________ Á chiếm bao nhiêu % dân số châu Á và thế giới ?

- Em hãy nêu đặc điểm phát triển kt của khu vực từ trong và sau chiến tranh thế giới thứ hai?

HĐ 2. Tìm hiểu về sự phát triển của một số quốc gia khu vực Đông Á. (18’)
- PP/KT: sử dụng bản đồ, số liệu thống kê, giải uyết vấn đề; đặt câu hỏi

- HT: cá nhân

- Hãy nêu những hiểu biết của em về sự phát triển kinh tế của Nhật Bản?

+ Gv giới thiệu về Nhật Bản: Đất nước Mặt Trời mọc diện tích tổng cộng là 379.954 km², dân số lớn thứ mười thế giới với ước tính khoảng 128 triệu người, là quốc gia hàng đầu thế giới về khoa học và công nghệ. Được đánh giá là một cường quốc kinh tế, nền kinh tế lớn thứ ba toàn cầu. 
-  Yêu cầu Hs dựa vào B13.1; 5.1 SGK để tính tỉ lệ dân số Trung Quốc so với khu vực Đông Á  

+ Hs: (85 %), châu Á (34,1 %), thế giới (20,7%
- TQuốc xây dựng, hình thành các đặc khu kinh tế nào? ý nghĩa của các đặc khu kinh tế trên?

+ Hs: 5 đặc khu kinh tế 
+ Gv giới thiệu một số nét khái quát về TQ.....
	1. Khái quát về dân cư & đặc điểm phát triển kinh tế khu vực Đông Á .
a. Dân cư
- Đông Á là khu vực dân số rất đông 1509,5 triệu người = 40% dân số châu Á, 24 % dân số thế giới (2002)

b. Kinh tế

- Sau chiến tranh thế giới thứ hai các nước Đông Á rơi vào tình trạng kiệt quệ, nghèo khổ

- Ngày nay nền kinh tế các nước phát triển nhanh và duy trì tốc độ tăng trưởng cao

- NBản và TQ, Hàn Quốc đi từ sx đến xk trở thành trung tâm kinh tế tài chính lớn của khu vực và trên thế giới

2. Đặc điểm phát triển của một số quốc gia Đông Á 
a. Nhật Bản

- Là nước CN phát triển cao. Tổ chức sản xuất hiện đại, hợp lí mang lại hiệu quả cao, nhiều ngành CN đứng đầu thế giới .

- Chất lượng cuộc sống cao và ổn định

b. Trung Quốc:

- Là nước đông dân nhất thế giới có đường lối chính sách mở cửa và HĐH đất nước, nền kinh tế phát triển nhanh, ổn định
- Chất lượng cuộc sống được nâng lên rõ rệt


  IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP. (5’)
 1. Tổng kết: HS hệ thống bài bằng sơ đồ
                      Gv HD HS làm bài tập1/46.
  b. Hướng dẫn học tập.
    Làm bài tập bản đồ . Ôn toàn bộ kiến thức  học kì I

Day tuần 15
Ngày 27/11/2014

Tuần 16 - Tiết 16                                    ÔN TẬP HỌC KÌ I                                                                  

 Ngày soạn: 30/11/2014

Ngày bắt đầu dạy:   10 /12/2014        

 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 

 1. Kiến thức: Hệ thống các kiến thức địa lí đã học trong chương trình địa lí lớp 8 học kì I.
 2. Kỹ năng:  Rèn luyện kĩ năng đọc bản đồ và phân tích các đối tượng địa lí 

3. Thái độ: Giáo dục tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả nguồn năng lượng. 
4. Định hướng phát triển năng lực: Góp phần hình thành cho Hs các năng lực

 - Năng lực chung: tự học, sáng tạo, giải quyết vấn đề, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ, tự quản lí.

- Năng lực chuyên biệt: tư duy tổng hợp, sử dụng bản đồ, sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mô hình
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Đối với giáo viên.

     Bản đồ kinh tế, tự nhiên châu Á

2. Đối với học sinh

    Bản kiến thức tổng hợp về địa lý châu Á qua các bài đã học

 III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1.Ổn định và kiểm tra bài cũ. Kt sự chuẩn bị của học sinh, (3’)
2. Nội dung ôn tập. 
	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	 HĐ 1. Hệ thống hoá kiến thức cơ bản về các nét chung của châu Á và khu vực Bắc, Đông và Tây Nam Á (17’)
- PP: hình thành kỹ năng xác lập mối quan hệ nhân quả, sử dụng bản đồ, giải quyết vấn đề

- KT: hợp tác

- HT: cá nhân, nhóm

  + Giáo viên treo bản đồ châu Á

  - Xác định vị trí địa lí và nhận xét địa hình Châu Á?

- Nhận xét về khí hậu châu Á?

-Xác định các đới khí hậu trên bản đồ.
 - Tại sao khí hậu châu Á phân thành nhiều đới? Khí hậu phổ biến nơi đâylà gì? Nêu đặc điển khí hậu gió mùa ?

 - Em có nhận xét gì về khí hậu Việt Nam so với châu ?
 - Em hãy xác định  các con sông lớn, nhỏ ở châu Á?
 - Nhắc lại đặc điểm sông ngòi châu Á và xác định các sông lớn trên bản đồ? Những thuận lợi và khó khăn của sông ngòi?

  - Em có nhận xét gì về các đới cảnh quan tự nhiên?

- Vậy châu Á có điều kiện thuận lợi  và khó khăn gì về thiên nhiên ?

 - Khái quát về dân cư và sự phân bố dân cư ở châu Á? Dân cư thuộc các chủng tộc nào?

  - Em có nhận xét gì về sự phát triển kinh tế xã hội châu Á từ thời kì  Trung Đại đến nay?

- Em có nhận xét gì các ngành kinh tế châu Á?

  - Em hãy xác định vị trí đặc điểm tự nhiên vùng Tây Nam Á ?

  - Dân cư- xã hội,  kinh tế vùng Tây Nam Á? 
 - Khái quát những nét cơ bản về kinh tế và dân cư Nam Á?

-  HS xác định vị trị địa lý khu vực Đông Á ?

 - Kinh tế khu vực Đông Á phát triển như thế nào 
 HĐ 2. Rèn luyện kỹ năng vẽ biểu đồ và nhận xét bảng số liệu. (15’)
  Bài 1.

 Dựa vào bảng số liệu sau: Bảng dân số các châu lục trên thế giới năm 2002

CHÂU LỤC

SỐ DÂN ( triệu người)

Châu Á

Châu Âu

Châu Đại Dương

Châu Mỹ

Châu Phi

3.766

728

32

850

839

a. Vẽ biểu đồ cột thể hiện dân số các châu lục trên thế giới năm 2002?

b. Nhận xét và so sánh dân cư châu Á với các châu lục khác?
- Gv hướng dẫn học sinh vẽ và nhận xét
 Bài 2. Dựa vào bảng số liệu sau:

Tỉ trọng  sản lượng lúa gạo của một số quốc gia châu Á, năm 2012 (%)

Quốc gia

Sản lượng lúa gạo

Trung Quốc

37,8

Ấn Độ

28,2

Inđônêxia

18,8

Việt Nam

  8,1

Thái Lan

  7,1

 Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện tỉ trọng sản lượng lúa gạo một số quốc gia châu Á và nhận xét.


	  *  Châu Á

1. Vị trí địa lý và địa hình 

- Giáp với 2 châu: châu Âu, châu Phi, tiếp cận châu Đại Dương

- Đại bộ phân là đồi núi,  đồng bằng phân bố ở dìa lục địa, hướng  Đông - Tây và Bắc - Nam
2. Khí hậu châu Á

- Khí hậu phân hoá đa dạng thành năm đới, chín kiểu khí hậu

* Khí hậu phổ biến châu Á là khí hậu gió mùa. Mùa đông: lạnh, khô, ít mưa. Mùa hè: nóng, ẩm, mưa nhiều

3. Sông ngòi và cảnh quan
- Sông ngòi nhiều, phân bố không đồng đều.

+ Mê Công, Hoàng Hà, Trường Giang, Ấn Hằng, Sông Tigrơ, Ơphrát.

- Cản quan: Sự phân hoá cảnh quan gắn liền với điều kiện khí hậu

* Thuận lợi: Nhiều tài nguyên, khoáng sản.
* Khó khăn: Địa hình hiểm trở, nhiều thiên tai diễn ra.
4. Dân cư xã hội châu Á

- Dân cư đông, chiếm 61% dân số thế giới. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên đã giảm
* Các chủng tộc Môngôlôit, Ơrôpêôit và số ít là Ôxtralôit.

5. Đặc điểm phát triển kinh tế- xã hội các nước châu Á

- Là nơi đạt nhiều thành tựu phát triển kinh tế - xã hội.  Từ thế kỉ XVI -> chiến tranh thế giới thứ II kinh tế khủng hoảng. Ngày nay phát triển mạnh  Trung Quốc, Nhật, Ấn Độ, Singapo, Thái Lan, Hàn Quốc….
* Công nghiệp phát triển mạnh

* Nông nghiệp: lúa gạo 93% thế giới.

* Dịch vụ phát triển  rõ rệt

6. Khu vực Tây Nam Á

- Nằm ở ngã ba 3 châu lục : Á, Âu, Phi. Có  nhiều núi cao, đồng bằng Lưỡng Hà.
- Dầu mỏ lớn nhất thế giới  65% thế giới

- Dân số 286 triệu phân bố không đều, kinh tế chủ yếu khai thác dầu khí. Chính trị bất ổn

7. Khu vực Nam Á

- Dân cư  đông nhất châu Á, kinh tế chưa phát triển, chính trị không ổn định.
8. Khu vực Đông Á

- Địa hình núi cao hiểm trở Nơi xảy ra nhiều động đất, núi lửa.
- Kinh tế phát triển mạnh




Dạy tuần 16

Ngày 4/12/2014

Tuần 17 - Tiết 17                                    ÔN TẬP HỌC KÌ I    ( tiếp theo)                                                              

 Ngày soạn: 10/12/2014

Ngày bắt đầu dạy:   17 /12/2014        

 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 

 1. Kiến thức: Tiếp tục hệ thống các kiến thức địa lí đã học trong chương trình địa lí lớp 8 học kì I.
 2. Kỹ năng:  Tiếp tục rèn luyện kĩ năng đọc bản đồ và phân tích các đối tượng địa lí 

3. Thái độ: Tiếp tục giáo dục tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả nguồn năng lượng. 
4. Định hướng phát triển năng lực:Tiệp tục  góp phần hình thành cho Hs các năng lực

 - Năng lực chung: tự học, sáng tạo, giải quyết vấn đề, giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ, tự quản lí.

- Năng lực chuyên biệt: tư duy tổng hợp, sử dụng bản đồ, sử dụng hình vẽ, tranh ảnh, mô hình
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

3. Đối với giáo viên.

     Bản đồ kinh tế, tự nhiên châu Á

4. Đối với học sinh

    Bản kiến thức tổng hợp về địa lý châu Á qua các bài đã học

 III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP

1.Ổn định và kiểm tra bài cũ. Kt sự chuẩn bị của học sinh, (3’)
2. Nội dung ôn tập
Câu hỏi ôn tập ( 37 phút)
 Câu 1. Nêu đặc điểm địa hình khu vực Nam Á.
 Câu 2. Phân biệt sự khác nhau về khí hậu giữa các phần của khu vực Đông Á. Điều kiện khí hậu đó có ảnh hưởng đến cảnh quan như thế nào?
 Câu 3. Tây Nam Á có đặc điểm vị trí địa lí như thế nào? Các dạng địa hình chủ yếu ở  Tây Nam Á.
 Câu 4. Những thành tựu về nông nghiệp của các nước châu Á được biểu hiện như thế nào?

 Câu 5. Dựa vào bảng số liệu sau:
                             Bảng dân số các châu lục trên thế giới năm 2002

	CHÂU LỤC
	SỐ DÂN ( triệu người)

	Châu Á

Châu Âu

Châu Đại Dương

Châu Mỹ

Châu Phi
	3.766

728

32

850

839


a. Vẽ biểu đồ cột thể hiện dân số các châu lục trên thế giới năm 2002?

b. Nhận xét và so sánh dân cư châu Á với các châu lục khác?
GV hướng dẫn học sinh làm đề cương ôn tập
IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP. (5’)
  a. Tổng kết: Giáo viên khái quát nội dung phần ôn tập 
  b. Hướng dẫn học tập: Học bài. Chuẩn bị kiểm tra học kỳ
Dạy tuần 17

Ngày 11/12/2014

Tuần 18                                                                     Ngày soạn 15/12/2014
Tiết 18
                                                        KIỂM TRA HỌC KÌ I

I. Mục tiêu của tiết kiểm tra:

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời.
- Kiểm tra kiến thức, kĩ năng cơ bản về đặc điểm tự nhiên và một số đặc điểm phát triển kinh tế của các nước ở châu Á.
- Kiểm tra ở cả 3 cấp độ nhận thức: biết, hiểu và vận dụng

II.Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

Đề phô tô do PGD ra 

( kèm theo đề và hướng dẫn chấm

III. Tổ chức các hoạt động học tập:

1. Ổn định

2.Kiểm tra sự chuẩn bì của học sinh

3. Phát đề cho học sinh

IV. Thu bài và hướng dẫn về nhà
Dạy tuần 18

Ngày 18/12/2014

Tuần 19– Tiết 19         BÀI 14 : ĐÔNG NAM Á ĐẤT LIỀN VÀ  HẢI ĐẢO       
 Ngày soạn 6/12/2014
Ngày bắt đầu dạy:    /12/2014
 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 
                Sau bài học hs cần

 1. Kiến thức: Trình bày được những đặc điểm nổi bật về vị trí, giới hạn và đặc điểm tự nhiên khu vực Đông Nam Á.
 2. Kỹ năng: Đọc và khai thác kiến thức từ bản đồ tự nhiên Đông Nam Á
3. Định hướng phát triển năng lực: Góp phần hình thành cho hs các năng lực:

  - Năng lực chung: giải quyết vấn đề, tự học, sáng tạo, giao tiếp, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ

 - Năng lực chuyên biệt: tư duy tổng hợp theo lãnh thổ, sử dụng bản đồ, sử dụng biểu đồ, sử dụng tranh ảnh...
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
 1. Đối với giáo viên

- Bản đồ tự nhiên Đông Nam Á
 2. Đối với học sinh
   Sưu tầm tranh ảnh về cảnh quan tự nhiên, tư liệu về động đất, núi lửa xảy ra ở Đông Nam Á trong thời gian gần đây.
 III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 

 1. Ổn định và kiểm tra bài cũ (5’)
  - Khu vực Đông  Á gồm các nước và vùng lãnh thổ nào?Vai trò của các nước và vùng lãnh thổ Đông Á trong sự phát triển hiện nay trên thế giới?

 - Cho biết trong sản xuất công nghiêp Nhật Bản có những ngành nào nổi tiếng đứng đầu thế giới?

 2. Tiến trình học tập Gv giới thiệu bài (1’) Khu vực Đông Nam Á có diện tích đất đai tuy chỉ chiếm khoảng 4,5 triệu km2, nhưng lại có cả không gian đất liền và hải đảo rất rộng lớn.. 
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung chính

	HĐ1. Tìm hiểu vị trí, giới hạn khu vực…(14’)
- PP/KT: sử dụng bản đồ, giải quyết vấn đề; đặt câu hỏi
- HT: cá nhân

 + GV giới thiệu ,vị trí giới hạn khu vực Đông Nam Á trên bản đồ
- Vì sao bài đầu tiên về khu vực Đông Nam Á lại có tên là Đông Nam Á?
đất liền -hải đảo.
+ Hs trả lời xác định lại vị trí lãnh thổ khu vực, hs khác nhận xét.
+ Gv mở rộng: Người Ấn Độ gọi ĐNÁ là “ đất vàng” là vùng đất được nhìn nhận là thần bí, nơi sx hương liệu gia vị và những sản phẩm kì lạ khác.. trong 11 quốc gia có tới 10 quốc gia có hải giới….
- Xác định các điểm cực Bắc, Nam, Tây, Đông của khu vực Đông Nam Á?
- Đông Nam Á là cầu nối giữa hai đại dương và châu lục nào?

-Vị trí địa lý có ý nghĩa như thế nào?
HĐ2. Tìm hiểu đặc điểm tự nhiên (20’)
- PP/KT: sử dụng bản đồ, giiải quyết vấn đề; hợp tác

- HT: cá nhân, nhóm

+ GV tổ chức học sinh thảo luận nhóm.

+ Gv chia lớp làm 2 nhóm và giao việc cho các nhóm 

- Nhóm 1: Tìm hiểu đặc điểm địa hình, khí hậu, sông ngòi và cảnh quan bán đảo Trung Ấn?

Nhóm 2: Tìm hiểu đặc điểm địa hình, khí hậu, sông ngòi và cảnh quan quần đảo Mã Lai?

- Hs làm việc cá nhân. (2- 3 phút)

- Hợp tác trong nhóm. (3 - 4 phút)

- Đại diện các nhóm trình bày, nhận xét 
	1-Vị trí, giới hạn của khu vực Đông Nam Á.
- Đông Nam Á gồm phần đất liền là bán đảo Trung Ấn và phần đảo là quần đảo Mã lai.
+ Điểm cực bắc (280), cực tây (920) 
  thuộc Mi- an –ma. Điểm cực nam thuộc Đông Ti mo. Điểm cực đông thuộc I- đô- nê- xi-a. 
- Là cầu nối giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Giữa châu Á và châu Đại Dương

- Vị trí địa lí ảnh hưởng sâu sắc tới khí hậu, cảnh quan khu vực. Có ý nghĩa lớn về kinh tế và chính trị
2. Đặc điểm tự nhiên


 - Gv chuẩn xác lại kiến thức theo bảng sau:

	Đặc điểm
	Bán đảo Trung Ấn
	Quần đảo Mã lai

	Địa hình 
	- Chủ yếu là núi cao hướng B-N,TB-ĐN. Các cao nguyên thấp 

- Các thung lũng sông sâu chia cắt mạnh địa hình .
- Đồng bằng phù sa màu mỡ, giá trị kinh tế lớn, tập trung ven biển và hạ lưu các sông.
	- Hệ thống núi hướng vòng cung Đ-T; ĐB -TN; núi lửa.
- Đồng bằng rất nhỏ  hẹp  ven biển 

	Khí hậu 
	Nhiệt đới gió mùa, mùa hạ nóng ẩm, mùa đông khô, lạnh. Bão về mùa hè - thu 
	 -Xích đạo và nhiệt đới gió mùa. Bão nhiều...

	Sông ngòi 
	- 5 sông lớn bắt nguồn từ phía Bắc hướng chảy B-N nguồn cung cấp nước chính là nước mưa nên chế độ nước theo mùa mưa, hàm lượng phù sa nhiều.
	- Sông ngắn và dốc, chế độ nước điều hoà, ít có giá trị giao thông, có giá trị thuỷ điện.

	Cảnh quan  
	Rừng nhiệt đới và rừng thưa rụng lá vào mùa khô.
	Rừng rậm bốn mùa xanh quanh năm.


IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP.(5’)
 1. Tổng kết.
   - GV yêu cầu hs khái quát bài học bằng sơ đồ. 
   - HD HS làm btập. HS đọc phần ghi nhớ.
 2.  Hướng dẫn học tập. 
    Làm bài tập. Học bài cũ. Tìm hiểu đặc điểm dân cư- xã hội ĐNÁ
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I. MỤC TIÊU BÀI HỌC  

 Sau bài học Hs cần:
1. Kiến thức :
- Trình bày được những đặc điểm nổi bật về dân cư, xã hội Đông Nam Á.
2.Kĩ năng:
 - Đọc bản đồ của khu vực Đông Nam Á

 - Phân tích các bảng thống kê về dân cư, xã hội của khu vực.
3. Thái độ :

Thấy được những khó khăn trong dân cư và xã hội của khu vực

4.Định hướng phát triển năng lực :

Năng lực sử dụng biểu đồ, bảng số liệu thống kê, bản đồ 
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

  1. Đối với giáo viên.

    Bản đồ dân số, mật độ dân số và đô thị lớn châu Á
  2. Đối với học sinh.
 Tư liệu, số liệu về dân cư xã hội Đông Nam Á

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC 

1. Ổn định và kiểm tra bài cũ : Gv kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh( 1 phút)
2. Bài mới. Gv giới thiệu bà( 1 phút)i: Đông Nam Á là cầu nối giữa hai châu lục, hai đại dương với các đường giao thông ngang, dọc trên biển và nằm giữa hai quốc gia có nền văn minh lâu đời. Vị trí đó đã ảnh hưởng tới đặc điểm dân cư, xã hội của các nước trong khu vực.
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung chính

	* HĐ1. Tìm hiểu đặc điểm dân cư ( 20 phút)
PP: Trực quan, thuyết trình, vấn đáp

HT : Cá nhân
+ Học sinh quan sát H15.1 và Bản đồ dân số, mật độ dân số và đô thị lớn châu Á.
- Em có nhận xét gì về đặc điểm dân cư Đông Nam Á?

+ Gv yêu cầu Hs đọc B15.1 SGK  

- Hãy so sánh số dân, mật độ dân số trung bình, tỉ lệ tăng ds tự nhiên hàng năm của khu vực ĐN Á so với thế giới và châu Á?
+Hs: Chiếm 14,2 % dân số châu Á, 8,6 % dân số thế giới...
-Tốc độ dân số gia tăng như thế nào?

- Dân số đông có thuận lợi và khó khăn gì? 

+ Hs. Thuận lợi: Dân số trẻ, 50% còn ở độ tuổi lao động là nguồn lao động lớn, thị trường tiêu thụ rộng. Tiền công rẻ nên thu hút đầu tư nước ngoài, thúc đẩy kinh tế- xã hội. Khó khăn: Giải quyết việc làm cho người lao động, diện tích canh tác bình quân đầu người thấp, nông dân đổ về thành phố gây nhiều phức tạp, tiêu cực cho xã hội…
+ Học sinh quan sát H 15.1, H15.2
- Kể tên và thủ đô các nước Đông Nam Á? 

+ Gv gọi 2 Hs lên bảng, 1 em đọc và chỉ vị trí các nước, 1 em đọc tên thủ đô của các nước...
- So sánh diện tích, dân số của nước ta với các nước khác trong khu vực ? 
+Hs: Diện tích của Việt Nam tương đương với Maylaixia và Philippin. Dân số gấp 3 lần Malaixia. Mức gia tăng dân của Philippin cao hơn Việt Nam.....
- Ngôn ngữ nước nào được dùng phổ biến trong Đông Nam Á?

- Điều này có ảnh hưởng gì tới việc giao lưu giữa các nước trong khu vực ? 

+ Hs: Ngôn ngữ bất đồng, khó khăn trong việc giao lưu kinh tế - văn hóa ...
- Nhận xét sự phân bố dân cư các nước Đông Nam Á? Giải thích sự phân bố? 

+Hs: Dân cư phân bố không đều: Dân cư tập trung đông ( > 100 người / km2 ) ở vùng ven biển và đồng bằng châu thổ. Dân cư ít hơn ở nội  địa và các đảo. Do ven biển có các đồng bằng màu mỡ thuận tiện sinh hoạt, sản xuất, gây dựng  làng xóm, thành phố…
HĐ2. T́m hiểu đặc điểm xã hội( 17 phút)
PP: Gợi mở, giải quyết vấn đề
Ht : Tập thể
+ GV tổ chức cho hs thảo luận nhóm(2 nhóm) và giao việc cho các nhóm.
Nhóm 1: Cho biết các tôn giáo lớn?
Nhóm 2: Nét tương đồng trong sinh hoạt, sản xuất các vùng?

- Hs làm việc cá nhân.
 - Các nhóm thảo luận thời gian 3 - 4 phút.
- Đại diện các nhóm trình bày, nhận xét.
- Gv chuẩn kiến thức.
- Vì sao lại có nét tương đồng trong sinh hoạt, sản xuất của người dân ở các nước Đông Nam Á ?

+ Hs: Do vị trí cầu nối, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, cùng nền văn minh lúa nước, môi trường nhiệt đới gió mùa 
- Vì sao khu vực Đông Nam Á bị nhiều đế quốc, thực dân xâm chiếm? 
+ Hs: Giàu tài nguyên thiên nhiên, nhiều nông phẩm nhiệt đới có giá trị xuất khẩu cao, phù hợp với nhu cầu của các nước phương Tây…Vị trí cầu nối có giá trị chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế và quân sự giữa các châu lục và đại dương 
- Trước chiến tranh thế giới thứ hai, ĐNÁ bị các nước đế quốc nào xâm lược? Các nước giành độc lập trong thời gian nào ? 

- Đặc điểm dân số, phân bố dân cư, sự tương đồng và đa dạng trong xã hội của các nước Đông Nam Á tạo thuận lợi và khó khăn gì cho sự hợp tác giữa các nước ? 

+ Gv kết luận...

+ GV mở rộng thêm về những nét chung và riêng về văn hóa các nước.GV lưu ý học sinh: Hiện nay trong đời sống xã hội các nước Đông Nam Á, bệnh AIDS không chỉ là vấn đề thuộc lĩnh vực y tế mà nó trở thành vấn đề của nền kinh tế xã hội mỗi nước. Nếu không ngăn chặn kịp thời, bệnh AIDS cùng với mại dâm, ma túy sẽ làm tổn hại  các thành quả kinh tế của các nước trong khu vực. Ma tuý ở biên giới Lào, Thái Lan, Mi an ma là tam giác về buôn ma tuý.
	1. Đặc điểm dân cư

- Đông Nam Á là khu vực có dân số đông 536 triệu người. (Năm 2008 là 577 tr người)

-Tốc độ gia tăng quá cao.
+ Thuận lợi: dân số trẻ, thị trường tiêu thụ rộng lớn, giá tiền công rẻ

+Khó khăn: Giải quyết việc làm...
- Việt Nam, Lào, Cam Pu Chia, Thái Lan, Mianma, Philippin, Xingapo, Brunây, Malaixia, In đônêxia, Đông Ti mo.
- Ngôn ngữ dùng phổ biến: Tiếng Anh, Hoa và  Mã lai.
- Dân cư ĐNA tập trung chủ yếu ở vùng ven biển và các đồng bằng châu thổ.
2. Đặc điễm xã hội.
- 4 tôn giáo: Phật giáo, Hồi giáo, Thiên chúa giáo, Ấn độ giáo.
- Do vị trí cầu nối, nhiều tài nguyên cùng  1 nền văn minh lúa nước trong môi trường nhiệt đới gió mùa.
- Vị trí cầu nối giữa đất liền, hải đảo nên phong tục tập quán, lao động sản xuất có nét tương đồng, đa dạng trong văn hoá dân tộc.
- Có cùng lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc.
Kết luận: Tất cả những nét tương đồng trên là những điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác toàn diện, cùng phát triển đất nước và trong khu vực.


IV.TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP( 6 phút)
1. Tổng kết
   - Gv tổ chức cho hs chơi trò chơi: 1 hs đọc tên thủ đô, 1 em đọc tên nước, một hs chỉ trên bản đồ

2. Hướng dẫn học tập:
- Học bài. Làm bài tập thực hành

- Ôn tập những đặc điểm tự nhiên có thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế.
_____________________________________
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BÀI 16 : ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ CÁC  NƯỚC ĐÔNG NAM Á.
I. MỤC TIÊU BÀI  HỌC 

Qua bài giảng học sinh cần.
1.Kiến thức:
   - Trình bày được những đặc điểm nổi bật về kinh tế của khu vực Đông Nam Á
2.Kĩ năng:

   Đọc bản đồ, phân tích bảng thống kê về kinh tế của khu vực Đông Nam Á để rút ra nhận xét.
3.Thái độ:

Thấy được những khó khăn của khu vực trong quá trình phát triển kinh tế

4.Định hướng phát triển năng lực:

Năng lực sử dụng bản đồ, biểu đồ,bảng số liệu thống kê
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
 1. Đối với giáo viên

- Bản đồ kinh tế  châu Á;  Đông Nam Á.
 2. Đối với học sinh

   Sưu tầm tư liệu về sự phát triển kinh tế của ĐNÁ, sản phẩm cây trồng, vật nuôi, các ngành công nghiệp của khu vực...
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP"
1. Ổn định và kiểm tra. ( 6 phút)
- Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên tới kinh tế ĐNA? Nêu khó khăn, thuận lợi của điều kiện tự nhiên, dân cư ĐNA
2. Bài mới. Gv giới thiệu bài( 1 phút): Hơn 30 năm qua các nước trong khu vực đã có những nỗ lực lớn để thoát khỏi nền kinh tế lạc hậu. Ngày nay ĐNÁ được  thế giới biết đến như một khu vực có những thay đổi đáng kể trong kt - xã hội....
	Hoạt động của thầy và trò

HĐ1. Tìm hiểu nền kinh tế các nước ( 15 phút)
PP" Gợi mở, thuyết trình

HT : Cá nhân
 +  Học sinh đọc SGK

- Em có nhận xét gì về đặc điểm điều kiện tự nhiên Đông Nam Á?

- Nêu một số hiểu biết về điều kiện tự nhiên của Việt Nam?

 + Hs thảo luận

- Dựa vào kiến thức đã học cho biết thực trạng chung của nền kinh tế - xã hội các nước Đông Nam Á khi còn là thuộc địa của các nước đế quốc, thực dân?

+Hs: Nghèo và chậm phát triển....
+ Gv giảng: Khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, Việt Nam, Lào và Cam- pu- chia vẫn phải tiếp tục đấu tranh giành độc lập dân tộc (đến năm 1975 mới kết thúc). Các nước khác trong khu vực đều đã giành được độc lập đều có điều kiện phát triển kinh tế.
- Hãy cho biết các nước Đông Nam Á có những thuận lợi gì cho sự tăng trưởng kinh tế?

+ Hs: Điều kiện tự nhiên (tài nguyên, khoáng sản… nông phẩm nhiệt đới) Điều kiện xã hội:(Khu vực đông dân, nguồn lao động nhiều, rẻ, thị trường tiêu thụ lớn…tranh thủ vốn đầu tư nước ngoài )

- Cho biết tình hình tăng trưởng kinh tế các nước Đông Nam Á?

- Tại sao từ năm 1997 -1998 phần lớn các nước kt giảm?
+Hs: Do khủng hoảng kinh tế. Cuộc khủng hoảng tiền tệ từ Thái Lan, áp lực gánh nợ nước ngoài quá lớn của 1 số quốc gia trong khu vực: VD. Thái Lan nợ 62 tỉ USD; VN quan hệ với nước ngoài chưa mở rộng nên ít chịu ảnh hưởng... 
+ Gv chuẩn xác...

- Em cho biết thực trạng về sự ô nhiễm môi trường ở địa phương em và các nước láng giềng?

HĐ2. Tìm hiểu cơ cấu kinh tế ĐNÁ ( 18 phút)
+ Hs theo dõi bảng số liệu sgk

- Cho biết tỉ trọng ngành các quốc gia ở ĐNÁ, tăng hay giảm như thế nào?

+HS thảo luận, suy nghĩ. Sau đó điền vào bảng sau: 

Cam-Pu- Chia

Lào

Phi lip pin

Thía Lan

N.nghiệp

giảm

giảm 

giảm

giảm

C.nghiệp

tăng 

tăng 

giảm

tăng

D.vụ

tăng

k.tăng k.giảm

tăng

tăng

- Qua bảng số liệu cho nhận xét sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế của các quốc gia?

- Dựa vào H16.1 và kiến thức đã học nhận xét sự phân bố cây công nghiệp và cây lương thực?

- Điều kiện nào giúp ngành nông nghiệp phát triển?

+ Hs:  Đất, khí hậu, quá trình khai thác từ lâu đời
- Nhận xét các ngành công nghiệp và sự phân bố của chúng?

- Nhận xét về sự phân bố trong ngành công nghiệp, nông nghiệp so với điều kiện tự nhiên?
	Nội dung chính

1. Nền kinh tế các nước Đông Nam Á phát triển nhanh song chưa vững chắc.
- Đông Nam Á là khu vực có điều kiện tự nhiên và xã hội thuận lợi do sự tăng trưởng kinh tế.
​

- Trong thời gian qua Đông Nam Á đã có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, điển hình là Xingapo, Malaixia.
- Kinh tế khu vực phát triển chưa vững chắc, bị tác động của nước ngoài.
- Môi trường chưa được bảo vệ trong quá trình phát triển kinh tế.
2. Cơ cấu kinh tế đang có những thay đổi.
- Cơ cấu kt các nước thay đổi theo hướng: giảm tỉ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỉ trọng công nghiệp, dịch vụ tăng chậm..
=> Cơ cấu kinh tế các quốc gia thay đổi không đều, thể hiện quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
* Nông nghiệp: 

- Cây lương thực: Lúa gạo tập trung ở các đồng bằng ven biển

- Cây công nghiệp: Cà phê, Cao su ở các cao nguyên

* Công nghiệp:

- Luyện kim: VN, Thái Lan, Inđônêxia.
- Chế tạo máy: các nước.
- Hoá chất: Brunây, Malaixia.


IV.TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 6 phút)
  1.Tổng kết
- Xác định các trung tâm công nghiệp, vùng nông nghiệp trên bản đồ?

- Nhận xét về đặc điểm kinh tế của Đông Nam Á? 
- Chọn đáp án mà em cho là đúng: ĐNA có điều kiện thuận lợi để trồng lúa nước

1. Khí hậu gió mùa, đất đai màu mỡ, sông ngòi dày đặc

2. ĐB phù sa màu mỡ, sông ngòi dày đặc

3. Đất đai màu mỡ, khí hậu nóng ẩm, nguồn nước dồi dào?

4. ĐB rộng màu mỡ, khí hậu gió mùa, mưa nhiều
2.Hướng dẫn học tập:- GV hướng dẫn làm bài tập 2
Dạy tuần 20

Ngày 3/1/2015
Tuần 21        BÀI 17 : HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á( ASEAN)

Tiết 22
Ngày soạn 4/1/2015

Ngày dạy 13/1/2015


I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1.Kiến thức:

    Sau bài học hs cần: Trình bày được một số đặc điểm nổi bật về Hiệp hội các nước Đông Nam Á (A SEAN) về: Quá trình thành lập; Các nước thành viên; Mục tiêu hoạt động; Việt Nam trong ASEAN
2.Kĩ năng : 

Xác định vị trí trên bản đồ các nước ASEAN

3.Thái độ:

Giáo dục học sinh tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa các nước trong hiệp hôi

4.Định hướng phát triển năng lực:

Năng lực sử dụng bản đồ, biểu đồ, bảng số liệu thống kê
 II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
 1. Đối với giáo viên
    Bản đồ TN  Đông Nam Á.
 2. Đối với học sinh

 Tư liệu, số liệu thống kê về thành tựu của hiệp hội các nước ĐNÁ

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

1. Ổn định 9 ( 1 phút)

2. Kiểm tra bài cũ ( 5 phút)
  - Vì sao các nước Đông Nam Á tiến hành công nghiệp hoá, nhưng kinh tế chưa phát triển vững? Đông Nam Á có ngành công nghiệp chủ yếu nào?

2. Bài mới. Gv gới thiệu bài( 1phuts): Biểu tượng của các nước ĐNÁ là gì? Hs trả lời, sau đó gv dẫn dắt vào nội dung bài học.

  Biểu tượng của HHĐNÁ là hình bó lúa. Bó lúa tượng trưng cho nền sx nông nghiệp của khu vực. Mỗi rẻ lúa tượng trưng cho một quốc gia..
. 
	    Hoạt động của thầy và trò

1. HĐ1.Tìm hiểu Hiệp hội  các nước Đông Nam Á ( 10 phút)
PP: Thuyết trình, trực quan

Ht : Tập thế
+ Yêu cầu học sinh quan sát H17.1

- Cho biết các nước Đông Nam Á thành lập khi nào?

- VN gia nhập vào năm nào? Trước và sau khi Việt Nam gia nhập có quốc gia nào tham gia? 

- Đọc mục I SGK kết hợp với kiến thức lịch sử và hiểu biết hãy cho biết  Mục tiêu của Hiệp hội các nước Đông Nam Á thay đổi như thế nào qua thời gian ? 

- Đến nay có bao nhiêu thành viên? Hoạt động ra sao?
+Hs: 10 thành viên 
HĐ2. Tìm hiểu sự hợp tác để phát triển kinh tế.( 10 phút )
PP: THuyết trình, vấn đáp

HT: Cá nhân
- Cho biết những điều kiện thuận lợi để hợp tác kinh tế của các nước Đông Nam Á?

- Đọc mục 2 SGK kết hợp với hiểu biết của mình em hãy cho biết : Biểu hiện của sự hợp tác để phát triển kinh tế giữa các nước ASEAN?

- Dựa vào H17.2 hãy cho biết 3 nước trong tăng trưởng kinh tế XI- GIÔ- RI đã đạt được kết quả của sự hợp tác phát triển kinh tế như thế nào? 
+ Hs: Kết quả pt kinh tế 10 năm thành lập tam giác XI- GIÔ- RI...
+ Gv: Thực tế hiện nay có 4 khu vực hợp tác kinh tế ASEAN. Khu vực Bắc với 5 tỉnh phía Nam của Thái Lan. Tứ giác tăng trưởng Đông ASEAN. Các tiểu vùng lưu vực sông Mê Công. XI- GIÔ- RI đạt kết qủa khá nhất.  
HĐ 3. Tìm hiểu VN trong ASEAN( 13 phút)
Pp: giải quyết vấn đề, thuyết trình

Ht : Cá nhân
- HS đọc mục 3 ( SGK)

- Cho biết lợi ích Việt Nam tham gia ASEAN.
+ Hs: Tốc độ mậu dịch tăng. Năm 1990 đến nay tăng 26,8% ;Xuất khẩu gạo; Nhập xăng dầu, phân bón, thuốc trừ sâu, điện tử; Quan hệ thể thao văn hoá ....
- Những khó khăn của Việt Nam khi trở thành thành viên của ASEAN ? 

+ Hs: Chênh lệch trình độ kinh tế, khác biệt về chính trị và bất đồng về ngôn ngữ …
	                  Nội dung chính

1. Hiệp hội các nước Đông Nam Á
- Thành lập vào ngày 8/8/1967

+ Mục tiêu: 

Thay đổi theo từng thời kì: Năm 1967 liên kết quân sự xây dựng xã hội chủ nghĩa. Giai đoạn 1970- 1980 hợp tác xã kinh tế. Năm 1990 hoà bình, ổn định, phát triển kinh tế. Năm 1998 ổn định, phát triển đồng đều kinh tế, văn hoá.
- Năm 1999 có 10 nước cùng phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội bảo vệ chủ quyền của nhau.
2. Hợp tác để phát triển kinh tế.
- Điều kiện về tự nhiên, văn hoá, xã hội phát triển kinh tế.
- Sự hợp tác đem lại nhiều kết quả trong kinh tế, văn hoá, xã hội.
- Sự nỗ lực phát triển kinh tế của từng quốc gia và kết quả của sự hợp tác các nước  trong khu vực tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế.
3. Việt Nam trong ASEAN

- Việt Nam tích cực tham gia mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, có nhiều cơ hội phát triển kinh tế, song còn nhiều khó khăn cần cố gắng xoá bỏ.



 IV.TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP: ( 4 PHÚT)
 1 .Tổng kết: Gv yêu cầu hs khái quát nội dung bài học bằng sơ đồ
 2. Hướng dẫn học tập
  - Học bài, hoàn thành bài tập bản đồ.

  - Chuẩn bị những bài viết khái quát về tự nhiên của Lào và CamPuChia.
Tuần 21                                                                     Ngày soạn 6/1/2015

Tiết 23                                                                        Ngày dạy 15/1/2015                           
                                                BÀI 18: THỰC HÀNH                                                                    
TÌM HIỂU LÀO VÀ CAMPUCHIA

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1/Kiến thức:
- Tập hợp và sử dụng các tư  liệu để tìm hiểu địa lí một quốc gia.
- Trình bày lại kết quả làm việc bằng văn bản
2.Kĩ năng:

- Phân tích bản đồ địa lí, nhận xét số liệu thống kê.
3.Thái độ

   Giáo dục Hs đề cao mối quan hệ giữa nước ta với 2 nước lánh giềng thân thiết là Cămpuchia và Lào.
4.Định hướng phát triển năng lực:

Năng lực sử dụng biểu đồ, năng lực quan sát, phân tích và tổng hợp
II.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH;

1Chuẩn bị của giáo viên 
- Bản đồ Tn  Đông Nam Á
2. Chuẩn bị của học sinh: 

Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh về hai nước 
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT DỘNG HỌC TẬP:
1. Ổn định( 1 PHÚT)

 2.Kiểm tra bài cũ ( 5 phút): 

 - Nêu những lợi ích và thách thức của Việt Nam khi gia nhập ASEAN ?

3. Bài mới: Gv giới thiệu mục đích, nôi dung và phương pháp của bài thực hành.( 1 phút)
Các bước tiến hành ( 33 phút)
  3.1. Gv tổ chức cho hs tìm hiểu về hai nước

 - Bước 1. Gv cho học sinh hoạt động nhóm. Gv chia lớp ra làm 4 nhóm. Các nhóm làm công việc như sau:
   + Nhóm 1,3. Tìm hiểu vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên của Lào.
    + Nhóm 2,4. Tìm hiểu vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên của CPC.
- Bước 2. Hs làm việc cá nhân

- Bước 3. Hs hợp tác theo nhóm

- Bước 4. Các nhóm cử đại diện báo cáo, nhận xét

- Bước 5. Gv chuẩn xác 

	CAMPUCHIA
	Lào

	- Diện tích : 181000km2
- Thuộc bán đảo Đông Dương.
* Điều kiện tự nhiên: 

- Địa hình: 75% đồng bẳng

- Khí hậu: Nhiệt đới gió mùa.
-Sông ngòi: sông Mê Kông, TôLêSáp, Biển Hồ.
* Điều kiện phát triển: Biển Hồ rộng, khí hậu nóng ẩm. Đồng bằng lớn, màu mỡ. Khoáng sản (quặng sắt, man gan, vàng)
	- Diện tích: 236800 km2

- Thuộc bán đảo Đông Dương.
* Điều kiện tự nhiên

- 90% là núi, cao nguyên.
- Khí hậu nhiết đới gió mùa.
- Một phần là sông Mê kông.
* Điều kiện phát triển:

Nguồn nước khổng lồ, 50 % tiềm năng thuỷ điện sông MêKông. Đất nông nghiệp ít, rừng nhiều. Đủ các loại khoáng sản.


  3.2 Gv yêu cầu học sinh trình bày ra giấy sự hiểu biết của mình về một   trong hai nước. 
IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP: ( 5 phút)
 1 Tổng kết.
- Xác định vị trí 2 nước trên bản đồ Đông Nam Á?

- Trình bày trên bản đồ các đặc điểm khái quát về tự nhiên hai nước? 
 2. Hướng dẫn học tập:
- Làm  bài tập trong tập bản đồ.
- Tìm hiểu một số hiểu biết của mình về Hiệp hội các nước Đông Nam Á chuẩn bị cho giờ sau thực hành.
Dạy tuần 21

Ngày  8/1/2015

 Tuần 22                                                           Ngày soạn 10/1/2015                                                         
Tiết 24                                                                 Ngày dạy 21/1/2015
RÈN KỸ NĂNG, CỦNG CỐ KIẾN THỨC VỀ  ASEAN
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
    Qua bài học  củng cố kiến thức về ASEAN giúp học sinh khắc sâu được kiến thức về hiệp hội các nước Đông Nam Á.
   Rèn kỹ năng đọc bản đồ để rút ra nhận xét về quá trình thành lập ASEAN.
   Rèn luyện kỹ năng vẽ  biểu đồ về mối quan hệ giữa Việt Nam với  ASEAN.
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.
  - Bản đồ Đông Nam Á

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

1. Ổn định và kiểm tra bài cũ : 

2. Bài mới : 

                                                      A. Củng cố kiến thức về ASEAN

  - Gv tổ chức cho hs chơi tṛ chơi: Tìm số may mắn.
  - Gv chuẩn bị một số câu hỏi về ASEAN.
  - Gv tổ chức cho hs chọn số: Mỗi số tương ứng với câu hỏi hợp lí. Phần thưởng là điểm 9,10.
  - Nội dung câu hỏi tương ứng với mỗi số.
     1. Các nước sáng lập của hiệp hội các nước Đông Nam Á là:

    A. Bru- nây, Ma- lai- xi-a, In- đô- nê- xi- a, Cam- pu- chia, Thái Lan.
    B.  Mi-an-ma, Ma- lai- xi-a, Xin- ga- po, Lào, Thái Lan  
    C. Xin- ga- po,Ma- lai- xi-a, In- đô- nê- xi- a, Phi-lip-pin, Thái Lan

    D. Xin- ga- po, Việt Nam, In- đô- nê- xi- a, Phi-lip-pin, Thái Lan.
   2. “ 10 nước trong ASEAN đều có tŕnh độ kinh tế- xă hội phát triển như nhau”. Nhận định trên là:

A. Đúng                                              B. Sai

   3. Cơ cấu kinh tế của khu vực Đông Nam Á đang thay đổi theo xu hướng:

A. từ nông nghiệp chuyển dần sang dịch vụ.
B. từ dịch vụ chuyển dần sang nông nghiệp.
       C. từ nông nghiệp chuyển dần sang công nghiệp.
D. từ công nghiệp chuyển dần sang dịch vụ.
    4. Dự án phát triển hành lang Đông- Tây tại lưu vực sông Mê Công gồm:

A. Việt Nam, Lào, Mi- an- ma, Đông Bắc Thái Lan

                  B. Việt Nam, Ma- lai- xi- a,Cam-pu- chia, Đông Bắc Thái Lan

                        C.  Việt Nam, Lào, Phhi- lip- pin, Đông Bắc Thái Lan 

                        D.  Việt Nam, Lào, Cam-pu- chia, Đông Bắc Thái Lan

  B. Rèn kỹ năng  đọc, vẽ, nhận xét bản đồ,biểu đồ.
  a. Xác định vị trí các nước ASEAN.

 - Gv treo bản đồ cá nước ĐNÁ
 - Y/c 2hs lên bảng: 1 hs đọc năm gia nhập; 1 hs xác định trên bản đồ nước phù hợp với năm gia nhập đó.

 b. Gv hướng dẫn hs vẽ biểu đồ dựa vào số liệu buôn bán của Việt Nam với các nước ASEAN
3. Hoạt động nối tiếp

 a. Củng cố: Gv yêu cầu hs nhắc lại những đặc điểm cơ bản của các nước  ĐNÁ
 b. Dặn dò: Ôn bài, tìm hiểu những đổi mới của Việt Nam....

Tuần 22                                                                Ngày soạn 12/1/2015

Tiết 25                                                                   Ngày dạy 22/1/2015

PHẦN HAI:  ĐỊA LÍ VIỆT NAM

BÀI 22. VIỆT NAM- ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI.
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
  Sau bài học Hs cần:
1. Kiến thức:

  - Biết vị trí của Việt Nam trên bản đồ thế giới.
  - Biết Việt Nam là một trong những quốc gia mang đậm bản sắc thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của khu vực Đông Nam Á.
2.Kĩ năng:
 - Xác định vị trí nước ta trên bản đồ thế giới. 

 3.Thái độ: 
 - Giúp Hs  có những hiểu biết về đất nước và con người Việt Nam, hình thành cho Hs tình yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Giáo dục ý thức bảo vệ và xây dựng Tổ Quốc.
4.Định hướng phát triển năng lực:

Năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực quan sát, năng lực tổng hợp, năng lực sử dụng biểu đồ, bản đồ
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 

 1. Đối với giáo viên
- Bản đồ các nước trên thế giới.
- Bản đồ khu vực Đông Nam Á
 2. Đối với học sinh

     Sưu tầm tranh ảnh một số khu công nghiệp, thành phố lớn....của Việt Nam
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1. Ổn định và kiểm tra bài cũ ( 6 PHÚT):

  - Kể tên các quốc gia trong ĐNÁ và thủ đô của các nước đó.
2. Bài mới.
Lời dẫn : Sử dụng của SGK( 1 phút)
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung chính

	HĐ 1. Tìm hiểu VN trên bản đồ thế giới( 15 phút)
PP: Thuyết trình, trực quan

Ht : cá nhân
* Học sinh quan sát H17.1 

- Hãy xác định vị trí Việt Nam trên bản đồ thế giới. Việt Nam gắn liền với các châu lục nào? Đại dương nào?

-  Việt Nam có biên giới giáp các quốc gia nào?

 + Hs: Đất liền: Trung Quốc, Lào, Campuchia. Biển: Thái Lan, Philippin, Trung Quốc..
- Hãy xác định ranh giới các quốc gia.
* HS quan sát H14, H15, H16, H17:

- Chứng minh Việt Nam có đầy đủ các đặc điểm thiên nhiên, văn hoá, lịch sử của khu vực Đông Nam Á?
- VN gia nhập ASEAN khi nào? VN tích cực xây dựng mối quan hệ toàn diện với các nước ASEAN như thế nào? Với các nước trên thế giới ra sao?

HĐ 2. Tìm hiểu VN trên con đường xây dựng và phát triển.( 10 phút)
PP: thuyết trìn và gợi mở

Ht: TT
- Trước 1975 VN trong  hoàn cảnh nào? Sau khi giành độc lập Đảng và nhà nước ta quan tâm điều gì?

-Thành tựu sau khi xây dựng và phát triển kinh tế là gì?

+ Hs: Nông nghiệp: Liên tục phát triển, lương thực tăng cao, an ninh giữ vững. Công nghiệp: Khôi phục và phát triển, mạnh nhất là than, điện, xi măng, giấy, đường

- Tuy vậy còn gặp khó khăn gì?
* HS quan sát bảng 22.1

- Nêu nhận xét về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam?

+ Hs: N2 xu hướng giảm: 38,74% xuống 24,30%. Công nghiệp, dịch vụ tăng dần.
-  Mục tiêu đến năm 2020 của nước ta?

- Quê hương em đã có những đổi mới và tiến bộ như thế nào trong thời gian qua?

Hoạt động 3 : Tìm hiểu học địa lí VN như thế nào ( 10 phút)
Pp: Gợi mở, giải quyết vấn đề

HT : Tập thể

- Địa lí tự nhiên VN nghiên cứu những gì?

+ Hs: hiện tượng tự nhiên rất gần gũi mà chúng ta nhìn thấy...
- Phần địa lí tự nhiên cung cấp những kiến thức gì?

- Để học tốt địa lí VN các em cần phải học như thế nào?
	1. Việt Nam trên bản đồ thế giới.
- VN là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, các hải đảo, vùng biển và vùng trời.
- Việt Nam gắn liền với lục địa Á- Âu, nằm ở phía đông bán đảo Đông Dương và nằm gần trung tâm  khu vực Đông Nam Á.
- Phía Bắc giáp TQ, phía Tây giáp Lào và Cam pu chia, phía Đông giáp  Biển Đông. 

- Thiên nhiên: Nhiệt đới gió mùa.
- Lịch sử: Lá cờ đầu trong đấu tranh giải phóng dân tộc.
- Văn hoá: Nền văn minh lúa nước, tôn giáo, nghệ thuật, kiến trúc và ngôn ngữ gắn bó với các nước trong khu vực.
- Là thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á từ năm 1995.Việt Nam tích cực góp phần xây dựng ASEAN ổn định, tiến bộ, thịnh vượng. 

2. Việt Nam trên con đường xây dựng và phát triển.
- Nền kinh tế có sự tăng trưởng.
-  Cơ cấu kinh tế ngày càng có sự cân đối, hợp lí, chuyển dịch theo xu hướng tiến bộ, kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Năm 2010 ra khỏi tình trạng kém phát triển. Nâng cao đời sống văn hoá, vật chất, tinh thần.
+ Tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
3. Học địa lí VN như thế nào?

- Những kiến thức về môi trường tự nhiên  và tntn là cơ sở để học địa lí kinh tế- xã hội

- Cần đọc kĩ, sưu tầm tài liệu và khảo sát thực tế.


IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 3 phút)

1. tổng kết:
Nêu những biểu hiện chứng tỏ VN là một trong những quốc gia mang đậm bản sắc văn hoá của khu vực ĐNÁ.
  Cho biết một số nguyên nhân làm cho nền kinh tế nước ta chậm phát triển

2 Hướng dẫn học tập: 
- Học bài, làm bài tập bản đồ.  Chuẩn bị Atlát Việt Nam 

Dạy tuần 22
Ngày 15/1/2015

Tuần 23                                         ĐỊA LÍ VIỆT NAM
Tiết 26           BÀI 23 : VỊ TRÍ GIỚI HẠN HÌNH DẠNG LÃNH THỔ VIỆT NAM

Ngày soạn 10/1/2015

Ngày dạy 28/1/2015 

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 

   Sau bài học Hs cần:
1. Kiến thức:

     Trình bày được vị trí địa lý, giới hạn, phạm vi lãnh thổ của nước ta.
 - Nêu được ý nghĩa của vị trí địa lý  nước ta về mặt tự nhiên, kinh tế xã hội.Trình bày được đặc điểm lãnh thổ nước ta.
2. Kĩ năng:

 - Xác định và nhận xét vị trí, giới hạn, hình dáng lãnh thổ của nước ta
3. Thái độ : Giáo dục HS tình yêu quê hương, đất nước

4.Định hướng phát triển năng lực:

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực sử dụng bản đồ, tranh ảnh
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO V ÊN VÀ HỌC SINH
  1. Đối với giáo viên.

       Bản đồ tự nhiên Việt Nam
 2. Đối với học sinh
   Lược đồ trống Việt Nam

III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 

1. Ổn định( 1 phút)

2.  kiểm tra bài cũ. ( 5 phút)
              Từ 1986 nước ta đã đạt được những thành tựu gì về kinh tế?

3. Bài mới. Gtb (SGK- 1 phút)
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung chính 

	  HĐ1.Tìm hiểu vị trí, giới hạn lãnh thổ nước ta.( 17  phút)
PP: Thuyết trình, gợi mở

Ht : cá nhân
+ Học sinh quan sát lược đồ H23.2 và bản đồ tự nhiên Việt Nam treo tường

- Nêu vị trí, giới hạn của lãnh thổ Việt Nam và xác định các điểm cực trên bản đồ?

+ GV cho hs xác định lãnh thổ VN gồm 2 phần; Đất liền; phần biển

- Lãnh thổ VN kéo dài bao nhiêu vĩ độ. Nằm trong đới khí hậu nào?

- Lãnh thổ Việt Nam nằm trong múi giờ số mấy? Có diện tích là bao nhiêu?

- Nước ta có bao nhiêu tỉnh và thành phố?

- Cho biết vị trí biển nước ta? Xác định vùng biển trên biển Đông? 

- Kể tên các đảo và quần đảo thuộc chủ quyền VN?

* Học sinh thực hành và đọc sách giáo khoa.
-Về mặt tự nhiên Việt Nam nằm ở vị trí nào?

- Vị trí địa lý có ý nghĩa như thế nào về mặt tự nhiên, kinh tế - xã hội?

- Nếu nước ta nằm trong nội địa hoặc ở vùng cực của Trái Đất thì thiên nhiên và cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao, có giống như hiện nay không?

HĐ 2. Tìm hiểu đặc điểm lãnh thổ nước ta. ( 15 phút)
PP: giải quyết ván đề, thuyết trình

HT : Tập thể
* Học sinh quan sát trên bản đồ.
- Em có nhận xét gì về hình dáng lãnh thổ Việt Nam? Đường bờ biển Việt Nam ra sao?

- Hình dạng ấy có ảnh hưởng gì tới điều kiện phát triển  Việt Nam?

- Nước ta có điều kiện phát triển giao thông như thế nào?

 Cho học sinh đọc bài đọc thêm: “Vùng biển Việt Nam”

- Em có nhận xét gì về vùng biển Việt Nam? Đảo nào có diện tích lớn nhất ?
+ Hs: Phú Quốc 568km2 - thuộc tỉnh Kiên Giang
- Vịnh đẹp nhất nước ta được công nhận di sản thiên nhiên TG vào năm nào?

+ Hs: Hạ Long- 1994
- Quần đảo xa nhất nước ta thuộc tỉnh nào? 
+ Hs: Trường Sa 248 hải lí-  Cấu tạo bằng san hô
- Vùng biển có ý nghĩa gì?
	1. Vị trí, giới hạn lãnh thổ 

a. Phần đất liền.
 Cực Bắc: 23o23’B -105o20’ Đ

Cực Nam: 8o34’B - 104o40’ Đ

Cực Tây: 22o22’B - 102o10’Đ

Cực Đông: 12o40’B - 109o24’ Đ

=> Việt Nam nằm trong đới khí hậu nhiệt đới gió mùa.
- Việt Nam nằm trong múi giờ 7 theo giờ GMT.
- Diện tích: 331.212km2
b. Vùng biển.
- Biển Việt Nam nằm ở phía Đông lãnh thổ với diện tích gần 1 triệu km2‑ gồm 2 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa.
c. Vùng trời. Khoảng không gian bao trùm trên lãnh thổ nước ta..
d. Đặc điểm vị trí địa lí Việt Nam về mặt tự nhiên.
- Nằm trong vùng nội chí tuyến.
- Trung tâm khu vực ĐNA

- Cầu nối giữa các nước  ĐNA với nhau.
- Nơi giao lưu của các luồng gió mùa, các luồng sinh vật.
e. Ý nghĩa: Nước ta năm trong miền nhiệt đới gió mùa, thiên nhiên đa dạng, phong phú, đẹp đẽ nhưng cũng gặp không ít thiên tai..
+ Nằm gần trung tâm ĐNÁ, nên thuận lợi trong việc giao lưu và hợp tác phát triển kinh tế - xã hội.

2. Đặc điểm lãnh thổ.
a. Đất liền.
- Lãnh thổ Việt Nam kéo dài theo chiều Bắc - Nam (1650 km), hẹp ngang.
- Có đường bờ biển dài 3260km.
- Có đường biên giới trên đất liền dài 4600km. 

- Vị trí, hình dạng Việt Nam có ý nghĩa lớn trong hình thành các đặc điểm địa lí tự nhiên độc đáo.
- Nước ta có đủ điều kiện phát triển các loại hình giao thông vận tải, nhưng có trở ngại do thiên tai.
b. Biển Việt Nam

Biển mở rộng về phía Đông, có nhiều đảo, quần đảo, vịnh, biển.
- Có ý nghĩa chiến lược về an ninh và phát triển kinh tế.



IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP: ( 6 phút)
 1. Tổng kết:

 Gv yêu cầu hs khái quát nội dung bài học bằng sơ đồ
 - Vị trí địa lí và hình dạng lãnh thổ nước ta có thuận lợi và khó khăn gì cho việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc?

 2. Hướng dẫn học tập:
- Làm bài tập bản đồ.
- Sưu tầm tranh ảnh và tài liệu về vấn đề ô nhiễm môi trường biển và tài nguyên biển của nước ta.
_______________________________

Tuần 23                                                                    Ngày soạn 15/1/2015

Tiết 27                                                                      ngày dạy 29/1/2015              
BÀI 24. VÙNG BIỂN VIỆT NAM

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 

   Sau bài học  học sinh cần :
1.Kiến thứcL
- Biết diện tích; trrình bày được một số đặc điểm của Biển Đông và vùng biển nước ta.
- Biết nước ta có nguồn tài nguyên biển phong phú, đa dạng; một số thiên tai thường xảy ra trên vùng biển nước ta; sự cần thiết phải bảo vệ môi trường biển
2.Kĩ năng:
- Xác định trên bản đồ một số đặc điểm của vùng biển Việt Nam.
- Xác định một số bộ phận trong vùng biển chủ quyền của nước ta...
3.Thái độ:
- Thấy được sự cần thiết phải bảo vệ chủ quyền trên biển, tài nguyên biển và các vấn đề bảo vệ môi trường vùng biển là rất quan trọng và cấp bách
4.Định hướng phát triển năng lực:

-  Năng lực quan sát, năng lực phân tích và tổng hơp

- Năng lực sử dụng bản đồ, biểu đồ và tranh ảnh
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH.
1. Đối với giáo viên;  Bản đồ vùng biển và hải đảo Việt Nam
2. Đối với học sinh; Tranh ảnh về khai thác tài nguyên và môi trường biển
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC : 

 1. Ổn định ( 1 phút)

2 . kiểm tra bài cũ. ( 5 phút)
  - Nêu vị trí địa lí, hình dạng lãnh thổ Việt Nam. Những thuận lợi của vị trí đó?

3. Bài mới. ( 1 phút) Biển Đông là vùng biển nhộn nhịp thứ hai trên thế giới (sau Địa Trung Hải).  Là tuyến hàng hải huyết mạch mang tính chiến lược của nhiều nước trên thế giới và khu vực, nối liền Thái Bình Dương với Ấn Độ Dương, châu Âu, Trung Đông với châu Á và giữa các nước châu Á với nhau. Cùng với đất liền, vùng biển VN là một khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên, là ngư trường giàu có nuôi sống hàng triệu ngư dân và gia đình từ bao đời qua, là một vùng kinh tế nhiều thập kỷ phát triển năng động.
	Hoạt động của thầy và trò
HĐ1. Tìm hiểu đặc điểm chung của vùng biển Việt Nam( 8 phút)
PP: thuyết trình, vấn đáp

HT: cá nhân
+ Gv treo bản đồ: Biển và đảo..

+  Học sinh quan sát trên bản đồ vùng biển và đảo Việt Nam 

- Xác định trên bản đồ vùng biển Việt Nam? Biển Việt Nam nằm trong vùng biển nào? giáp các đại dương nào?

+ Học sinh thực hành. Tìm những eo biển trong vùng biển nước ta.

- Biển Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nào?

- Em hãy xác định các đảo của vùng biển Việt Nam?

HĐ2. Tìm hiểu đặc điểm khí hậu, hải văn của biển Việt Nam( 15 phút)
PP: gợi mở, thuyết trình, vấn dap

HT: Tập thể
* Học sinh quan sát H24.2

- Em có nhận xét gì về khí hậu của biển Việt Nam?( gió, nhiệt độ, lượng mưa)

- Hsqs H24.2 nhìn vào đường đẳng nhiệt  có nhận xét gì về sự thay đổi nhiệt độ?

-  Hs đọc sách giáo khoa, quan sát H24.3

- Em có nhận xét gì về dòng biển?
- Cùng với các dòng biển trên vùng biển Việt Nam còn có hiện tượng gì kéo theo.
-  Em có nhận xét gì về chế độ thuỷ triều nơi đây?
- Độ mặn biển Việt Nam như thế nào?

HĐ3.. Tìm hiểu vấn đề bảo vệ môi trường  biển Việt Nam( 10 phút)
Pp: thuyết trình, giải quyết vấn đề

HT : Tt 
- Tại sao nói tài nguyên biển nước ta rất phong phú?

- Em hãy cho biết một số thiên tai thường gặp ở vùng biển nước ta ?

- Em có nhận xét gì về môi trường biển hiện nay?

- Hãy cho biết các hiện tượng có tác hại của vùng biển ô nhiễm? Muốn khai thác lâu bền và bảo vệ tốt môi trường biển, cần phải làm gì ? 

	Nội dung chính
I. Đặc điểm chung của vùng biển  Việt Nam

1. Diện tích, giới hạn.
- Biển Đông là biển lớn tương đối kín, nằm trải rộng từ xích đạo tới chí tuyến Bắc.
 - Diện tích: 3. 447 000 km2.   
-  Biển Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa Đông Nam Á.
- Biển Việt Nam là phần của Biển Đông có diện tích bằng 1 triệu km2.

2. Đặc điểm khí hậu, hải văn của biển.
a. Đặc điểm khí hậu biển Đông.
- Gió trên biển mạnh hơn đất liền gây sóng cao.
- Có 2 mùa gió; Từ tháng 10  tháng 4 gió Đông Bắc; Từ tháng 5  tháng 11 gió Tây Nam.

- Nhiệt độ tháng 8 là 23 oc

- Mưa ít hơn trong đất liền.
b. Đặc điểm hải văn.
- Dòng biển tương ứng 2 mùa gió; Dòng biển mùa đông hướng Đông Bắc - Tây Nam; Dòng biển mùa hè hướng TN- ĐB.
- Dòng biển cùng các vùng nước trồi, nước chìm kéo theo sự di chuyển sinh vật biển.

- Chế đồ triều phức tạp độc đáo ( tạp triều, nhật triều)

-Vịnh  Bắc Bộ có chế độ nhật triều điển hình.
- Độ mặn trung bình 30 - 33 %o.
II. Tài nguyên và bảo vệ môi trường biển Việt Nam.
1. Tài nguyên biển Việt Nam.
- Nguồn tài nguyên biển phong phú, đa dạng; thủy sản, khoáng sản- nhất là dầu mỏ và khí đốt, muối, du lịch- cú nhiều bói tắm đẹp...
- Một số thiên tai thường xảy ra trên vùng biển nước ta( mưa, bóo, súng lớn, triều cường..) 
2. Bảo vệ môi trường biển Việt Nam.
- Cần chú ý bảo vệ môi trường biển và tài nguyên biển. Có kế hoạch khai thác bảo vệ môi trường một cách hợp lí góp phần vào sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.


IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 5 phút)
 1. Tổng kết: Giáo viên yêu cầu hs khái quát hoá nội dung nội dung.
- Hs lên bảng xác định vùng biển Việt Nam và nêu khái quát một số đặc điểm của vùng biển nước ta.
2. Hướng dẫn học tập.
- Học bài và làm bài tập vở thực hành.  Sưu tầm tranh ảnh về biển VN
Dạy tuần 23

Ngày 22/1/2015

Tuần 24   BÀI 25  : LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM.

Tiết 27
Ngày soạn:25/1/2015
Ngày dạy 4/2/2014
I. MỤC TIÊU  BÀI  HỌC 

  Sau bài học học sinh cần.
1.Kiến thức:
 - Biết sơ lược về quá trình hình thành lãnh thổ nước ta qua ba giai đoạn chính và kết quả của mỗi giai đoạn.
   + Giai đoạn Tiền Cambri

   + Giai đoạn Cổ kiến tạo.
  + Giai đoạn Tân kiến tạo.
2.Kĩ năng :
-  Đọc sơ đồ các vùng địa chất kiến tạo để:  Xác định các mảng nền hình thành qua các giai đoạn. Nhận biết những nơi hay xảy ra động đất ở Việt Nam.
3.Thái độ:
 - Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên.
4.Định hướng phát triển năng lực :

- Năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực sử dụng hình vẽ
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
  Bản đồ tự nhiên Việt Nam
2. Chuẩn bị của học sinh:

Sách giáo khoa và sách bài tập bản đồ
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC  TẬP:
1. Ổn định ( 1 phút)

2.kiểm tra 15 phút
Câu 1(2 điểm). Điền các địa danh (tỉnh, thành phố ) vào bảng sau sao cho đúng
	Đảo, quần đảo, vịnh
	Thuộc tỉnh, thành phố

	Vịnh Hạ Long 

Vịnh Cam Ranh

Quần đảo Hoàng Sa

Quần đảo Trường Sa

Đảo Phú Quốc

Đảo Lý Sơn

Đảo Cồn Cỏ
	.........................................................
..........................................................

..........................................................

..........................................................

.........................................................

..........................................................

..........................................................


Câu 2. (2 điểm ) Mục tiêu tổng quát của chiến lược 20 năm 2001- 2020 của nước ta? 

Câu 3 ( 6 điểm): Chứng minh biển Việt Nam  có  nguồn tài nguyên phong phú. Chúng là cơ sở cho những ngành kinh tế nào?
                        HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM 

Câu 1 ( 2 điểm )
	Đảo, quần đảo, vịnh
	Thuộc tỉnh, thành phố

	Vịnh Hạ Long 
	Quảng Ninh

	Vịnh Cam Ranh
	Khánh Hòa

	Quần đảo Hoàng Sa
	Đà Nẵng

	Quần đảo Trường Sa
	Khánh Hòa

	Đảo Phú Quốc
	Kiên Giang 

	Đảo Lý Sơn
	Quảng Ngăi

	Đảo Cồn Cỏ
	Quảng Trị


Câu 2. ( 2 điểm ) Mục tiêu tổng quát của chiến lược 2001- 2020 của nước ta..
  - Đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển 

  - Nâng cao rõ rệt đời sống vật chật, văn hóa, tinh thần của nhân dân 

 - Tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. 

Câu 3: (5đ) 

- Thềm lục địa  và đáy biển: Có khoáng sản dầu khí, kim loại, phi kim loại là cơ sở cho ngành khai khoáng
- Lòng biển: có nhiều hải sản như tôm, cá, cua, rong biển....cơ sở cho ngành đánh bắt hải sản
 
- Mặt biển: Thuận lợi cho giao thông đường biển
- Bờ biển: Có nhiều bãi biển đẹp, nhiều vũng vịnh rất thuận lợi cho ngành du lịch và xây dựng hải cảng.
2. Bài mới.
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung chính

	HĐ1. Tìm hiểu giai đoạn Tiền Cambri ( 7  phút)
PP: Thuyết trình, vấn đáp

Ht: Cá nhân
 - Thời gian và đặc điểm chính của nước ta trong giai đoạn?
 + Hs xác định các mảng nền cổ của nước ta trong Át lát.

 - Vào giai đoạn Tiền Cambri, lãnh thổ Việt Nam chủ yếu là biển hay đất liền?
 + Gv chuẩn kiến thức trên bản đồ tự nhiên
HĐ2. Tìm hiểu giai đoạn Cổ kiến tạo( 7 phút)
PP: thuyết trình, giải quyết vấn đề

Ht : TT
 - Thời gian và đặc điểm chính địa hình nước ta giai đoạn này?
 - Xác định các mảng nền cổ hình thành vào giai đoạn Cổ sinh và Trung sinh.
  + Hs: Nền móng Cổ sinh: Đông Bắc, Trường Sơn Bắc, Đông Nam Bộ. Nền móng trung sinh: Sông Đà.

  - Sự hình thành các bể than cho biết khí hậu và thực vật ở nước ta vào giai đoạn này như thế nào?

 + Hs: Khí hậu với nền nhiệt ẩm dồi dào thuận lợi cho rừng cây phát triển mạnh mẽ. Các loài thực vật hóa than cho biết các loài thực vật thống trị lúc đó là các họ dương xỉ và cây hạt trần.

  - Sinh vật giai đoạn này như thế nào?

HĐ3.. Tìm hiểu giai đoạn Tân kiến tạo( 10 phút)
PP: thuyết trình, gợi mở

HT : Cá nhân
 - Học sinh đọc sách giáo khoa.
 - Thời gian và đặc điểm chính của giai đoạn?
- Giai đoạn này có các ảnh hưởng gì tới địa hình, khoáng sản, sinh vật?

 - Giai đoạn này ngắn nhưng có gì đặc biệt hơn?

 - Cho biết, vận động tân kiến tạo còn kéo dài đến ngày nay không? Biểu hiện như thế nào?

 - Địa phương em thuộc đơn vị nền móng nào? Địa hình có tuổi bao nhiêu năm?

 - Lịch sử phát triển của tự nhiên VN có ý nghĩa như thế nào?
	1. Giai đoạn Tiền Cambri (tạo lập nền móng sơ khai của lãnh thổ)

- Cách đây 542 triêu năm

- Đại bộ phận nước ta là biển.
- Phần đất liền là các mảng nền cổ như: Việt Bắc, sông Mã, KonTum, Hoàng Liên Sơn.
- Sinh vật ít và đơn giản. Khí quyển rất ít ôxi
2. Giai đoạn cổ kiến tạo.(phát triển, mở rộng và ổn định lănh thổ)

- Cách đây xấp xỉ 65 triệu năm. 

- Có nhiều cuộc tạo núi lớn làm thay đổi hình thể nước ta so với trước, phần lớn trở thành đất liền.
- Một số dãy núi được hình thành do các vận động tạo núi.
- Xuất hiện các khối núi đá vôi và các bể than đá lớn tập trung ở miền Bắc và rải rác ở một số nơi.
- Sinh vật phát triển mạnh, thời kì cực mạnh của bò sát, cây hạt trần .Cuối giai đoạn này, địa hình nước bị ngoại lực bào mòn, hạ thấp.
3. Giai đoạn tân tiến tạo (tạo nên diện mạo hiện tại của lãnh thổ và còn đang tiếp diễn)
- Cách đây 25 triệu năm .
- Giai đoạn ngắn nhưng rất quan trọng.
- Vận động tân kiến tạo diễn ra mạnh mẽ, nâng cao địa hình.
- Các cao nguyên badan, đồng bằng, phù sa trẻ hình thành

- Mở rộng biển  Đông và tạo các mỏ dầu khí, bô xít, than bùn.
- Sinh vật phát triển phong phú, hoàn thiện, xuất hiện loài người trên Trái Đất




IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 5 PHÚT)
 1. Tổng kết
- Gv yêu cầu hs khái quát nội dung bài học bằng sơ đồ.
- Hs điền vào bảng đồ trống các đơn vị nền móng thời Tiền Cambri, Cổ sinh, Trung sinh và Tân sinh
 2. Hướng dẫn học tập:
- Học bài. Làm bài tập vở thực hành

- Tìm hiểu về nguồn khoáng sản VN
_______________________________

Tuần 24                                                                        Ngày soạn 25/1/2015

Tiết 28                                                                          Ngày dạy 5/2/2015
ĐẶC ĐIỂM TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
   HS biết được: 
1.Kiến thức:

Nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng: Khoáng sản nước ta phong phú về loại hình, đa dạng về chủng loại nhưng phần lớn có trữ lượng vừa và nhỏ. Một số khoáng sản có trữ lượng lớn là sắt, than, thiếc, crôm, dầu mỏ, bôxit, đá vôi….
2. Kĩ năng:
 - Rèn kĩ năng xác định các mỏ khoáng sản

 - Xác định các mỏ khoáng sản lớn và các mỏ khoáng sản trên bản đồ.
3.Thái độ 
- Biết khoáng sản là tài nguyên quan trọng trong việc phát triển kinh tế đất nước, không thể phục hồi, một số loại có nguy cơ bị cạn kiệt, vì vậy cần khai thác hợp lí, sử dụng tiết kiệm có hiệu quả nguồn tài nguyờn này. Biết việc khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản ở một số vùng đã gây ô nhiễm môi trường, vì vậy khai thác khoáng sản phải đi đôi với việc bảo vệ môi trường. Không đồng tình với với việc khai thác khoáng sản trái phép.. 
4.Định hướng phát triển năng lực:
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực giải quyết vấn đề

- Năng lực sử dụng biểu đồ, bản đồ
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
     Atlats

 Bản đồ trống VN

III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1. Ổn định (  1phút)

2.Kiểm tra bài cũ ( 5 phút)
- Trình bày lịch sử phát triển của tự nhiên nước ta.
- Nêu ý nghĩa giai đoạn tân kiến tạo đối với lãnh thổ nước ta.
3 Bài mới

	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung chính

	HĐ1. Tìm hiểu tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam ( 15 phút)
PP: thuyết trình, gợi mở

Ht : cá nhân
 -  Kể tên các loại khoáng sản ở nước ta?

+ Hs: Khoáng sản kim loại, phi kim, khoáng sản năng lượng.
+ Giáo viên giới thiệu trên bản đồ địa chất... 

 - Tại sao Việt Nam là nước giàu khoáng sản?

 + Hs: Có lịch sử kiến tạo lâu dài, vị trí giáp hai vành đai sinh khoáng lớn Địa Trung Hải - Thái Bình Dương.
 + Gv kết luận..
 - Em hãy điền các mỏ khoáng sản chính vào bản đồ trống?

HĐ2. Tìm hiểu việc khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam ( 20 phút)
PP: gợi mở, giải quyết vấn đề

Ht : Nhóm 
 + Gv tổ chức hs thảo luận theo 3 nhóm
- Nhóm 1. Cho biết thực trạng khai thác một số khoáng sản ở nước ta.

- Nhóm 2. Giải thích tại sao một số mỏ khoáng sản có nguy cơ bị cạn kiệt?

- Nhóm 3. Tại sao chúng ta phải thực hiện tốt Luật khoáng sản? 
+ Hs các nhóm thảo luận từ 3 – 4 phút

+ Đại diện các nhóm báo cáo, nhận xét

+ Gv chuẩn xác
- Em có nhận xét gì quanh môi  trường sinh thái nơi khai thác tài nguyên khoáng sản?
+ Hs trả lời

+ Gv liên hệ tới vùng khai thác than ở Quảng Ninh. Tháng 6.2009, hàm lượng bụi tại các khu vực khai thác, chế biến than, khoáng sản đều vượt tiêu chuẩn cho phép (TCCP) từ 1,2 – 5,2 lần (trung bình trong 24 giờ), nước thải ở các mỏ than đang gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến môi sinh sông, suối, vùng ven biển như gây bồi lấp, làm mất nguồn thuỷ sinh, suy giảm chất lượng nước…Lượng chất thải rắn trong quá trình khai thác than cũng rất lớn vào khoảng 150 triệu m3/năm.
	1. Việt Nam là nước giàu tài nguyên khoáng sản.
- Nước ta có nguồn khoáng sản phong phú, đa dạng.
- Phần lớn các mỏ có trữ lượng vừa và nhỏ.

- Một số mỏ có trữ lượng lớn: than, dầu mỏ, khí đốt, sắt, bô xít, apatit, crôm, thiếc, đất hiếm và đá vôi
2. Vấn đề khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản.
- Một số khoáng sản có nguy cơ cạn kiệt và sử dụng còn lãng phí.

- Khai thác, vận chuyển....gây ô nhiễm môi trường.

- Thực hiện tốt Luật khoáng sản để khai thác hợp lí sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả, đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái.



IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 4 PHÚT)
1. Tổng kết
- Xác định trên bản đồ các mỏ khoáng sản chính? 
 - Đáp án nào sau đây không phải là đặc điểm của khoáng sản VN

A. Chủ yếu là khoáng sản quí hiếm

B. Phần lớn các mỏ có trữ lượng vừa và nhỏ

C. Gồm nhiều điểm quặng và tụ khoáng

D. Nguồn khoáng sản phong phú đa dạng.
2 Hướng dẫn học tập:
Làm bài tập thực hành. 
Chuẩn bị bài thực hành
Dạy tuần 24
Ngày 29/1/2015
Tuần 25                BÀI 27. THỰC HÀNH ĐỌC BẢN ĐỒ VIỆT NAM 

Tiết 30                        (PHẦN HÀNH CHÍNH VÀ KHOÁNG SẢN)
Ngày soạn: 1/2/2015
Ngày dạy  11/11/2/2015
I. MỤC TIÊU BÀI  HỌC.
1.Kiến thức:
- Củng cố kiến thức về vị trí, phạm vi lãnh thổ, tổ chức hành chính

- Củng cố các kiến thức về tài nguyên khoáng sản Việt Nam.
2.Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng đọc bản đồ, xác định các điểm cực   
3.Thái độ:
- Giáo dục Hs ý thức tự giác khi làm bài thực hành.
4.Định hướng phát triển năng lực:

Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực sử dụng bản đồ và biểu đồ
II.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1.Chuẩn bị của giáo viên:

- Bản đồ hành chính Việt Nam.
- Bản đồ địa chất - khoáng sản Việt Nam.
2.Chuẩn bị của học sinh:

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 
1. Ổn định ( 1 phút)

 2. kiểm tra bài cũ.( 5 phút)
- Nêu vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ nước ta?

3. Bài mới. 

	Hoạt động của thầy và trò
	Ghi bảng

	Hoạt động 1: Tìm hiểu xác định tọa độ các điểm cực ( 10 phút)

PP: Thuyết trình, vấn đáp

Ht: cả lớp

+ Gv treo bản đồ, yêu cầu hs quan sát bản đồ và Át lát
-  Nêu rõ các điểm cực, các địa danh của điểm cực, đặc điểm riêng?

Hoạt động 2: Tìm hiểu lập bảng thống kê tỉnh, thành phố ( 20 phút)
PP: Giải quyết vấn đề, gợi mở

HT : Cá nhân
-Xác định vị trí của tỉnh, thành phố mà em đang sống.
+ Hs: Tỉnh Hải Dương
+ Gv tổ chức hs hoạt động theo nhóm hoạt động nhóm.
- Nhóm 1: Thống kê các tỉnh miền Bắc.
- Nhóm 2: Thống kê các tỉnh miền Trung.
- Nhóm 3: Thống kê các tỉnh miền Nam.
Hoạt động 3: Tìm hiểu bản đồ khoáng sản Vn ( 7 phút)

PP: gợi mở

Ht : TT

+ Hs ôn lại 10 loại khoáng sản chính.
- Học sinh vẽ kí hiệu 10 loại khoáng sản.
- Học sinh nhận xét.
- Nêu sự phân bố các loại khoáng sản trên?

- Học sinh xác định trên bản đồ.
- Chứng minh khoáng sản nước ta đa dạng và phong phú?


	1. Xác định toạ độ điểm cực

- Điểm cực Bắc: H 23.1  lá cờ tổ quốc tung bay.
- Điểm cực Nam: H23.3 đất mũi rừng ngập mặn xanh tốt.
- Điểm cực Tây: Ngã ba biên giới Việt - Trung, Việt - Lào.
- Điểm cực Đông: bán đảo Hòn Gốm, vịnh đẹp nổi tiếng bên cạnh.
2. Lập bảng thống kê các tỉnh, thành phố.
- Học sinh thực hành.
3. Đọc bản đồ khoáng sản Việt Nam.
- Ví dụ: Fe; Bô xít; Đồng;  Dầu;  Khí đốt; Than; Vàng; Crôm
- Phân bố: Nhôm (Đông Nam Bộ,Tây Nguyên). Than (Quảng Ninh). Đồng (Ven sông Đà). Sắt (Thái Nguyên). Vàng (Bồng Miêu) Dầu khí (Vũng Tàu)


IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP: ( 3 PHÚT)
 1. Tổng kết:
- GV khái quát  nội dung bài thực hành.
- HS xác định lại trên bản đồ các tỉnh ven biển, các mỏ khoáng sản chính 
  2. Hướng dẫn học tập:
 + Hoàn thành bài tập trong Tập bản đồ.
 + Ôn lại kiến thức trọng tâm từ bài 14 đến bài 27

 + Chuẩn bị cho bài sau. Tìm hiểu về địa hình Việt Nam
____________________________________

Tuần 25                                                              Ngày soạn 1/2/2015

Tiết 31.                                                               Ngày dạy 12/2/2015

BÀI 28 :  ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
    Sau bài học hs cần
1.KIến thức:
  - Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của địa hình Việt Nam 

 + Địa hình đa dạng, đồi núi là một bộ phận quan trọng nhất, chủ yếu là đồi núi thấp.
  +  Địa hình nhiều bậc kế tiếp nhau: Hướng nghiêng chung của địa hình là hướng tây bắc -> đông nam. Hai hướng chủ yếu của địa hình là hướng tây bắc -> đông nam và hướng vòng cung.
 + Địa hình mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.
2. Kĩ năng:
- Sử dụng bản đồ tự nhiên VN để làm rõ một số đặc điểm chung của địa hình.
3. Thái độ:

Giáo dục học sinh ý thực bảo vệ các dạng địa hình

4.Định hướng  phát triển năng lực:
II. PHƯƠNG TIỆN DẠY VÀ HỌC 

 - Bản đồ tự nhiên VN.
 - Tranh ảnh: Núi Phan-xi-phăng, địa hình Cat-xtơ, CN Mộc Châu, đồng bằng…

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định và kiểm tra..
2. Bài mới: Khởi động:  Quan sát H28.1 + sự hiểu biết của mình hãy cho biết nước ta có những dạng địa hình nào? (Đồi núi, đồng bằng, bờ biển, thềm lục địa...)
 + Gv:  Địa hình nước ta đa dạng như vậy đã phản ánh lịch sử phát triển địa chất, địa hình lâu dài trong môi trường nhiệt đới gió mùa ẩm, phong hóa mạnh mẽ...Điều đó được thể hiện như thế nào? Chúng ta sẽ xét trong bài học hôm nay.
	Hoạt động của GV & HS
	Nội dung chính

	HĐ1. Tìm hiểu nhận định đồi núi là bộ phận quan trọng nhất trong cấu trúc địa hình VN.
+ Xác định trên bản đồ tự nhiên VN (từ Bắc - Nam). Nước ta có những dạng địa hình nào?

- Dạng địa hình nào chiếm diện tích lớn?

- Dựa thông tin mục 1 sgk/101 hãy điền tiếp thông tin vào chỗ ..... hoàn thành bài tập sau: 

1. Đồi núi nước ta chiếm .....(1)... diện tích  phần đất liền, nhưng chủ yếu là đồi núi ...(2)... ...Thấp dưới <1000m chiếm: ...(3)...% Cao > 2000m chiếm: ....(4)...%

2. Đồng bằng chiếm diện tích là  ...(5)... phần đất liền. Hai  đồng bằng lớn ..............(6.
Đồng bằng miền Trung có đặc điểm: .................(7)...................
 + Gv yêu cầu hs lên điền trên bảng phụ.
 + Hs nhận xét, bổ xung

 +  GV chuẩn kiến thức.
- Xác định đỉnh Phan-xi-phăng (3143m) và đỉnh Ngọc Linh (2598m)trên bản đồ?
+ Hs: Đỉnh Phan-xi-păng trên dãy Hoàng Liên Sơn cao nhất bán đảo Đông Dương .Đỉnh Ngọc Linh trên CN Kon Tum thuộc dãy TSNam.
- Hãy tìm và xác định vị trí một số nhánh núi, khối núi lớn ngăn cách và phá vỡ tính liên tục của dải đồng bằng ven biển nước ta?

HĐ 2. Tìm hiểu nhận định địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau.
- Nhắc lại ý nghĩa của vận động Tân kiến tạo đối với việc hình thành địa hình nước ta như ngày nay?

- Xác định hướng của các dãy núi: Hoàng Liên Sơn, Trường Sơn?

+ Hs: Dãy HLSơn: hướng TB -> ĐN. Dãy TSơn là 1cánh cung lớn kéo dài từ vùng núi TBắc ->Đông Nam Bộ, 4 cánh cung nhỏ (Đông Bắc) 

 - Qua đó hãy nhận xét về hướng nghiêng chung và hướng của địa hình. 

HĐ 3. Tìm hiểu nhận định địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm và chịu tác động mạnh mẽ của con người.
- Kể tên một số hang động nổi tiếng trên lãnh thổ nước ta? Các hang động được hình thành như thế nào? [image: image2.jpg]



+ Gv giới thiệu một số nét về động Thiên Đường được mệnh danh “ hoàng cung trong lòng đất” có chiều dài hơn 31,4 km, chiều rộng dao động từ 30 đến 100m, nơi rộng nhất lên đến 150m.......
- Con người đã tạo nên các dạng địa hình nhân tạo nào? Lấy VD thực tế ở địa phương để minh họa?

- Cho biết khi rừng bị tàn phá sẽ gây ra những hiện tượng gì? Việc bảo vệ rừng mang lại lợi ích ntn?
	I.Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình VN
- Địa hình nước ta đa dạng

- Đồi núi chiếm 3/4 diện tích phần đất liền, nhưng chủ yếu là đồi núi thấp: Dưới 1000m chiếm 85%. Cao trên 2000m chỉ chiếm 1%.
- Đồng bằng chỉ chiếm 1/4 lãnh thổ, hai đồng bằng lớn là đồng bằng sông Hồng, đb sông Cửu Long, đb duyên hải miền Trung bị chia cắt thành những khu vực nhỏ 

- Ngoài ra còn có các đảo, quần đảo ngoài biển.
II. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên thành nhiều bậc kế tiếp nhau:
- Vận động Tân kiến tạo đó làm cho địa hình nước ta nâng cao và phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau: Đồi núi, đồng bằng, thềm lục  địa, biển .....
- Địa hình thấp dần từ nội địa ra tới biển, hướng nghiêng chính là Tây Bắc - Đông Nam 

- Địa hình nước ta có 2 hướng chính là  hướng tây bắc - đông nam và hướng vòng cung.
III. Đia hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm và chịu tác động mạnh mẽ của con người:

+ Đất đá bị phong hóa mạnh mẽ: Vùng địa hình Cat-xtơ tạo nhiều hang động...
+ Các dạng địa hình nhân tạo xuất hiện ngày càng nhiều: Đê điều, hồ chứa nước, các đô thị, các công trình giao thông…

=> Địa hình luôn biến đổi do tác động mạnh mẽ của môi trường nhiệt đới gió mùa ẩm và do sự khai phá của con người.


 3. Hoạt động nối tiếp

 a. Củng cố 
 - Gv yêu cầu hs khái quát nội dung bài học bằng sơ đồ
 b. Dặn dò
- Làm bài tập 28 bài tập bản đồ thực hành.
- Tìm hiểu đặc điểm các khu vực địa hình VN
Dạy tuần 25

Ngày 5/2/2015

Tuần 26                  Bài 29:  ĐẶC ĐIỂM CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH
Tiết 32
 Ngày soạn: 15/2/2015 
Ngày dạy 25/2/2015

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1.Kiến thức:
  - Nêu được vị trí địa lí, đặc điểm cơ bản của khu vực đồi núi, khu vực đồng bằng, bờ biển và thềm lục địa.
 + Khu đồi núi: Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam, Đông Nam Bộ, Trung du Bắc Bộ.
 + Khu đồng bằng: Đồng bằng châu thổ và đồng bằng duyên hải.
2. Kĩ năng :

 - Đọc bản đồ địa hình Việt Nam để làm rõ một số đặc điểm và sự phân bố các khu vực địa hình ở nước ta.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh biết bảo vệ các dạng địa hình

4.Định hướng phát triển năng lực:

Năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực sử dụng tranh ảnh
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SI NH
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Bản đồ tự nhiên VN.
- Tranh ảnh các khu vực địa hình.
2. Chuẩn bị của học sinh:

Sách giáo khoa và bài tập bản đồ
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
  1. Ổn định ( 1 phút)

    2. kiểm tra bài cũ ( 5 phút)
    - Hãy nêu đặc điểm chính của địa hình VN?

    - Địa hình nước ta hình thành và biến đổi do những nguyên nhân nào?

  2. Bài mới: *Khởi động( 1 phút): Địa hình nước ta đa dạng, phức tạp chia thành các khu vực địa hình khác nhau. Mỗi khu vực có những nét nổi bật riêng về cấu trúc, tính chất của đất đá…Mỗi khu vực có những thuận lợi - khó khăn riêng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.
	Hoạt động của GV – HS
	Nội dung chính

	* HĐ1. Tìm hiểu khu vực đồi núi 

- Hãy cho biết địa hình nước ta có thể chia làm mấy khu vực địa hình chính? Đó là những khu vực địa hình nào?

- Xác định trên bản đồ vị trí của các khu vực địa hình đồi núi, đồng bằng, thềm lục địa,  biển?

+ G cho biết: tổ chức hs thảo luận theo nhóm chẵn, lẻ.
- Nhóm lẻ:  Cho biết giới hạn, đặc điểm địa hình và giá trị kinh tế vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc

- Nhóm chẵn: Cho biết giới hạn, đặc điểm, giá trị kinh tế vùng núi Trường Sơn Bắc và Trường Sơn Nam.
+ Hs các nhóm thảo luận từ 3 – 4 phút.

+ Đại diện các nhóm trình bày, nhận xét.

+ Gv chuẩn xác kiến thức...
	I. Khu vực đồi núi:



	Khu vực
	Vị trí địa lí
	Đặc điểm địa hình

	a. Vùng núi Đông Bắc
	- Là vùng đồi núi thấp, Nằm tả ngạn sông Hồng từ dãy núi Con Voi đến ven biển Quảng Ninh
	- Nổi bật với những cánh núi lớn và vùng đồi trung du phát triển rộng. Địa hình Cat-xtơ khá phổ biến, tạo nên cảnh quan đẹp hùng vĩ.

	b. Vùng núi Tây Bắc
	- Nằm giữa sông Hồng và sông Cả.

	- Là vùng núi cao, hùng vĩ, đồ sộ nhất nước ta, kéo dài theo hướng TB-> ĐN xen giữa là những sơn nguyên đá vôi hiểm trở và những cánh đồng nhỏ trù phú (Điện Biên, Nghĩa Lộ…)

	c. Vùng Trường Sơn Bắc
	- Nằm từ phía nam sông Cả -> dãy núi Bạch Mã (dài 600km)
	- Là vùng núi thấp, có 2 sườn không cân xứng. Sườn Đông dốc có nhiều dãy núi nằm ngang lan ra sát biển.

	d.Vùng núi và CN Nam Trường Sơn
	- Nằm ở phía tây khu vực Nam Trung Bộ
	- Là vùng đồi núi và cao nguyên hùng vĩ. Địa hình nổi bật là các cao nguyên badan rộng lớn xếp tầng với những độ cao khác nhau.

	đ.Bán bình nguyên Đông Nam Bộvà vùng đồi trung du Bắc Bộ
	Là vùng chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng.
	- Phần lớn là những thềm phù sa cổ có nơi cao 200m. 

	+ Gv yêu cầu hs
- Xác định trên bản đồ 4 cánh cung lớn của khu vực Đông Bắc? Dãy Hoàng Liên Sơn. Vì sao dãy Hoàng Liên Sơn được coi là nóc nhà của VN? 

- Xác định vị trí của các đèo: Ngang, Lao Bảo, Hải Vân? Các cao nguyên: Kom Tum, Plây Ku, Đắc Lắc, Di Linh?

đồ.

+ Gv chuẩn xác kiến thức...
	
	


 IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP 
  1. Tổng kết :
1) Xác định trên bản đồ các khu vực địa hình đồi núi? Nêu đặc điểm nổi bật của các khu vực đó?

2) Xác định vị trí địa lí của 2 đồng bằng lớn? So sánh sự giống và khác nhau giữa 2 đồng bằng đó?

3) Xác định những khu vực tập trung nhiều địa hình núi đá vôi? Khu vực tập trung các cao nguyên badan?

 2. Hướng dẫn học tập :
 - Làm bài tập 29 bài tập bản đồ thực hành.
 - Nghiên cứu và chuẩn bị bài thực hành 30(sgk/109)


Tuần 26         Bài 29:  ĐẶC ĐIỂM CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH ( tiếp theo)

Tiết 33

 Ngày soạn: 15/2/2015 

Ngày dạy 26/2/2015

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

1.Kiến thức:
  - Nêu được vị trí địa lí, đặc điểm cơ bản của khu vực đồi núi, khu vực đồng bằng, bờ biển và thềm lục địa.
 + Khu đồi núi: Đông Bắc, Tây Bắc, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam, Đông Nam Bộ, Trung du Bắc Bộ.
 + Khu đồng bằng: Đồng bằng châu thổ và đồng bằng duyên hải.

2. Kĩ năng :

 - Đọc bản đồ địa hình Việt Nam để làm rõ một số đặc điểm và sự phân bố các khu vực địa hình ở nước ta.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh biết bảo vệ các dạng địa hình

4.Định hướng phát triển năng lực:

Năng lực sử dụng ngôn ngữ, năng lực sử dụng tranh ảnh
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SI NH
1. Chuẩn bị của giáo viên:
- Bản đồ tự nhiên VN.
- Tranh ảnh các khu vực địa hình.
2. Chuẩn bị của học sinh:

Sách giáo khoa và bài tập bản đồ
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

  1. Ổn định ( 1 phút)

    2. kiểm tra bài cũ ( 5 phút)
    - Hãy nêu đặc điểm chính của địa hình VN?

    - Địa hình nước ta hình thành và biến đổi do những nguyên nhân nào?

  2. Bài mới: *Khởi động( 1 phút): Địa hình nước ta đa dạng, phức tạp chia thành các khu vực địa hình khác nhau. Mỗi khu vực có những nét nổi bật riêng về cấu trúc, tính chất của đất đá…Mỗi khu vực có những thuận lợi - khó khăn riêng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

	Hoạt động của GV – HS
	Nội dung chính

	

	
	II. Khu vực đồng bằng
1. Đồng bằng châu thổ hạ lưu các sông lớn.
	

	Đồng bằng
	ĐB sông Hồng
	ĐB sông Cửu Long

	 Vị trí 

 Diện tích
	- Nằm ở hạ lưu sông Hồng

- 15.000km2
	Nằm ở hạ lưu SCL
- 40.000km2

	Đặc điểm 
	- Dọc 2 bên bờ sông có hệ thống đê điều chống lũ vững chắc, dài >2.700km.
- Các cánh đồng trở thành các ô trũng thấp, không được bồi đắp phù sa thường xuyên.
	- Cao TB 2->3m so với mực nước biển, không có hệ thống đê ngăn lũ. 

- Ảnh hưởng của thủy triều rất lớn và mùa lũ một phần lớn S bị ngập nước. 

	- Nhận xét đặc điểm địa hình các đồng bằng duyên hải Trung Bộ, có khác gì với hai đồng bằng trên về quy mô hình dạng, giá trị kinh tế?

+ Hs....

+ Gv: Do địa  hình hẹp ngang, núi lan sát biển, độ dốc rất lớn nên các hạt phù sa nhỏ mịn chưa kịp lắng đọng mà bị cuốn ra biển. Ảnh hưởng của biển lại rất lớn => phù sa lắm cát, giữ màu, giữ nước kém nên không phì nhiêu bằng đb châu thổ.

*HĐ 3. Tìm hiểu địa hình bờ biển và thềm lục địa.

- Nêu chiều dài bờ biển nước ta?

- Cho biết bờ biển có mấy dạng chính? Đặc điểm từng dạng và hướng sử dụng?
- Xác định trên bản đồ vị trí vịnh Hạ Long, vịnh Cam Ranh, bãi biển Đồ Sơn, Sầm Sơn, Vũng Tàu, Hà Tiên.

- Thềm lục địa nước ta rộng tại vùng biển nào, nơi nào thềm lục địa thu hẹp nhất? Tại sao?


	2. Các đồng bằng duyên hải Trung Bộ:

- S = 15.000km2.
- Chia thành nhiều đồng bằng nhỏ, hẹp, kém phì nhiêu.

- Rộng nhất là đb Thanh Hóa: 3.100km2
 III. Địa hình bờ biển và thềm lục địa:
- Bờ biển nước ta dài > 3. 260km kéo dài từ Móng Cái -> Hà Tiên.

- Có 2 dạng: Bờ biển bồi tụ (vùng đồng bằng);  Bờ biển mài mòn chân núi, hải đảo (từ Đà Nẵng đến Vũng Tàu) giá trị: nuôi trồng thủy sản, xây dựng cảng biển, du lịch.. 

- Thềm lục địa: mở rộng ở vùng biển Bắc Bộ và Nam Bộ, độ sâu không quá 100m, có nhiều dầu mỏ.


 IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP 

  1. Tổng kết :
1) Xác định trên bản đồ các khu vực địa hình đồi núi? Nêu đặc điểm nổi bật của các khu vực đó?

2) Xác định vị trí địa lí của 2 đồng bằng lớn? So sánh sự giống và khác nhau giữa 2 đồng bằng đó?

3) Xác định những khu vực tập trung nhiều địa hình núi đá vôi? Khu vực tập trung các cao nguyên badan?

 2. Hướng dẫn học tập :
 - Làm bài tập 29 bài tập bản đồ thực hành.

 - Nghiên cứu và chuẩn bị bài thực hành 30(sgk/109)

Dạy tuần 26

Ngày 12/2/2015

Tuần 27                                               Ngày soạn 20/2/2015
Tiết 32                                                   Ngày dạy    /2/2015
Bài 30: THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức :
- Thấy được tính phức tạp, đa dạng của địa hình thể hiện ở sự phân hóa Bắc - Nam, Đông - Tây.
- Nhận biết được các đơn vị địa hình cơ bản trên bản đồ.
- Phân tích lát cắt địa hình Việt Nam để chỉ ra tính phân bậc và hướng nghiêng chung của địa hình.
2.Kĩ năng :
- Đọc, đo tính được dựa vào bản đồ địa hình VN

- Phân tích được mối quan hệ địa lí.
3. Thái độ :

Giáo dục Hs ý thức tự giác khi làm bài thực hành

4.Định hướng phát triển năng lực :

Năng lực quan sát, năng lực phân tích, năng lực giải quyết vấn đề
II.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH :
1. Giáo viên : 
- Bản đồ tự nhiên VN
2. Học sinh :

Sách giáo khoa và sách bài tập bản đồ
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP :
1. Ổn định ( 1 phút)

1. kiểm tra bài cũ ( 5 phút)
  - Xác định trên bản đồ các khu vực địa hình đồi núi? Nêu đặc điểm nổi bật của các khu vực đó?

 - Xác định vị trí địa lí của 2 đồng bằng lớn? So sánh sự giống và khác nhau giữa 2 đồng bằng?

 3. Bài mới: Thực hành ( 37 phút)
	Hoạt động của GV -  HS
	Nội dung chính

	- GV hướng dẫn yêu cầu bài thực hành:

+ Xác định vị trí lát cắt và hướng cắt trên bản đồ TNVN ngang vĩ tuyến 220B (từ Tây -> Đông.)

+ Xác định vị trí lát cắt và hướng cắt dọc kinh tuyến 1080Đ (từ Bắc -> Nam)

+ Xác định dọc quốc lộ 1A từ Lạng Sơn -> Cà Mau.
* HĐ: Nhóm. Căn cứ vào H28.1 + H33.1 hãy cho biết: 
- Nhóm 1+ 2: Câu 1

- Nhóm 3+4: Câu 2

- Nhóm 5+6: Câu 3
- Hs các nhóm thảo luận 4 – 5 phút
- Hs đại diện các nhóm lên báo cáo ghi bảng. Nhóm khác nhận xét, bổ xung.
- GV chuẩn kiến thức. Trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước đèo Hải Vân là 1 trong những trọng điểm bị đánh phá ác liệt nhất. Ngoài ra các đèo và các sông lớn là nơi trọng điểm giao thông quan trọng ghi lại những chiến công lẫy lừng của quân và dân ta 
	Câu 1: Đi theo vĩ tuyến 220B, từ biên giới Việt- Lào đến biên giới Việt -Trung ta phải vượt qua:

a) Các dãy núi: Pu- đen- đinh -> Hoàng Liên Sơn ->Con Voi -> CCsông Gâm -> CC Ngân Sơn -> CC Bắc Sơn.
b) Các dòng sông: S.Đà -> S.Hồng -> S.Chảy -> S.Lô -> S.Gâm -> S.Cầu -> S.Kì Cùng.
Câu 2: Đi dọc kinh tuyến 1080Đ từ núi Bạch Mã -> bờ biển Phan Thiết ta phải đi qua:

a) Các cao nguyên: 

- Kon Tum: Cao TB >1400m đỉnh cao nhất Ngọc Linh 2598m.
- Plâyku: Cao TB >1000m tương đối bằng phẳng.
- Đắklắk: Cao TB<1000m. Vùng hồ Đắk Lắk thấp nhất ở độ cao 400m.
- Mơnông và Di Linh: Cao TB >1000m

b) Nhận xét:

- Ngoài phân hóa theo chiều Đông - Tây, địa hình còn có sự phân hóa theo chiều Bắc - Nam.
- Nham thạch chủ yếu là đá badan. Ngoài ra còn có đá Gra-nit và đá biến chất. Một phần nhỏ ven biển Phan Thiết là đá trầm tích.
Câu 3: Trên quốc lộ 1A từ Lạng Sơn -> Cà Mau ta phải qua:

a) Các đèo lớn:

Sài Hồ (Lạng Sơn) -> Tam Điệp (Ninh Bình) -> Ngang (Hà Tĩnh) -> Hải Vân (Thừa Thiên - Huế) -> Cù Mông (Bình Định) -> Cả (Phú Yên) 

b) Các đèo ảnh hưởng rất lớn tới giao thông Bắc -Nam: Thuận lợi cho việc giao thông đi lại dọc từ Bắc -> Nam.


IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP:
 1. Tổng kết:
           Khoanh tròn vào ý em cho là đúng trong các câu sau: Dọc quốc lộ 1A từ Lạng sơn -> Cà Mau ta không phải qua:

1) Các đèo lớn nào?

a) Sài Hồ                           b) Tam Điệp                           c) Hải Vân

d) Ô quy hồ                       h) Cù Mông                            e) Đèo Cả.
2) Các sông lớn nào?

a) Sông Cầu                      b) Sông Hồng                         c) Sông Đà

d) Sông Cả                       h) Sông  Mã                            e) Sông Cửu Long.
 2. Hướng dẫn học tập:
- Hoàn thiện bài thực hành 

- Hoàn thiện bài tập 30 bản đồ thực hành.
Tuần 26                                         ÔN TẬP

Tiết 34 
 Ngày soan:  /3/2014 
Ngày dạy   /3/2015

 I. MỤC TIÊU BÀI  HỌC.
1.Kiến thức:
   Qua tiết ôn tập, giúp học sinh hệ thống lại kiến thức về Hiệp hội các nước Đông Nam Á và địa lí tự nhiên Việt Nam.
2.Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng nhận biết và phân tích các đối tượng địa lí.
3.Thái độ :
- Giáo dục Hs ý thức tự giác khi ôn tập
4.Định hướng phát triển năng lực : Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác, năng lực tổng hợp và phân tích.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: 

1. Ổn định ( 1 PHÚT)
2.kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong giờ 
 3. Nội dung ôn tập. ( 39 phút)
	Hoạt động của GV & HS
	Nội dung chính

	- Nêu đặc điểm dân cư Đông Nam Á?

- Dựa kiến thức đã học hoàn thiện bảng sau:


	A. Kiến thức cơ bản:

I. Khu vực Đông Nam Á:

1. Dân cư xã hội:

- Dân cư: Năm 2002 có 536 triệu dân, mật độ dân số 119 người/km2, tỉ lệ gia tăng tự nhiên đạt 1,5%

- Giữa các nước Đông Nam Á có những nét tương đồng và khác biệt 

	Nội dung
	Những nét tương đồng của các nước Đông Nam Á

	Văn hóa
	Có những lễ hội truyền thống, có các nhạc cụ (trống, cồng, chiêng...)

	Sinh hoạt, sx
	Sử dụng lúa gạo làm thức ăn chính. Thâm canh lúa nước, lấy trâu bò làm sức kéo.

	Lịch sử
	Là thuộc địa của thực dân châu Âu trong thời gian dài. Cùng đấu tranh giải phóng đất nước, đã giành độc lập.

	- Nêu đặc điểm kinh tế các nước ĐNÁ? Giải thích?

- Cơ cấu kinh tế các nước đó có sự thay đổi như thế nào?

- Mục tiêu hợp tác của các nước ASEAN đã thay đổi như thế nào qua các thời kì?

-Việt Nam trong ASEAN có những lợi thế và khó khăn gì?

- Xác định vị trí của VN có ý nghĩa như thế nào?

- Trên con đường phát triển VN đó thu được những thành tựu và cũng gặp khó khăn gì?

3) Hoàn thành BT sau:

 Công cuộc đổi mới toàn diện nền kinh tế nư​ớc ta bắt đầu từ năm ..(1).. đó đạt đ​ược những thành tựu..(2)...Nông nghiệp liên tục........(3)........,sản l​ượng lươngthực...........(4)...            Công nghiệp phát triển...(5)...... nhất là các ngành công nghiệp...(6)... Cơ cấu kinh tế ngày càng....(7).....
   Đời sống vật chất, tinh thần ngày càng đư​ợc.........(8)..........                

- Nêu những đặc điểm nổi bật của vị trí địa lí về mặt tự nhiên? 

- Vị trí và hình dạng lãnh thổ có những thuận lợi và khó khăn gì cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?

- Chứng minh biển VN mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa qua các yếu tố khí hậu, hải văn của biển?

- Biển đó mang lại những thuận lợi - khó khăn gì cho sự phát triển kinh tế và đời sống?

- Trình bày lịch sử phát triển tự nhiên VN? Nêu ý nghĩa của giai đoạn Tân kiến tạo đối với sự phát triển lãnh thổ nước ta hiện nay?

- Chứng minh nguồn tài nguyên khoáng sản nước ta phong phú, đa dạng?
	2. Kinh tế các nước Đông Nam Á:

- Phát triển khá nhanh song chưa vững chắc.
- Dễ bị tác động từ bên ngoài.
- Môi trường chưa được quan tâm đúng mức.
- Cơ cấu kinh tế đang có những thay đổi theo hướng tích cực: Tỉ trọng nông nghiệp giảm, tỉ trọng công nghiệp, dịch vụ tăng.
3. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN):

- Trong 25 năm đầu là tổ chức hợp tác về quân sự -> Đầu năm 90 của TKXX xd cộng đồng hòa hợp để phát triển kinh tế - xã hội -> Đến nay hợp tác toàn diện về mọi mặt: Kinh tế - xã hội, chính trị - quốc phòng, nghiên cứu khoa học......
- Việt nam đã có những lợi thế và những khó khăn nhất định:

+ Tăng cường hợp tác ngoại thương, đa dạng hóa các sản phẩm xuất, nhập khẩu, xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân, rút gần khoảng cách chênh lệch với các nước trong khu vực.
+ Khó khăn: Sự chênh lệch về trình độ kinh tế - xã hội, sự khác biệt về thể chế chính trị, ngôn ngữ... 

II. Tự nhiên Việt Nam:

1. Việt Nam đất nước con người:

- VN là nước có độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, gồm phần đất liền, vùng biển và vùng trời.
- Công cuộc đổi mới bắt đầu từ năm 1986, nước ta đó thu được những thành tựu to lớn, vững chắc. SX nông nghiệp liên tục phát triển. Sản lượng lương thực tăng cao. Công nghiệp đó từng bước phát triển mạnh mẽ, nhất là các ngành công nghiệp then chốt.Cơ cấu kinh tế ngày càng cân đối, hợp lí hơn. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt.
2. Vị trí hình dạng lãnh thổ VN:
* Thuận lợi: Có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế cả trên đất liền, trên biển.
- Thuận lợi giao lưu với các nước trong khu vực Đông Nam Á và các nước khác trên thế giới.
* Khó khăn: Thiên tai thường xuyên xảy ra.
- Khó khăn trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ cả trên đất liền cũng như trên biển

3. Biển Việt Nam
- Mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa thể hiện rõ qua các yếu tố khí hậu, hải văn của biển.
- Biển có giá trị lớn về nhiều mặt: Kinh tế - xã hội, quốc phòng và nghiên cứu khoa học...
- Khó khăn lớn nhất: Thiên tai thường xuyên xảy ra: bão nhiệt đới, triều cường, cát lấn...và việc bảo vệ chủ quyền vùng biển. 

4. Lịch sử phát triển tự nhiên VN:

- Chia 3 giai đoạn: Tiền Cambri; Cổ kiến tạo

Tân kiến tạo

5. Khoáng sản VN

- Là nước giàu tài nguyên khoáng sản: 

+ Thăm dò > 5000 điểm quặng, tụ khoáng và có > 60 loại khoáng sản khác nhau.
+ Một số mỏ có trữ lượng lớn, có giá trị kinh tế đã được khai thác: Dầu mỏ, khí đốt, than đá, đồng, chì kẽm, apatit.
B. Kỹ năng:

- Đọc bản đồ tự nhiên, kinh tế, dân cư.
- Đọc các biểu đồ, bảng số liệu.


C. Câu hỏi và bài tập ứng dụng

Câu 1. Kể tên và nêu thời gian hình thành các giai đoạn lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam. Nêu đặc điểm của giai đoạn hai. 

Câu 2. Trở thành thành viên của ASEAN Việt Nam có những lợi thế và khó khăn gì?

Câu 3. Trình bày đặc điểm khí hậu của Biển Đông

Câu 4.  Dựa vào Át lát địa lý Việt Nam và kiến thức đã học hãy:
  a. Chứng minh rằng nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng.
   b. Vẽ lại kí hiệu và nêu nơi phân bố chính năm loại khoáng sản sau: Than, Dầu mỏ, Khí đốt, Bô xit, Sắt.
Câu 5. Nêu ý nghĩa của giai đoạn Tân kiến tạo đối với sự phát triển lãnh thổ nước ta hiện nay.
  Câu 6. Mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các nước Đông Nam Á đó thay đổi qua thời gian như thế nào? Các nước Đông Nam Á có những điều kiện thuận lợi gì để hợp tác phát triển kinh tế.
  Câu 7. Trình bày đặc điểm hải văn của Biển Đông

  Câu  8. Dựa vào Át lát địa lý Việt Nam và kiến thức đã học hãy: Vẽ lại kí hiệu và nêu nơi phân bố chính năm loại khoáng sản sau: Crôm, Thiếc, Ti tan, Đá quý, Apatit

IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP: ( 5 phút)

1. Tổng kết:  Giáo viên  cho hs khắc sâu những kiến thức đã học bằng sơ đồ tư duy; Cho hs hoàn thiện các bài tập trong vở thực hành
2. Hướng dẫn ọc tập:
+ Ôn lại những kiến thức đã học.
+ Chuẩn bị cho bài kiểm tra 45 phút tiết sau.
Dạy tuần 27
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Tuần 28                                                                    Ngày soạn   /3/2015                              
Tiết 35                                                                       Ngày dạy    /3/2015

Kiểm tra 45 phút

I. Xác định mục tiêu kiểm tra

- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời.
- Đánh giá về kiến thức, kĩ năng ở 3 mức độ nhận thức:  hiểu biết, thông hiểu và vận dụng của học sinh sau khi học nội dung cơ bản về Đông Nam Á, về Địa lí tự nhiên Việt Nam (vị trí, vùng biển, lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam, tài nguyên khoáng sản VN, đặc điểm địa hình nước ta.)

II. Xác định hình thức kiểm tra

Hình thức kiểm tra tự luận

III Xây dựng ma trận đề kiểm tra

   Ở đề kiểm tra viết (45 phút) Địa lí 8, các chủ đề và nội dung kiểm tra với số 

tiết là 14 tiết (100%) trong đó; chủ đề châu Á có 5 tiết (36%) có 2 tiết thực hành.  Chủ đề Địa lý tự nhiên Việt Nam 9 tiết (64%) có 2 tiết thực hành.  Trên cơ sở phân phối số tiết như trên, kết hợp với việc xác định chuẩn quan trọng ta xây dựng ma trận đề kiểm tra như sau

	Chủ đề (nội dung,chương)/Mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp
	Vận dụng cấp độ cao

	CHÂU Á

	
	- Trình bày được một số đặc điểm nổi bật về Hiệp hội các nước Đông Nam Á
	
	

	30% TSĐ = 3 điểm
	.....% TSĐ

 =......điểm
	100%TSĐ

 = 3điểm
	…..%TSĐ

 =  điểm
	

	Địa lý 

tự nhiên
	
	- Biết sơ lược về quá trình hình thành lãnh thổ nước ta qua ba giai đoạn chính và kết quả của mỗi giai đoạn.

- Nêu được ý nghĩa của vị trí địa lý Việt Nam về mặt tự nhiên, kinh tế - xã hội
	- Biết diện tích; trình bày được  một số đặc điểm của Biển Đông và vùng biển nước ta.


	- Đọc bản đồ, lược đồ Địa chất – khoáng sản Việt Nam để: Nhận xét sự phân bố khoáng sản nước ta. Xác định được các mỏ khoáng sản lớn và các vùng mỏ khoáng sản trên bản đồ.


	

	
	70% TSĐ = 7 điểm
	43%TSĐ

 =  3 điểm
	14%TSĐ

 =  1 điểm
	43%TSĐ

 =  3 điểm
	

	TSĐ 10

Tổng số câu 04
	3,0 điểm

30% 
	4,0 điểm

40% 
	3,0 điểm

30 % TSĐ
	100%TSĐ = 10điểm;


4. Viết đề kiểm tra từ ma trận

ĐỀ KIỂM TRA 45 phút - ĐỊA LÍ 8 – Đề 1

Câu 1. (3,0 điểm). Kể tên và nêu thời gian hình thành các giai đoạn lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam. Nêu đặc điểm của giai đoạn hai. 

Câu 2. (4,0 điểm). 
 a. Trở thành thành viên của ASEAN Việt Nam có những lợi thế và khó khăn gì?

 b. Trình bày đặc điểm khí hậu của Biển Đông

Câu 3. (3,0 điểm).  Dựa vào Át lát địa lý Việt Nam và kiến thức đã học hãy:

   a. Chứng minh rằng nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng.
   b. Vẽ lại kí hiệu và nêu nơi phân bố chính năm loại khoáng sản sau: Than, Dầu mỏ, Khí đốt, Bô xit, Sắt.
5. Xây dựng hướng dẫn chấm và biểu điểm
  Câu 1. (3,0 điểm)

   + Kể tên và nêu thời gian hình thành các giai đoạn lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam.
 - Lịch sử phát triển tự nhiên Việt Nam được tạo lập dần qua 3 giai đoạn lớn (0,25 điểm).
  -  Giai đoạn Tiền Cambri cách đây khoảng 542 triệu năm. (0,25 điểm).
  - Giai đoạn Cổ kiến tạo kéo dài 500 triệu năm cách ngày nay 65 triệu năm(0,25 điểm).
   -  Giai đoạn Tân kiến tạo cách ngày nay khoảng 25 triệu năm. (0,25 điểm).
   + Đặc điểm của giai đoạn hai.
   - Giai đoạn Cổ kiến tạo phát triển, mở rộng và ổn định lãnh thổ, cách ngày nay 65 triệu năm. (0,5 điểm).
  - Có nhiều vận động tạo núi lớn làm thay đổi hình thể nước ta so với trước. Phần lớn lãnh thổ nước ta đó trở thành đất liền. (0,5 điểm).
  - Một số dãy núi được hình thành do vận động tạo núi. Xuất hiện các khối núi đá vôi và các bể than đá lớn tập trung ở miền Bắc và rải rác ở một số nơi. (0,5 điểm).
  - Sinh vật phát triển mạnh mẽ. Cuối giai đoạn này, địa hình nước ta bị ngoại lực bào mòn, hạ thấp. (0,5 điểm). 

Câu 2. (4,0 điểm). a. Trở thành thành viên của ASEAN Việt Nam có những lợi thế và khó khăn……

  -  Lợi thế.   + Về quan hệ mậu dịch: .(1,0 điểm).  
 - Tốc độ tăng trưởng buôn bán với ASEAN khá cao..
 - Tỉ trọng buôn bán hàng hóa với các nước này chiếm tới 1/3 tổng buôn bán quốc tế của Việt Nam.
 - Mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang các nước ASEAN là gạo..
  - Mặt hàng nhập khẩu chính là nguyên liệu sản xuất như xăng, dầu, phân bón, thuốc trừ sâu…

    + Về hợp tác phát triển kinh tế.(1,0 điểm): Dự án phát triển hành lang Đông – Tây tại lưu vực sông Mê kông tạo điều kiện khai thác tài nguyên và nhân lực tại các vùng còn nhiều khó khăn……

-  Khó khăn: (1,0 điểm). Sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế - xã hội, sự khác biệt về thể chế chính trị, bất đồng về ngôn ngữ…

  b.(1,0 điểm). Trình bày đặc điểm khí hậu của Biển Đông

   - Chế độ gió: Từ tháng 10 đến tháng 4, gió đông bắc chiếm ưu thế, tháng 5 – 9 gió tây nam; vịnh Bắc Bộ chủ yếu là hướng nam. (0,5 điểm).
 - Chế độ nhiệt: Mùa hạ mát hơn và mùa đông ấm hơn đất liền. Biên độ nhiệt năm nhỏ. Nhiệt độ trung bỡnh năm nước biển tầng mặt là 230C(0,25 điểm).
  - Chế độ mưa: Lượng mưa ít hơn đất liền, đạt từ 1.100 – 1.300 mm/ năm(0,25 điểm).
Câu 3. (3,0 điểm).  Dựa vào Át lát địa lý Việt Nam và kiến thức đó học hãy:

   a. Chứng minh rằng nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản……………

    +  Nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú đa dạng  

   + Có khoảng 5000 điểm quặng và tụ khoáng của gần 60 loại khoáng sản khác nhau, trong đó có nhiều loại khoáng sản đã và đang khai thác.
  + Một số khoáng sản có trữ lượng lớn là: than, dầu khí, apatít, đá vôi,sắt, crôm, đồng,thiếc, bô xit…

   b. Vẽ lại kí hiệu và nêu nơi phân bố chính năm loại khoáng sản sau: Than, Dầu mỏ, Khí đốt, Bô xit, Sắt.
  - Hs vẽ đúng 5 loại khoáng sản và kể tên được nơi phân bố của từng loại…

    + Than : Quảng Ninh( Cẩm Phả, Đèo Nai, Mạo Khê…)

    + Dầu mỏ:  Thềm lục địa phía Nam…..
    + Khí đốt : Thái Bình( Tiền Hải)

    + Bô xít: Cao Bằng, Lạng Sơn, Lâm Đồng…..
    + Sắt: Thái Nguyên, Hà Giang, Hà Tĩnh….
                         ĐỀ KIỂM TRA 45 phút - ĐỊA LÍ 8 – Đề 2

   Câu 1. ( 3,0 điểm). Nêu ý nghĩa của giai đoạn Tân kiến tạo đối với sự phát triển lãnh thổ nước ta hiện nay.
  Câu 2. (4, 0 điểm).
  a. Mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã thay đổi qua thời gian như thế nào?
  b. Trình bày đặc điểm hải văn của Biển Đông

  Câu 3. (3,0 điểm).  Dựa vào Át lát địa lý Việt Nam và kiến thức đó học hãy:

   a. Chứng minh rằng nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng.
   b. Vẽ lại kí hiệu và nêu nơi phân bố chính năm loại khoáng sản sau: Crôm, Thiếc, Ti tan, Đá quý, Apatít

5. Xây dựng hướng dẫn chấm và biểu điểm
Câu 1. ( 3 điểm). Nêu ý nghĩa của giai đoạn Tân kiến tạo đối với sự…..
  - Giai đoạn Tân kiến tạo diễn ra trong đại Tân sinh, cách ngày này khoảng 25 triệu năm.
  - Nâng cao địa hình, làm cho sông ngòi trẻ lại.
  - Làm xuất hiện các cao nguyên núi lửa

  - Làm sụt lún tại các vùng đồng bằng phù sa trẻ

  - Mở rộng Biển Đông. Góp phần hình thành các khoáng sản: dầu khí, bô xit, than bùn…

 Câu 2. (4,0 điểm).  a. Mục tiêu hợp tác của Hiệp hội các nước Đông Nam Á
     -  Trong 25 năm đầu hợp tác về quân sự. Cuối thập niên 70 đầu 80 của thế kỉ  XX, xu thế hợp tác kinh tế……

     - Từ đầu thập niên 90 của thế kỷ XX, mục tiêu là đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình ổn định và phát triển đồng đều. 

    - Hiện nay hợp tác trên lĩnh vực trao đổi hàng hóa, lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp; lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng, kết nối mạng thông tin...
  b. Đặc điểm hải văn của Biển Đông


  - Dòng biển tương ứng 2 mùa gió. Dòng biển mùa đông hướng Đông Bắc - Tây Nam. Dòng biển mùa hè hướng Tây Nam - Đông Bắc.
  - Dòng biển cùng các vùng nước trồi, nước chìm kéo theo sự di chuyển sinh vật biển. 
  - Chế đồ triều phức tạp độc đáo ( tạp triều, nhật triều).Vịnh  Bắc Bộ có chế độ nhật triều điển hình. Độ mặn trung bình 30 - 33 %o
Câu 3. (3,0 điểm).  

a. Chứng minh rằng nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản……(1,5 điểm)
    +  Nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú đa dạng  

   + Có khoảng 5000 điểm quặng và tụ khoáng của gần 60 loại khoáng sản khác nhau, trong đó có nhiều loại khoáng sản đã và đang khai thác.
  + Một số khoáng sản có trữ lượng lớn là: than, dầu khí, apatít, đá vôi,sắt, crôm, đồng,thiếc, bô xit…

   b. Vẽ được kí hiệu và nêu nơi phân bố chính năm loại khoáng sản sau: Crôm, Thiếc, Ti tan, Đá quý, Apatớt……(1,5 điểm)
IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP:
Gv nhận xét giờ kiểm tra và thu bài
Nhắc hs chuẩn bị bài tiếp theo
_________________________________
Tuần 28                   BÀI 31 : ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM
Tiết 36
Ngày soạn: 3/3/2015   
Ngày dạy 17/3/2015            

 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 

  Sau bài học học sinh cần:

- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của khí hậu VN (2 đặc điểm chính của khí hậu Việt Nam)

+ Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm: Thể hiện qua số giờ nắng, nhiệt độ TB năm, hướng gió, lượng mưa và độ ẩm.
+ Tính chất đa dạng, thất thường: Phân hóa theo thời gian, không gian.
- Phân tích bản đồ khí hậu để làm rõ một số đặc điểm của khí hậu nước ta và của mỗi miền.
- Phân tích về nhiệt độ, lượng mưa của một số địa điểm. 

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
- Bản đồ khí hậu VN.
- Bảng số liệu khí hậu các trạm: Hà Nội, Huế, TP Hồ Chí Minh (sgk)

III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
  1. Ổn định và kiểm tra bài cũ

  - Nhắc lại các nhân tố ảnh hưởng đến khí hậu?
   2. Bài mới: * Khởi động: VN có khí hậu nhiệt đớ gió mùa, đa dạng, thất thường. So với các nước khác cùng vĩ độ, khí hậu VN có nhiều nét khác biệt. VN không bị khô hạn như khu vực Bắc Phi, Tây Nam Á, cũng không nóng ẩm như các quốc đảo ở khu vực ĐN Á…

	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung chính

	* HĐ1: Tìm hiểu tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của khí hậu Việt Nam.
-Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của nước ta thể hiện như thế nào?

- Dựa vào bảng 31.1 cho biết những tháng nào có nhiêt độ không khí giảm dần từ Nam - > Bắc và giải thích tại sao?

- Nêu đặc tính của 2 loại gió mùa? Vì sao 2 loại gió mùa trên lại có đặc tính trái ngược nhau như vậy?

- Hs…

- Tại sao một số địa điểm lại có lượng mưa lớn?

+ GV chuẩn kiến thức, bổ sung: So các nước khác cùng vĩ độ như Bắc Phi, Tây Nam Á thì VN có khí hậu mát mẻ, mưa nhiều và không bị sa mạc hóa.
* HĐ2: Tìm hiểu tính thất thường và đa dạng của khí hậu Việt Nam
- Tính đa dạng của khí hậu Việt Nam được thể hiện như thế nào?

- Gv tổ chức hs thảo luận theo nhóm.
 + Nhóm 1: Xác định vị trí, tính chất của khí hậu ở miền khí hậu phía Bắc. 

+ Nhóm 2: Xác định vị trí, tính chất của khí hậu ở miền khí hậu Đông Trường Sơn. 

+ Nhóm 3: Xác định vị trí, tính chất của khí hậu ở miền khí hậu phía Nam.
 + Nhóm 4: Xác định vị trí, tính chất của khí hậu ở miền khí hậu Biển Đông.
- Hs làm việc cá nhân (1 phút) thảo luận hợp tác nhóm( 3 – 4 phút)
- Đại diện các nhóm trình bày. Các nhóm khác nhận xét, bổ xung.
- Gv kết luận, chuẩn xác
	1. Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm:

- Số giờ nắng cao đạt từ 3000 giờ/năm. Nhiệt độTB năm đạt > 210C, tăng dần từ Bắc -> Nam

 - Khí hậu chia làm 2 mùa rõ rệt, phù hợp với 2 mùa gió: Mùa hạ nóng, ẩm với gió Tây Nam; Mùa đông lạnh, khô với gió mùa Đông Bắc.
- Lượng mưa TB năm lớn từ 1500 -> 2000mm/năm. Một số nơi đón gió có lượng mưa khá lớn TB > 2000mm/năm.
- Độ ẩm không khí cao TB>80%

II.Tính chất đa dạng, thất thường:

- Phân thành các miền và vùng khí hậu khác nhau rõ rệt: 4 miền.


	Miền khí hậu
	Vị trí
	Tính chất của khí hậu

	Phía Bắc
	Từ Hoành Sơn (180B) trở ra
	Có mùa đông lạnh, ít mưa, nửa cuối mùa đông ẩm ướt. Mùa hè nóng, mưa nhiều.

	Đông Trường Sơn 
	Từ Hoành Sơn (180B)      ->Mũi Dinh (110B) 
	Có mùa hè nóng, khô. 

Mùa mưa lệch  về thu đông.

	Phía Nam
	Nam Bộ và Tây Nguyên
	Khí hậu cận xích đạo, nhiệt độ quanh năm cao, với một mùa khô và một mùa mưa tương phản sâu sắc.

	Biển Đông
	Vùng Biển Đông
	Mang tính chất nhiệt đới gió mùa hải dương.


	 - Những nhân tố nào đó làm cho thời tiết, khí hậu nước ta đa dạng và thất thường?

+ Hs: vị trí địa lí, hình dạng lãnh thổ kéo dài trên nhiều vĩ độ, ảnh hưởng của gió mùa, của địa hình, của biển…

+ Gv liên hệ đến tính thất thường của thời tiết Việt Nam năm 2013 về các hiện tượng tuyết rơi ở Lào Cai, các cơn bão đổ bộ vào nước ta trong năm đó....
	- Ngoài ra khí hậu miền núi còn phân hoá theo độ cao, theo hướng sườn núi.
- Khí hậu nước ta rất thất thường ( có năm rét sớm, năm rét muộn, năm mưa lớn, năm khô hạn, năm ít bão, năm nhiều bão…)




3. Củng cố.
  - Gv hệ thống bài bằng sơ đồ 

 -  Đặc điểm chung của khí hậu nước ta là gì? Nét độc đáo của khí hậu nước ta thể hiện ở những mặt nào?

 -  Nước ta có mấy miền khí hậu? Nêu đặc điểm của từng miền?
 4. Hướng dẫn về nhà

- Trả lời câu hỏi, bài tập và đọc bài đọc thêm sgk/112.
- Làm bài tập 31 bản đồ thực hành.
-Tìm mỗi bạn 10 câu tục ngữ, ca dao nói về khí hậu - thời tiết ở nước ta hoặc ở địa phương em. 

Dạy tuần 28

Ngày 5/3/2015

Tuần 29                                                        Ngày soạn 10/3/2015

Tiết 37                                                           Ngày dạy 18/3/2015
        BÀI 32  : CÁC MÙA KHÍ HẬU VÀ THỜI TIẾT Ở NƯỚC TA.
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức:
- TrÌnh bày được những nét đặc trưng về khí hậu và thời tiết của 2 mùa gió: Mùa gió Đông Bắc và mùa gió Tây Nam.
- Sự khác biệt về khí hậu, thời tiết của 3 miền: Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ

- Nêu được những thuận lợi - khó khăn do khí hậu mang lại đối với đời sống và sản xuất của nhân dân ta.
2. Kĩ năng:
- Phân tích bảng số liệu về nhiệt độ, lượng mưa của một số địa điểm.
3. Thái độ : Thấy được sự cần thiết phải bảo về môt trường

4. Định hướng phát triển năng lực: 

Năng lực quán át lượng đồ, biểu đồ
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
1. Khí hậu 

- Bản đồ khí hậu VN
2. Chuẩn bị của học sinh: 

Sách giáo khoa và bài tập bản đồ
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
  1. Ổn định và kiểm tra bài cũ:
 (  6 phút)
  - Nêu đặc điểm chung của khí hậu nước ta? Nét độc đáo của khí hậu nước ta thể hiện ở những mặt nào?

  - Nước ta có mấy miền khí hậu? Nêu đặc điểm khí hậu của từng miền?
  2. Bài mới: Muốn hiểu đúng và sát thực tế khí hậu của nước ta phải xét tới diễn biến của thời tiết, khí hậu trong từng mùa và trên các vùng, miền của lãnh thổ VN. Theo chế độ gió mùa, VN có 2 mùa khí hậu: Mùa gió Đông Bắc và mùa gió Tây Nam.( 1 phút)
	Hoạt động củaGV - HS
	Nội dung chính

	* HĐ1. Tìm hiểu mùa gió Đông Bắc…..( 10 phút)
PP: trực quan, vấn đáp

Ht : TT
+ Hs quan sát bảng 31.1( sgk trang 110)

- So sánh đặc điểm thời tiết - khí hậu 3 trạm đại diện cho 3 miền khí hậu nước ta vào mùa gió Đông Bắc.
- Qua kết quả tìm được hãy nêu nhận xét chung về khí hậu nước ta về mùa đông?

- Giải thích tại sao có sự khác biệt đó?
-  GV chuẩn kiến thức.
* HĐ2: Tìm hiểu gió mùa Tây Nam( 10 phút)
PP : gợi mở, thuyết trình

HT : TT
- Hs quan sát bảng 31.1 kết hợp kênh chữ sgk

- So sánh đặc điểm thời tiết - khí hậu 3 trạm đại diện cho 3 miền khí hậu nước ta vào mùa gió tây nam.
- Qua kết quả tìm được hãy nêu nhận xét chung về khí hậu nước ta về mùa hạ? Giải thích tại sao?

- Dựa bảng 32.1 hãy cho biết mùa bão nước ta diễn biến như thế nào?

- HS ….
- GV chuẩn kiến thức.
* HĐ3: Tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn của khí hậu… ( 14 phút)
PP : Thuyết trình, vấn đáp

Ht : cá nhân
- Hãy nêu những thuận lợi - khó khăn do khí hậu mang lại?

- Những nông sản nhiệt đới nào của ta có giá trị xuất khẩu ngày càng lớn trên thị trường? 

+Hs: Lúa gạo, cây công nghiệp nhiệt đới như cà phê, cao su, điều, hồ tiêu, …..
- Hãy đọc một số câu ca dao, tục ngữ về thời tiết, khí hậu mà các em sưu tầm được.
“Chuồn chuồn bay thấp thì mưa
Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm”

“Gió heo may, chuồn chuồn bay thì bão”

“Tháng bảy kiến đàn
Đại hàn hồng thủy”

“Cơn đàng Đông vừa trông vừa chạy”
“Cơn đàng Nam vừa làm vừa chơi”
“Cơn đàng Bắc đổ thóc ra phơi”

“Mây xanh thì nắng, mây trắng thì mưa.
Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa”.
Gió bấc hiu hiu, sếu kêu thì rét”….
	I. Mùa gió Đông Bắc từ tháng 11 đến tháng 4 (Mùa Đông)

- Đặc trưng là sự hoạt động mạnh mẽ của gió đông bắc và xen kẽ là gió đông nam; lượng mưa ít; thời tiết khô, lạnh.
- Thời tiết - khí hậu trên các miền của nước ta khác nhau rất rõ rệt:

+ Miền Bắc: Chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió mùa Đông Bắc, có mùa đông lạnh, không thuần nhất.
+ Tây Nguyên và Nam Bộ: Thời tiết nóng khô, ổn định suốt mùa.
+ Duyên hải Trung Bộ: Có mưa lớn vào thu đông.
II. Mùa gió Tây Nam từ tháng 5 đến tháng 10 (mùa hạ).
- Đặc trưng là mùa thịnh hành của gió tây nam, xen kẽ gió Tín phong của nửa cầu Bắc thổi theo hướng đông nam.
- Trên toàn quốc đều có: 

+ Nhiệt độ cao TB đạt > 250C ở các vùng thấp.
+ Lượng mưa lớn, chiếm 80% lượng mưa cả năm (trừ duyên hải Nam Trung Bộ mưa ít)

+ Thời tiết phổ biến: nhiều mây, có mưa rào, mưa dông. 

+ Thời tiết đặc biệt có gió tây (Trung Bộ), mưa ngâu (đbBắc Bộ) và bão (vùng ven biển).
* Các miền khí hậu:

- Miền khí hậu phía Bắc (Từ dãy Bạch Mã trở ra): có mùa đông lạnh, tương đối ít mưa, nửa cuối đông rất ẩm ướt; mùa hạ nóng và mưa nhiều.
- Miền khí hậu phía nam (từ dãy Bạch Mã trở vào): khí hậu cận xích đạo, có một mùa mưa và một mùa khô.
III. Những thuận lợi và khó khăn do khí hậu mang lại:

1.Thuận lợi:

- Tạo điều kiện cho hoạt động SX nông nghiệp (Các sản phẩm nông nghiệp đa dạng, ngoài cây trồng nhiệt đới còn có thể trồng được các loại cây cận nhiêt và ôn đới); thuận lợi cho các ngành kinh tế khác.
2. Khó khăn:

Thiên tai, hạn hán, lũ lụt, sương muối, giá rét…


 IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 4 phút)

1. Tổng kết :
- Gv khái quát nội dung bài học bằng sơ đồ.
-  Nêu đặc điểm thời tiết - khí hậu về mùa đông ở các miền trên lãnh thổ nước ta? Giải thích tại sao có sự khác nhau đó?
 - Nêu đặc điểm thời tiết, khí hậu về mùa hè ở các miền trên lãnh thổ nước ta? Giải thích tại sao?

 2. Hướng dẫn học tập:
 - Trả lời câu hỏi, bài tập sgk/116. Làm bài tập 32 bản đồ thực hành.
  - Ôn tập lại kiến thức về địa hình – khí hậu Việt Nam 
Tuần 29           RÈN KĨ NĂNG, CỦNG CỐ KIẾN THỨC VỀ ĐỊA HÌNH
Tiết 38
            VÀ KHÍ  HẬU VIỆT NAM

Ngày soạn: 11/3/2015
Ngày dạy 26/3/2015
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
  Sau bài học HS cần
1. Kiến thức:

 - Củng cố và khắc sâu kiến thức về địa hình và khí hậu Việt Nam

 - Xác định các dạng địa hình, hướng núi và các khu vực địa hình trên bản đồ tự nhiên Việt Nam
2. Kĩ năng :

- Xác lập mối quan hệ giữa địa hình và khí hậu Việt Nam: ảnh hưởng của địa hình tới khí hậu Việt Nam
3. Thái độ : Giáo dục hs ý thức tự giác khi làm bài thực  hành

4. Định hướng phát triển năng lực : 

Năng lực phân tích, năng lực tổng hợp
II.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Chuẩn bị của giáo viên: 
Bản đồ tự nhiên Việt Nam
2. Chuẩn bị của học sinh:

Sách giáo khoa và sách bài tập:
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1. Ổn định và kiểm tra bài cũ(  6 phút)
2. Bài mới

	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung chính

	Hoạt động 1 : Xác định các…..

( 15 phút)

PP: vấn đáp, thuyết trình

Ht : TT

- Yêu cầu HS quan sát bản đồ Việt Nam và lên bảng xác định trên bản đồ các khu vực địa hình của nước ta gồm:

+ Khu vực đồi núi (4 vùng núi)

+ Khu vực đồng bằng gồm: Đồng bằng sông Hồng, ĐBSCL, các đồng bằng duyên hải Trung Bộ.
+Bờ biển

+ Thềm lục địa

- Xác định trên bản đồ các dãy núi chính của vùng núi Đông Bắc, Tây Bắc, các cao nguyên ở khu vực Trường Sơn Nam

+ Tây Bắc: Pu-đen- đinh, Pu-sam-sao, Hoàng Liên Sơn và xác định hướng của chúng

+ Đông Bắc: các cánh cung Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều.
+ Trường Sơn Nam: xác định các cao nguyên của khu vực

Hoạt động 2 : Tìm hiểu ản hưởng của dịa hình tới khí hậu ( 20 phút)

Pp : Vấn đáp, gợi mở

Ht : Cá nhân

+ GV chia nhóm và giao nhiệm vụ

- Nội dung thảo luận: Phân tích ảnh hưởng của các vùng núi đối với khí hậu

+ Nhóm 1: Phân tích ảnh hưởng của vùng núi Đông Bắc đối với khí hậu?
+ Nhóm 2: Phân tích ảnh hưởng của vùng núi Tây Bắc đối với khí hậu?
+ Nhóm 3: Phân tích ảnh hưởng của vùng núi Trường Sơn Bắc đối với khí hậu?
+ Nhóm 4: Ảnh hưởng của vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam đối với khí hậu?
- HS làm việc theo nhóm từ 4 – 5phút
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả

- Nhóm khác nhận xét, bổ sung

- GV chuẩn kiến thức bằng bản đồ tự nhiờn Việt Nam
	1. Xác định các khu vực địa hình, các dãy núi- hướng của các dãy núi trên bản đồ tự nhiên Việt Nam.
2. Phân tích ảnh hưởng của địa hình tới khí hậu.
- Vùng núi Đông Bắc: các dãy núi hình cánh cung có tác dụng đón gió mùa đông bắc làm cho mùa đông của vùng lạnh nhất cả nước

- Vùng núi Tây Bắc: Dãy Hoàng Liên Sơn hướng Tây Bắc- Đông Nam có tác dụng chắn gió mùa đông bắc làm cho mùa đông của vùng bớt lạnh hơn, vùng có khí hậu lạnh do độ cao địa hình.
- Vùng núi Trường Sơn Bắc: Mùa hè gió Tây Nam bị chắn bởi dãy Trường Sơn Bắc gây hiệu ứng phơn nên có khí hậu khô nóng, cuối thu đầu đông có mưa lớn ở sườn đông do đón gió mùa Đông Bắc qua biển

- Vùng núi và cao nguyên Trường Sơn Nam: khí hậu phân hóa theo độ cao, mát mẻ, mùa hè chịu ảnh hưởng của hiệu ứng phơn


IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP:  ( 4 phút)
 1. Tổng kết :: Gv khắc sâu kiến thức về khí hậu và địa hình Việt Nam
 2. Hướng dẫn học tập::   Học bài
- Tìm hiểu về đặc điểm sông ngòi nước ta

Dạy tuần 29
Ngày 12/3/2015

Tuần 30                                                 Ngày soạn 13/3/2015
Tiết 39                                                   Ngày dạy  25/3/2015                       
BÀI 53  : ĐẶC ĐIỂM  SÔNG NGÒI VIỆT NAM.
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1.Kiến thức: 

- Trình bày và giải thích được những đặc điểm chung của sông ngòi VN. Biết sông ngòi nước ta đang bị ô nhiễm và nguyên nhân của nó. Có ý thức giữ gìn, bảo vệ nguồn nước ngọt và các sông, hồ của quê hương, đát nước..
- Nêu được những thuận lợi, khó khăn và giá trị của sông ngòi đối với đời sống, sản xuất (đặc biệt là giá trị về mặt thủy điện) và sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước sông trong sạch.
2.Kĩ năng:

- Sử dụng bản đồ để trình bày đặc điểm chung của sông ngòi nước ta: Mạng lưới, hướng chảy, chế độ nước, lượng phù sa.
- Phân tích bảng số liệu, thống kê về sông ngòi VN.
3.Thái độ:

Giáo dục học sinh biết bảo vệ sự trong sạch của các dòng sông

4.Định hướng phát triển năng lực: Năng lực phân tích, năng lực tổng hợp, năng lực sử dụng bản đồ và biểu đồ
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

1. Chuẩn bị của giáo viên: 

 Bản đồ sông ngòi Việt Nam.
2.Chuẩn bị của học sinh:

Sác giáo khoa và sách bài tập
III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1. Ổn định và kiểm tra bài cũ. (  6 phút)
- Nước ta có mấy mùa khí hậu? Nêu đặc điểm khí hậu từng mùa?

- Những thuận lợi và khó khăn của khí hậu mang lại?

 2. Bài mới. Sông, ngòi, kênh, rạch, ao, hồ… là nguồn nước ngọt mang lại cho con người bao ích lợi to lớn. Bên cạnh đó chúng cũng gây ra không ít khó khăn, những tai họa khủng khiếp cướp đi sinh mạng, của cải, vật chất của con người. Tại sao lại như vậy => Chúng ta tìm hiểu bài học hôm nay.
	Hoạt động của GV – HS
	Nội dung chính

	*HĐ1: Tìm hiểu đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam ( 20 phút)
PP: thuyết trình, vấn đáp

HT: Cá nhân
 + Gv treo bản đồ: Sông ngòi VN…

- Nhận xét mạng lưới sông ngòi Việt Nam? 
+ Hs: Mạng lưới sông ngòi….
 - Tại sao  nước ta lại mạng lưới sông ngòi dày đặc, chủ yếu là sông nhỏ, ngắn và dốc?
 + Hs: Do nước ta mưa nhiều, địa hình 3/4 là núi, lãnh thổ hẹp ngang....
 - Sông ngòi nước ta chảy theo những hướng chính nào? Sắp xếp các sông theo các hướng đó? 

- Giải thích tại sao sông ngòi nước ta lại theo hai hướng đó?
  + Hs: hướng núi định hướng cho các dòng sông => SN chảy theo hướng các thung lũng núi.
 - Chế độ chảy của sông ngòi nước ta như thế nào? 

 - Vì sao sông ngòi nước ta có hai mùa nước?
 + Hs: vì khí hậu nước ta có hai mùa: khô và mưa.
+ Hs quan sát bảng 33.1

- Đọc tên và nêu nội dung thể hiện trong bảng?
 - Mùa lũ ở các sông có trùng nhau không? Giải thích tại sao? 

 + Hs; Không trùng nhau do: chế độ lũ phụ thuộc chặt chẽ vào chế độ mưa của khí hậu, ở mỗi miền khác nhau chế độ mưa khác nhau. 

+Gv tổ chức cho hs thảo luận theo cặp nội dung câu hỏi sau.
 - Những biện pháp của nhân dân ta khai thác nguồn lợi và hạn chế tác hại của lũ?
  - Các cặp thảo luận 2- 3 phút.
  - Đại diện các cặp báo cáo, nhận xét.
  - Gv chuẩn xác:. Xây dựng các công trình thủy lợi; Đắp đê, sống chung với lũ (nuôi cá lồng ở đồng bằng SCL...).
 - Chứng minh SN nước ta có lượng phù sa lớn? Giải thích tại sao?

 + Hs; Do có 3/4 địa hình đồi núi dốc, mưa nhiều lại tập trung vào một mùa => Sự bào mòn, bóc mòn, xói mòn xảy ra mạnh mẽ.
- Gv: “ Cuồn cuộn phù sa rực hồng

  Nghìn xưa từng đã thấy rồng bay lên”

- Đó là nói đến phù sa của sông nào?

+ Hs: Sông Hồng

 + Gv : sông Hồng là sông có hàm lượng phù sa lớn nhất nước ta.
- Lượng phù sa lớn gây ảnh hưởng như thế nào?

+ Hs: vùi lấp cửa sông….
+ Gv liên hệ tới cảng Hải Phòng. hàng năm tốn nhiều tiền của, công sức cho việc nạo vét bùn.....
 - Lượng phù sa đó ảnh hưởng như thế nào tới thiên nhiên và đời sống của cư dân ở 2 đồng bằng lớn là sông Hồng và sông Cửu Long.
+ Hs: Thiên nhiên :bồi đắp phù sa: thau chua, rửa mặn cho đồng bằng: nguồn lợi thuỷ sản tự nhiên dồi dào

   Đời sống dân cư: phong tục tập quán: lịch canh tác nông nghiệp...
* HĐ2: Tìm hiểu giá trị kinh tế và việc bảo vệ sự trong sạch của các dòng sông.( 15 phút)
PP: Thuyết trình, vấn đáp, gợi mở

Ht : TT

-  Cho biết những giá trị kinh tế của sông ngòi nước ta?
 - Kể tên  và xác định trên bản đồ các hồ thủy điện lớn của nước ta? Cho biết cụ thể chúng được xây dựng trên những dòng sông nào?

+ Hs: Hồ Hòa Bình, Trị An, Dầu Tiếng… 

+ Gv giới thiệu về hồ Hòa Bình: khởi công xây dựng ngày 6/11/1979 sau 15 năm đến ngày 4/4/1994 tổ máy cuối cùng trong tổng số 8 tổ máy được hoàn thành, có chiều dài khoảng 200km ở mức nước 100m, độ sâu trung bình 50m; gv nhấn mạnh giá trị thủy điện của sông ngòi Việt Nam.
 + Gv đưa số liệu bình quân sản lượng điện của nước ta và thế giới. ( VN là 647 k  h, thế giới 1265 k  h)

 - Vậy trong sử dụng điện chúng ta cần chú ý tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả. Việc tiết kiệm điện và sử dụng có hiệu quả bằng các biện pháp nào?

 -Thực trạng các dòng sông của chúng ta hiện nay như thế nào? 

 + Hs; Nước thải và rác thải của sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ, sinh hoạt. Đánh bắt thuỷ sản bằng hoá chất, điện, thuốc nổ. Vật liệu chìm đắm cản trở dòng chảy tự nhiên.
 - Nêu những nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước sông ở địa phương em?
+ Gv liên hệ đến nhà máy luyện nhôm Tung Kueng của Đài Loan xả nước thải trực tiếp chưa qua xử lí ra sông Cầu Ghẽ thuộc địa phận huyện Cẩm Giàng…

- Chúng ta cần làm gì để bảo vệ sự trong sạch cho các dòng sông?
	1. Đặc điểmchung
a. Nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp:

- Theo thống kê, nước ta có tới 2360 con sông dài > 10km. 

+ Trong đó 93% là sông nhỏ, ngắn, diện tích lưu vực < 500km2.
+ Các sông lớn chỉ có phần trung và hạ lưu chảy qua lãnh thổ nước ta.
b. Sông ngòi nước ta chảy theo 2 hướng chính:

- Hướng Tây Bắc - Đông Nam: S.Hồng, S.Đà, S.Cả, S.Mã…

- Hướng vòng cung: S.Cầu, S. Thương, S. Lục Nam…

c. Sông ngòi nước ta có 2 mùa nước:

- Mùa lũ: Nước sông dâng cao, chảy mạnh. Lượng nước chiếm 70 -> 80% lượng nước cả năm.
- Mùa cạn: Chiếm 20 -> 30% lượng nước cả năm.
d. Sông ngòi nước ta có lượng phù sa lớn:

- Hàng năm sông đổ ra biển khoảng 839 tỉ m3 nước cùng > 200 triệu tấn phù sa.
2. Khai thác kinh tế và bảo vệ sự trong sạch của các dòng sông:

a. Giá trị của sông ngòi:

- Có giá trị hết sức to lớn về nhiều mặt:

+ Gắn với nền văn minh sông Hồng, với nghề trồng lúa nước.
+ Ngày nay sông ngòi tiếp tục phục vụ nhiều mặt trong đời sống, sản xuất. (Thủy điện, cung cấp thủy sản, nước cho sinh hoạt, nước cho sản xuất…)

b. Sông ngòi nước ta đang bị ô nhiễm:

+ Thực trạng:

- Miền núi mùa mưa nước sông đục ngầu, gây nhiều lũ lụt có sức tàn phá lớn.
- Đồng bằng kinh tế phát triển, dân cư đông đúc nhiều khúc sông bị ô nhiễm nặng nề

+ Giải pháp:

- Nâng cao ý thức bảo vệ nguồn nước  các dòng sông của mỗi người dân.
- Khai thác hợp lí các nguồn tài nguyên. Xử lí các loại nước thải trước khi thải ra sông, suối…


IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP( 4 phut)

1. Tổng kết :
  Gv yêu  cầu học sinh khái quát nội dung bài học bằng sơ đồ.
2. Hướng dẫn học tập:
- Trả lời câu hỏi, bài tập sgk/120

- Làm bài tập bản đồ. Tìm hiểu  các hệ thống sông lớn ở Việt Nam

_________________________________
Tuần 30          BÀI 54 : CÁC HỆ THỐNG SÔNG LỚN Ở NƯỚC TA.
Tiết 40
Ngày soạn: 20/3/2014
Ngày dạy 1/4/2015
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức:- Nêu và giải thích được sự khác nhau về chế độ nước, về mùa lũ của 3 vùng : Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ. Biết một số hệ thống sông lớn ở nước ta và giá trị tổng hợp to lớn của nguồn lợi do sông mang lại (thủy điện)...
2.Kĩ năng :

- Sử dụng bản đồ để trình bày đặc điểm các hệ thống sông lớn: HT sông Hồng, sông Thái Bình, sông Mê Công và sông Đồng Nai.
- Phân tích bảng số liệu, bảng  thống kê về các hệ thống sông lớn ở VN
3.Thái độ:

Giáo dục học sinh biết bảo vệ sự trong sạch của các dòng sông

4.Định hướng phát triển năng lực: Năng lực phân tích, năng lực tổng hợp, năng lực sử dụng bản đồ và biểu đồ
II.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:

1.Chuẩn bị của giáo viên:

Bản đồ sông ngòi VN.
- Các bảng số liệu thống kê và tranh ảnh sgk 
2.Chuẩn bị của học sinh:

Sách giaos  khoa và sách bài tập:

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1. Ổn định và kiểm tra bài cũ: ( 6 PHÚT)
   - Xác định, đọc tên và chỉ rõ hướng chảy của một số HT sông lớn trên bản đồ? Giải thích?

  - Nêu những đặc điểm cơ bản của sông ngòi VN? Vỡ sao sông ngòi VN lại có 2 mùa nước khác nhau rõ rệt.
2. Bài mới: Mạng lưới SN nước ta dày đặc chia thành nhiều hệ thống sông. Mỗi hệ thống sông có những đặc điểm hình dạng, chế độ chảy khác nhau, nó tùy thuộc vào nhiều vào các điều kiện tự nhiên như địa hình, khí hậu, địa chất…và các hoạt động sản xuất của con người…

	Hoạt động của Gv – Hs
	Nội dung chính

	HĐ1. Tìm hiểu sông ngòi Bắc Bộ( 12 phút)
HT: thuyết trình, vấn đáp

Ht : cá nhân
+ Gv: HT sông lớn là những HT sông có S lưu vực > 10.000km2. 

+ Gv yêu cầu hs dựa vào H33.1, Át lat và sự hiểu biết.

 -Tìm hiểu hệ thống sông ngòi Bắc Bộ về: những hệ thống sông lớn nào? Đặc điểm chung của sông ngòi Bắc Bộ và giải thích .

- Kể tên một số nhà máy thủy điện được ây dựng trong hệ thống sông ngòi Bắc Bộ?
+ Hs trả lời trình bày trên bản đồ

+ Gv chuẩn xác

HĐ2. Tìm hiểu sông ngòi Trung Bộ( 12 phút)
PP: Thuyết trình, trực quan

HT : TT
+ Gv yêu cầu hs dựa vào H33.1, Át lat và sự hiểu biết.

- Tìm hiểu hệ thống sông ngòi Trung Bộ về: những hệ thống sông lớn nào? Đặc điểm chung của sông ngòi Trung Bộ và giải thích?
- So với sông ngòi Bắc Bộ có đặc điểm gì khác?

+ Hs trình bày trên bản đồ..

+ Gv chuẩn xác...
HĐ3. Tìm hiểu sông ngòi Nam Bộ( 12 phút)
PP: Thuyết trình, vấn đáp

HT : Cá nhân
+ Gv yêu cầu hs dựa vào H33.1, Át lat và sự hiểu biết.

- Tìm hiểu hệ thống sông ngòi Nam Bộ về: những hệ thống sông lớn nào? Đặc điểm chung của sông ngòi Nam Bộ và giải thích?

- So với sông ngòi ở hai khu vực trên có đặc điểm gì khác?

+ Hs trình bày trên bản đồ..

+ Gv chuẩn xác....
- Cho biết đoạn sông Mê Công chảy qua VN có tên gọi là gì? Chia làm mấy nhánh, tên gọi của các nhánh sông đó? Đổ ra biển bằng mấy cửa, đó là những cửa nào?

- Nêu những thuận lợi - khó khăn do lũ ở đồng bằng sông Cửu Long ảnh hưởng tới đời sống sản xuất của nhân dân?
	1. Sông ngòi Bắc Bộ

- HT sông lớn: S. Hồng, S.Thái Bình, S. Bằng Giang, S. Kỳ Cùng.
- Đăc điểm chung: Sông có dạng nan quạt: Một số sông nhánh chảy giữa các thung lũng núi, quy tụ về tam giác châu  thổ S.Hồng. Chế độ nước theo mùa, thất thường, mùa lũ tập trung nhanh và kéo dài  lũ tập trung nhanh, cao nhất vào tháng 8. Mùa lũ từ tháng 6- 10 
- Giải thích: Do địa hình chủ yếu là các dãy núi cánh cung => sông ngòi có hình nan quạt. Do mưa tập trung từ tháng 4 -> 10 (80%)
2. Sông ngòi Trung Bộ
- HT sông lớn: S. Mã, S. Cả, S. Thu Bồn, S. Đà Rằng (Ba)
- Đăc điểm chung: Ngắn, dốc, phân thành nhiều lưu vực nhỏ độc lập. Lũ muộn, lên nhanh, đột ngột, nhất là khi có mưa, bão lớn. Mưa lũ tập trung vào cuối tháng 9 -> tháng 12. 
- Giải thích: Do địa hình hẹp ngang, có các nhánh núi lan sát biển. Do mưa lớn vào thu đông
3. Sông ngòi Nam Bộ
- HT sông lớn: S. Đồng Nai,  S. Mê Công
- Đặc điểm chung: Lượng nước lớn, chế độ nước khá điều hòa do địa hình tương đối bằng phẳng, khí hậu điều hòa hơn vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ...
- Mùa lũ từ tháng 7- tháng 11.
- Sông Mê Công là sông lớn nhất Đ NÁ, cháy qua nhiều quốc gia. Sông Mê Công đã mang lại cho nước ta nhiều nguồn lợi to lớn, song cũng gây nên những khó khăn ko nhỏ vào mùa lũ.
- Giải thích: Do sông có diện tích lưu vực lớn, chảy qua VN ở vùng hạ lưu Có biển Hồ điều hòa lượng chảy của sông Cửu Long


  IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 3 phút)
1. Tổng kết
    - Gv yêu cầu Hs khái quát nội dung bài học bằng sơ đồ.
    - Gv nêu cho hs một số câu đố về sông ngòi để hs liên hệ tới các sông.
 2. Hướng dẫn học tập:
- Trả lời câu hỏi bài tập sgk/123. 
- Chuẩn bị bài  thực hành 35.
Dạy tuần 30

Ngày 19/3/2015


Tuần 31                                                             Ngày soạn   3/2015

Tiết 41                                                              Ngày dạy 2/4/2015

Bài 35: THỰC HÀNH VỀ KHÍ HẬU - THỦY VĂN VIỆT NAM
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Kiến thức:
- Củng cố các kiến thức cơ bản về khí hậu - thủy văn VN
2.Kĩ năng:

- Vẽ biểu đồ lưu lượng chảy và mưa của 2 lưu vực sông.
- Phân tích và xử lí số liệu về khí hậu - thủy văn.
- Phân tích mối quan hệ giữa lượng mưa của khí hậu với lượng chảy của sông 
3.Thái độ : Giáo dục học sinh ý thức tự giác khi làm bài thực hành

4.Định hướng phát triển năng lực : Năng lực phân tích, năng lực quan sát

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
1.Chuẩn bị của giáo viên:
- Bản đồ khí hậu, bản đồ sông ngòi VN.
2. Chuẩn bị của học sinh:
Sách giáo khoa và sách bài tập bản đồ

III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
 1. Ổn định và kiểm tra bài cũ: (kết hợp trong thực hành) ( 1 phút)
 2. Bài thực hành: ( thời gian 39 phút)\
Pp: trực quan, vấn đáp, gợi mở

Ht : cá nhân, TT
	Hoạt động của Gv – Hs
	Nội dung chính

	- Cho biết các yêu cầu bài thực hành (3 yêu cầu)

+ GV HD: các bước vẽ biểu đồ:

1. Chọn tỉ lệ thích hợp: Lưu ý tới số liệu nhỏ nhất và lớn nhất.Vẽ hệ trục tọa độ: 2 trục dọc thể hiện 2 đại lượng: lượng mưa và lượng chảy.Trục ngang thể hiện 12 tháng trong năm.
2. Vẽ từng đại lượng qua các tháng: Lượng mưa vẽ biểu đồ cột màu xanh, lượng chảy vẽ biểu đồ đường màu đỏ.
3. Hoàn thiện biểu đồ: Ghi các chú giải cần thiết, ghi tên biểu đồ.
- Gọi một HS khá hoặc giỏi lên vẽ trên bảng.
- Các HS khác hoàn thiện biểu đồ vào vở

- GV treo biểu đồ mẫu.
- Tính lượng mưa, lượng chảy TB trong năm của lưu vực sông Hồng?
- Xác định độ dài thời gian mùa mưa, mùa lũ?
- Hs thảo luận, báo cáo, nhận xét
- GV chuẩn kiến thức

- Các tháng mùa lũ và mùa mưa trùng nhau là những tháng nào?

- Những tháng nào của mùa mưa và mùa lũ không trùng nhau?

- Tại sao mùa mưa và mùa lũ lại không hoàn toàn trùng nhau?


	I. Nội dung, yêu cầu:

- Nội dung

- Quy trình vẽ biểu đồ: (3 bước)

II. Tiến hành:

1. Vẽ biểu đồ:

- Chọn tỉ lệ: Biểu đồ trạm sông Hồng

+ Số liệu lớn nhất về lượng mưa:335,2mm => 1cm = 50mm => dài 8cm.
+ Số liệu lớn nhất về lượng chảy:9246m3/s=>1cm=1000m3/s => 10cm.
+ 12 tháng => 0,5cm = 1 tháng =>12cm.
- Vẽ biểu đồ theo tỉ lệ đó chọn:

2.Tính thời gian và độ dài của mùa mưa và mùa lũ: 

   * Lưu vực sông Hồng.
- Tính lượng mưa và lượng chảy TB:
+ Lượng mưa TB = 1834mm/12 = 153mm
+ Lượng chảy TB = 435900m3/12 = 3632m3
- Độ dài thời gian:

+ Mùa mưa: Từ tháng 5 - T10

+ Mùa lũ: Từ tháng 6 - T 11.
3. Nhận xét về mối quan hệ giữa mùa mưa của khí hậu với mùa lũ của sông:

- Các tháng mùa lũ trùng mùa mưa: Từ tháng 6 - tháng 10.
- Mùa lũ đến chậm và kết thúc muộn hơn mùa mưa sau 1 tháng => Tháng đầu và tháng cuối của mùa lũ không trùng với các tháng đầu và cuối của mùa mưa.
- Mùa lũ và mùa mưa không hoàn toàn trùng nhau do: Ngoài mưa còn có các nhân tố khác tác động đến mùa lũ của sông ngòi: Độ che phủ rừng, hệ số thẩm thấu của đất đá, hình dạng mạng lưới SN và nhất là ảnh hưởng của các hồ chứa nước nhân tạo.


 IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP: ( 5phút)   
 1. Tổng kết
- Nhận xét đánh giá tiết thực hành: cho điểm cá nhân và nhóm thực hành

- Thu một số bài thực hành chấm điểm.
  2. Hướng dẫn học tập :
- Yêu cầu  HS hoàn thiện bài thực hành vào vở.
- Làm bài tập 35 bản đồ thực hành.
- Tìm hiểu bài 36 sgk/126.
______________________________
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Tiết 42                             BÀI 56 : ĐẶC ĐIỂM ĐẤT VIỆT NAM.
Ngày soạn 29/3/2015
Ngày dạy 8/4/2015
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1.Kiến thức:
- Trình bày và giải thích được đặc điểm chung của đất VN: Đa dạng, phức tạp. Các nhóm đất chính: Nhóm đất feralit đồi núi thấp, nhóm đất mùn núi cao, nhóm đất phù sa. 
2.Kĩ năng:
- Nắm được đặc tính, sự phân bố và giá trị kinh  tế của các nhóm đất chính ở nước ta. Nêu được một số vấn đề lớn trong sử dụng và cải tạo đất ở VN.
3. Thái độ
- Biết đất đai là tài nguyên quý giá, là cơ sở cho hoạt động sản xuất của con người. Biết việc sử dụng tài nguyên đất của nước ta còn chưa hợp lí, dẫn đến sự suy thoái đất ở nhiều nơi.... thấy được sự cần thiết phải có biện pháp bảo vệ và cải tạo đất.... Không đồng tình với những hành vi làm ô nhiễm, suy thoái đất. 

- Phân tích bản đồ đất VN, phân tích bảng số liệu về tỉ lệ 3 nhóm đất chính
4.Định hướng phát triển năng lực :

Năng lực phân tích, năng lực quan sát, năng lực sử dụng lát cắt, bản đồ
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
       Bản đồ đất – VN
2. Chuẩn bị của học sinh: Sách bài tập bản đồ và sách giáo khoa
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
  1. Ổn định và kiểm tra bài cũ.( 5 phút) Gv kiểm tra vở bài tập thực hành của học sinh
  2. Bài mới:*Khởi động: Đất (thổ nhưỡng) là sản phẩm của thiên nhiên do nhiều nhân tố hình thành. Đất còn là tư liệu sản xuất chính từ lâu đời đối với sản xuất nông - lâm nghiệp. Đất ở nước ta đã được nhân dân sử dụng, cải tạo và phát triển thành nguồn tài nguyên vô cùng quý giá.( 1 phút)
	Hoạt động của GV – HS
	Nội dung chính

	* HĐ1: Tìm hiểu đặc điểm chung của đất Việt Nam( 25 phút)
PP: thuyết trình, gợi mở, vấn đáp

Ht : Nhóm 
  - Dựa vào thông tin sgk mục 1.a + H36.1 + H 36.2 Hãy cho biết:

 - Đất nước ta đa dạng, phức tạp như thế nào?

 - Những nhân tố nào đó ảnh hưởng đến sự hình thành đất? Lấy VD?

- Gv tổ chức cho học sinh thảo luận theo nhóm 

- Nhóm 1+2: Tìm hiểu nơi phân bố, diện tích, đặc tính và giá trị sử dụng của nhóm đất Feralit

- Nhúm 3+4: Tìm hiểu nơi phân bố, diện tích, đặc tính và giá trị sử dụng của nhóm đất Mùn

- Nhóm 5+6: Tìm hiểu nơi phân bố, diện tích, đặc tính và giá trị sử dụng của nhóm đất Phù sa

- Các nhóm làm việc từ 3- 4 phút.
- Cử đại diện báo cáo, nhận xét.
- Gv chuẩn kiến thức.litích, đặc tính và giá trị sử dụng của nhómải tạo đất.ản xuất của con người.____________________________________________
	I. Đặc điểm chung của đất Việt Nam:

1. Đất nước ta rất đa dạng, thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của thiên nhiên Việt Nam:

- Nước ta có nhiều loại đất khác nhau: Đất vùng đồi núi, đất vùng đồng bằng, đất vùng ven biển.
- Nguyên nhân:  Do nhiều nhân tố tạo thành: Đá mẹ, địa hình, khí hậu, thuỷ văn, sinh vật và sự tác động của con người.
2. Nước ta có 3 nhóm đất chính:

	Nhóm đất
	Đất Feralit
	Đất mùn
	Đất bồi tụ phù sa

	Nơi phân bố
	Vùng đồi núi thấp
	Trên núi cao
	Vùng đồng bằng, ven biển

	Diện tích
	65%
	11%
	24%

	Đặc tính chung và giá trị sử dụng.
	- Chua, nghèo chất dinh dưỡng, nhiều sét.
- Đất có màu đỏ vàng do chứa nhiều hợp chất sắt, nhôm,thường tích tụ kết vón thành đá ong => Đất xấu ít có giá trị đối với trồng trọt.
- Đất hình thành trên đá Badan, đá vôi có màu đỏ sẫm hoặc đỏ vàng, có độ phì cao, thích hợp với nhiều loại ccn.
	- Hình thành dưới rừng cận nhiệt đới hoặc ôn đới.
- Có giá trị lớn đối với việc trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn
	-Chiếm diện tích rộng lớn, phì nhiêu: Tơi, xốp, ít chua, giàu mùn…

-  Chia thành nhiều loại, phân bố ở nhiều nơi: Đất trong đê, đất ngoài đê, đất phù sa ngọt, đất mặn, đất chua phèn…

- Nhìn chung rất thích hợp trồng lúa, hoa màu và cây ăn quả, cây công nghiệp ngắn ngày…

	.HĐ 2. Tìm hiểu vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở nước ta.( 9 phút)
Pp: thuyết trình, vấn đáp

Ht : cá nhân
  - Đất có phải là tài nguyên vô tận không? Tại sao?

- Thực trạng việc sử dụng đất ở địa phương chúng ta hiện nay như thế nào?

 - Chúng ta đã làm những gì để bảo vệ tài nguyên đất?

 - Hãy giải thích câu tục ngữ, ca dao sau::   "Tấc đất, tấc vàng".
      "Ai ơi! Chớ bỏ ruộng hoang. 
Bao nhiêu tấc đất, tấc vàng bấy nhiêu!"
	II.Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam:

- Đất là tài nguyên hết sức quý giá.
- Thực trạng: 

+ Nhiều vùng đất được cải tạo và được sử dụng có hiệu quả.
+ Tuy nhiên vẫn còn nhiều điều chưa hợp lí, tài nguyên đất bị giảm sút : 50% diện tích đất tự nhiên cần cải tạo, đất trống, đồi trọc bị xói mòn tới >10 triệu ha 

- Biện pháp bảo vệ:

+ Sử dụng đất hợp lí, có hiệu quả, có biện pháp bảo về đất: chống xói mòn, rửa trôi, bạc màu đất ở vùng đồi núi; cải tạo chua, mặn, phèn ở vùng đồng bằng ven biển 


IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP( 5 phút)
1. Tổng kết
  - Gv yêu cầu học sinh khái quát nội dung bài học bằng sơ đồ.
  - Gv hệ thống kiến thức cơ bản cho hs

2. Hướng dẫn học tập:
- Trả lời câu hỏi, bài tập sgk/129. Làm bài tập 37 bản đồ thực hành.
- Tìm hiểu bài 38 sgk/130
Dạy tuần 31
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Tuần 32                                                           Ngày soạn 1/4/2015
Tiết 43                                                                   Ngạy dạy 9/4/2015                         
Bài 37:   ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT VIỆT NAM
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1.Kiến thức:
- Trình bày được đặc điểm chung của tài nguyên sinh vật nước ta (sự phong phú, đa dạng về thành phần loài và hệ sinh thái). Nắm được các kiểu hệ sinh thái rừng ở nước ta và phân bố của chúng.
- Nêu được giá trị của tài nguyên sinh vật, nguyên nhân của sự suy giảm và sự 
- Biết nhà nước ta đó thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên, các vườn quốc gia để bảo vệ, phục hồi, phát triển rừng nguyên sinh.
2.Kĩ năng:  

- Đọc và phân tích bản đồ, xác định vị trí các vườn quốc gia của nước ta. 

- Phân tích bảng số liệu về diện tích rừng.
cần thiết phải bảo vệ nguồn tài nguyên sinh vật ở VN.

3.Thái độ:

- Biết nước ta có nguồn tài nguyên sinh vật phong phú và đa dạng, trong đó có nhiều loại động vật và thực vật quý hiếm; song do tác động của con người, nhiều hệ sinh thái tự nhiên bị tàn phá, biến đổi và suy giảm về chất lượng và số lượng
4.Định hướng phát triển năng lực : Năng lực quan sát, năng lực phân tích
 II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
1. Chuẩn bị của giáo viên:
   Bản đồ TNVN. Át lát Việt Nam
2. Chuẩn bị của học sinh:

Sách giáo khoa và sách bài tập bản đồ
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1. Ổn định và kiểm tra bài cũ: ( 6 phút)
 - Xác định chỉ ra trên bản đồ sự phân bố các loại đất chính ở VN? Nêu đặc tính và giá trị sử dụng của từng loại đất trên?

2. Bài mới: *Khởi động: Sinh vật được coi là thành phần chỉ thị môi trường địa lí tự nhiên và gắn bó với môi trường ấy tạo thành hệ sinh thái thống nhất. VN là xứ sở của rừng và của muôn loài sinh vật đến tụ hội sinh sống và phát triển. Điều đó được thể hiện rõ trong nội dung bài học hôm nay.( 1 phút)
	Hoạt động của GV – HS
	Nội dung chính

	 *HĐ1.Tìm hiểu đặc điểm chung của sinh vật VN.( 10 phút)
Pp: thuyết trình, vấn đáp

Ht : cá nhân
- Nêu đặc điểm chung của sinh vật VN?

  - Nguyên nhân nào đó làm cho sinh vật VN phong phú và đa dạng?
+ Hs: Nước ta có nhiều điều kiện cần và đủ cho sinh vật….
- Vì sao nhiều hệ sinh thái tự nhiên của nước ta bị suy giảm và biến đổi?
+ Hs: do tác động tiêu cực của con người.
- Hiện nay nhà nước ta đã làm gì để bảo vệ, phục hồi, phát triển rừng nguyên sinh. 

*HĐ2. Tìm hiểu thành phần loài sinh vật ( 10 phút)

Pp: Thuyết trình, gợi mở, vấn đáp

Ht : TT
- Sự giàu có về thành phần loài sinh vật của VN thể hiện như thế nào? 

- Dựa vào vốn hiểu biết hãy nêu những nhân tố tạo nên sự phong phú về thành phần loài của sinh vật VN? Cho VD?

*HĐ3. Tìm hiểu về hệ sinh thái.( 13 phút)
Pp: Thuyết trình, gợi mở, vấn đáp

Ht : TT
+ Gv yêu cầu hs quan sát Át lát
- Nêu tên  các kiểu hệ sinh thái rừng ở nước ta.
- Gv tổ chức hs thảo luận theo nhóm: 8 nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm.
 - Nhóm 1 + 2. Nêu tên và sự phân bố các kiểu hệ sinh thái rừng ngập mặn ở nước ta?
 - Nhóm 3+ 4. Tìm hiểu hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa ở nước ta và giải thích tại sao rừng nhiệt đới gió mùa  lại có nhiều biến thể?
- Nhóm 5+6: Hãy kể tên các rừng Quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên trên lãnh thổ nước ta mà em biết? Các hệ sinh thái đó có giá trị như thế nào?

- Nhóm 7+ 8. Hãy kể tên các cây trồng, vật nuôi ở địa phương em? Các hệ sinh thái nông nghiệp ở địa phương em có giá trị gì? Rừng trồng và rừng tự nhiên có gì khác nhau?

-  Hs các nhóm thảo luận 3- 4 phút.
 -  Cử đại diện báo cáo, nhận xét.
 -  Gv chuẩn kiến thức
	1. Đặc điểm chung
- Sinh vật VN rất phong phú và đa dạng về thành phần loài, gien di truyền, kiểu hệ sinh thái, công dụng sinh học.
- Do tác động của con người, nhiều hệ sinh thái tự nhiên bị tàn phá, biến đổi và suy giảm về số lượng và chất lượng
2. Sự giàu có về thành phần loài sinh vật:

- Có tới 14600 loài thực vật, trong đó có 350 loài thực vật quý hiếm

- Có tới 11200 loài và phân loài động vật, trong đó có 365 loài động vật quý hiếm được ghi vào " Sách đỏ"
3. Sự đa dạng về hệ sinh thái:

a. Rừng ngập mặn: 

- Rộng hàng trăm nghìn ha

- Phân bố: Vùng cửa sông và ven biển, ven hải đảo.
- Chủ yếu là tập đoàn cây đước, sú, vẹt.. cùng với hàng trăm loài tôm, cua, cá… và chim, thú.
b.Rừng nhiệt đới gió mùa:

- Có nhiều biến thể:  Rừng kín thường xanh: Cúc Phương, Ba Bể…; Rừng thưa rụng lá (rừng khộp): Tây Nguyên; Rừng tre, nứa: Việt Bắc; Rừng ôn đới núi cao: H Liên Sơn

c. Các khu bảo tồn thiên nhiên và vườn rừng quốc gia:

- Hệ sinh thái rừng nguyên sinh: Ngày càng thu hẹp. Là nơi bảo vệ,  phục hồi và phát triển những tài nguyên sinh học tự nhiên của nước ta.
- Hệ sinh thái rừng thứ sinh, trảng cỏ, cây bụi: Đang ngày càng mở rộng.
d. Hệ sinh thái nông nghiệp:

- Do con người tạo ra: Hệ sinh thái nông - lâm nghiệp như ruộng, vườn, ao, chuồng, hồ thủy sản hoặc rừng trồng cây lấy gỗ, cây công nghiệp…


IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP: ( 5 phút)
1. Tổng kết:  - Gv yêu cầu hs khái quát bài học bằng sơ đồ
 - Xác định trên bản đồ dọc lãnh thổ VN từ Bắc -> Nam có những vườn quốc gia nào?

2. Hướng dẫn học tập:
- Trả lời câu hỏi, bài tập sgk/131. Làm bài tập 37 bản đồ thực hành.
- Đọc bài đọc thêm sgk/132. Tìm hiểu bài 38 sgk/133.
__________________________________

 Tuần 32         Bài 38:   BẢO VỆ TÀI NGUYÊN SINH VẬT VIỆT NAM


Tiết 44
 Ngày soạn 1/4/2015
Ngày dạy 14/4/2015
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức: 
- Thấy được vai trò của tài nguyờn sinh vật đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân ta.
- Hiểu được thực tế về số lượng cũng như chất lượng nguồn tài nguyên sinh vật nước ta hiện nay.
- Biết giá trị của tài nguyên sinh vật ở nước ta. Biết hiện trạng, nguyên nhân suy giảm tài nguyên sinh vật và sự cần thiết phải bảo vệ tài nguyên sinh vật ở nước ta.
2.Kĩ năng:
- Phân tích tranh ảnh, bản đồ sinh vật Việt Nam
3.Thái độ : - Biết Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách và luật để bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng.

4.Định hướng phát triển năng lực:

Năng lực quan sát, năng lực sử dụng tranh ảnh
III. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
1.Chuẩn bị của giáo viên:
    - Bản đồ đất, thực - động vật VN
2.Chuẩn bị của học sinh:

Sách bài tập bản đồ và sách giáo khoa
III. HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
1. Ổn định và kiểm tra bài cũ: ( 5 phút)
     - Nêu đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam. Tài nguyên sinh vật có những giá trị như thế nào? VD?

2. Bài mới: *Khởi động: Tài nguyên sinh vật cũng không phải là tài nguyên vô tận. Sự giàu có của rừng và động vật hoang dã ở Việt Nam đã giảm sút nghiêm trọng, trước hết là tài nguyên rừng.Vậy chúng ta phải làm gì và làm như thế nào để bảo vệ nguồn tài nguyên quan trọng này?( 1 phút)
	Hoạt động của GV - HS
	Nội dung chính

	 HĐ1: Tìm hiểu giá trị của tài nguyên sinh vật ( 10phút)
PP: Thuyết trình, gợi mở

Ht : Cá nhân
  - Dựa sự hiểu biết và thông tin mục 1sgk + Bảng 38.1 hãy:

- Cho biết những giá trị của tài nguyên thực vật đối với kinh tế - xã hội?

- Cho biết những giá trị của tài nguyên động vật đối với kinh tế - xã hội? Nêu một số sản phẩm lấy từ động vật rừng và biển mà em biết?

* HĐ2: Tìm hiểu vấn đề bảo vệ tài nguyên rừng. ( 12 phút)
PP: Thuyết trình, gợi mở

Ht : TT
- Cho biết thực trạng tài nguyên  rừng ở nước ta hiện nay như thế nào?

- Những nguyên nhân nào đã làm suy giảm tài nguyên  rừng ở nước ta?

+ Hs: Do chiến tranh hủy  diệt, cháy rừng; Chặt phá, khai thác quá mức…

 + Gv liên hệ cháy rừng Hoàng Liên Sơn tháng 3/ năm 2012, tháng 2/2014 sau trận tuyết rơi...
- Chúng ta đã có những biện pháp gì để bảo vệ nguồn tài nguyên này?

HĐ 3. Tìm hiểu vấn đề bảo vệ tài nguyên động vật( 12 phút)
Pp: Thuyết trình, vấn đáp

Ht : TT
- Cho biết thực trạng tài nguyên động vật  ở nước ta hiện nay như thế nào?

- Những nguyên nhân nào đã làm tài nguyên động vật ở nước ta ngày càng cạn kiệt? Đặc biệt một số động vật quý hiếm có nguy cơ diệt vong?

- Chúng ta đã có những biện pháp gì để bảo vệ nguồn tài nguyên này?

 
	1. Giá trị của tài nguyên sinh vật:

- Có giá trị to lớn về nhiều mặt đối với kinh tế - xã hội. 

+ Thực vật: Cung cấp lâm sản cho công nghiệp chế biến, dược liệu; là tài nguyên du lịch tự nhiên hấp hẫn…Tài nguyên sinh vật có khả năng phục hồi + Động vật: Giá trị kinh tế - xã hội cũng rất lớn: Cung cấp thực phẩm, dược liệu quý.
2. Bảo vệ tài nguyên rừng:

a. Thực trạng:

- Diện tích rừng nguyên sinh ngày càng giảm, tài nguyên rừng ngày càng cạn kiệt, chất lượng rừng ngày càng giảm sút.
- Tỉ lệ che phủ rừng hiện nay rất thấp: cònn khoảng từ 33% -> 35% diện tích đất tự nhiên.
b. Biện pháp bảo vệ:

- Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách và luật để bảo vệ tài nguyên rừng.
- Phấn đấu tăng diện tích rừng trồng đến năm 2010 trồng mới 5 triệu ha rừng.
3. Bảo vệ tài nguyên động vật:

 a. Thực trạng:
- Con người đã hủy diệt nhiều loài động vật hoang dã, làm mất đi nhiều nguồn gien động vật quý hiếm.
- Nguồn lợi thủy sản cũng giảm sút đáng lo ngại.
b. Biện pháp bảo vệ:

- Có 365 loài động vật được đưa vào sách đỏ của VN cần được bảo vệ.
- Thực hiện tốt chính sách pháp lệnh bảo vệ rừng, bảo vệ tài nguyên động thực vật quý hiếm.


IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 5 PHÚT)
1. Tổng kết
 1. Chứng minh tài nguyên sinh vật nước ta có giá trị to lớn về nhiều mặt:

- Phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống.. 

   (Cung cấp lương thực, thực phẩm, dược liệu, sản phẩm xuất khẩu có giá trị kinh tế cao, tạo công ăn việc làm cho người lao động, tăng thu nhập, phục vụ nghiên cứu khoa học….)

- Bảo vệ môi trường sinh thái…

  (Nguồn lợi sinh vật đa dạng, phong phú, có khả năng phục hồi và phát triển, làm cho đất nước ta mãi mãi xanh tươi và phát triển bền vững. Hạn chế các thiên tai: lũ, lụt, hạn hán, gió bão…., cải thiện khí hậu….)
 2. Gv yêu cầu hs khái quát nội dung bài học bằng sơ đồ

 2. Hướng dẫn học tập:
- Trả lời câu hỏi, bài tập sgk/135.
- Tìm hiểu về đặc điểm chung của thiên nhiên Việt Nam. 
Dạy tuần 32

Ngày 2/4/2015

Tuần 33                                                       Ngày soạn 8/4/2015

Tiết 45                                                          Ngày dạy 16/4/2015
Bài 39:   ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1.Kiến thức:
- Trình bày và giải thích được 4 đặc điểm chung của TNVN: Nhiệt đới ẩm gió mùa, chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển, nhiều đồi núi, phân hóa đa dạng, phức tạp.
- Nêu được những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên đối với đời sống và phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta. 
2.Kĩ năng :

- Sử dụng bản đồ tự nhiên VN để nhận biết sự phân bậc độ cao địa hình, các hướng gió chính, các dòng biển, các dòng sông lớn.
- Kỹ năng tư duy địa lí tổng hợp.
3.Thái độ : Giáo dục học sinh ý thức biết bảo vệ tự nhiên

4.Định hướng phát triển năng lực: Năng lực quan sát, năng lực sử dụng tranh ảnh
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: 
1.Chuẩn bị của giáo viên:

- Bản đồ TNVN .
2.Chuẩn bị của học sinh:
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1. Ổn định và kiểm tra bài cũ: Chứng minh rằng tài nguyên sinh vật nước ta có giá trị to lớn về nhiều mặt.( 5  phút)
2. Bài mới: * Khởi động: Thiên nhiên nước ta rất đa dạng, phức tạp, phân hóa mạnh mẽ trong không gian và trong các hợp phần tự nhiên. Song có thể nêu lên một số t/c chung nổi bật của môi trường tự nhiên nước ta sau đây.( 1 phút)
	Hoạt động của GV –HS
	Nội dung chính

	* HĐ1: Tìm hiểu tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm của thiên nhiên VN.( 10 phút)
PP: Thuyết trình

HT : Nhóm
 + Gv tổ chức cho hs thảo luận theo nhóm (3nhóm) và giao việc cho các nhóm.
 + Nhóm 1: Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm được thể hiện như thế nào trong các thành phần tự nhiên VN?

  + Nhóm 2: Tìm hiểu sự ảnh hưởng của tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm đến sx và đời sống 

 + Nhóm 3: Tìm hiểu ở vùng nào và vào mùa nào tính chất nóng ẩm bị xáo trộn nhiều nhất.
- Hs làm việc (5 phút). HS đại diện nhóm báo cáo, nhận xét, bổ xung

+ GV: Khí hậu nóng, ẩm, mưa nhiều, chia làm 2 mùa rõ rệt. Thủy văn: SN dày đặc, nhiều nước, chế độ chảy chia 2 mùa, sông mang nhiều phù sa. Đất: Vùng đồi núi đất Feralit đỏ vàng chân núi chiếm ưu thế, vùng núi đá vôi có nhiều hang động kì thú. Sinh vật: Phong phú, đa dạng phát triển quanh năm, vành đai thực vật nhiệt đới chiếm ưu thế với nhiều biến thể. Địa hình: Có lớp vỏ phong hóa dày, quá trình bào mòn, xâm thực, phong hóa diễn ra mạnh mẽ.
 HĐ2: Tìm hiểu tính chất ven biển của tự nhiên VN.( 8  phút)
PP: Vấn đáp

Ht : TT
 - Chứng minh VN là một nước ven biển.
 + Hs lên bảng trình bày bằng bản đồ.
- Tính xem ở nước ta 1 km2 phần đất liền tương ứng với bao nhiêu km2 mặt biển? (1/3)

 - Là một nước ven biển VN có thuận lợi gì trong phát triển kinh tế?

 + Hs: PT tổng hợp các ngành KT biển) 

 HĐ3: Tìm hiểu tính chất đồi núi của tự nhiên VN.( 9 phút)
Pp: Thuyết trình, vấn đáp

Ht : cá nhân
 - Dựa vào màu sắc trên bản đồ và kiến thức đã học chứng minh VN là xứ sở của cảnh quan đồi núi?

- Miền núi nước ta có những thuận lợi - khó khăn gì trong phát triển kinh tế - xã hội?

 HĐ4: Tìm hiểu sự phân hóa của tự nhiên VN.( 8phút)
PP: thuyết trình, vấn đáp

Ht : Cá nhân
- Hãy lấy dẫn chứng (từ những bài học trước) chứng minh cho sự đa dạng, phức tạp của tự nhiờn VN?

- Sự phân hóa đa dạng của cảnh quan tự nhiên tạo ra những thuận lợi - khó khăn gì cho phát triển kinh tế - xã hội nước ta? Cho VD?


	1. VN là một nước nhiệt đới gió mùa ẩm:

- Tính chất này thể hiện trong mọi yếu tố thành phần của cảnh quan tự nhiên nước ta, nhưng tập trung nhất là môi trường khí hậu: Nóng, ẩm mưa nhiều.
- Tuy nhiên có nơi, có mùa lại bị khô hạn, lạnh giá với những mức độ khác nhau.
2. VN là một nước ven biển:

- Biển Đông rộng lớn, bao bọc phía đông và phía nam phần đất liền nước ta. Biển Đông ảnh hưởng lớn tới toàn bộ thiên nhiên nước ta.
- Sự tương tác giữa đất liền và biển đó duy trì và tăng cường t/c nóng ẩm, gió mùa của thiên nhiên VN.
3. VN là xứ sở của cảnh quan đồi núi:

- Cảnh quan đồi núi chiếm ưu thế rõ rệt trong cảnh quan chung của thiên nhiên Việt Nam.
- Cảnh quan đồi núi thay đổi theo  quy luật đai cao.
4.Thiên nhiên nước ta phân hóa đa dạng, phức tạp:

- Thể hiện rõ trong lịch sử phát triển lâu dài của lãnh thổ nước ta và trong từng thành phần tự nhiên.
- Biểu hiện qua sự phân hóa cảnh quan thiên nhiên thành các vùng, miền.
5. Những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên đối với đời sống và phát triển kinh tế - xã hội:

- Thuận lợi:  Phát triển một nền kinh tế - xã hội đa dạng và toàn diện(Nông nghiệp, công nghiệp, du lịch.)

- Khó khăn: Nhiều thiên tai. Môi trường sinh thái dễ bị biến đổi, suy thoái, mất cân bằng. Nhiều tài nguyên có nguy cơ bị cạn kiệt


IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 5 phút)

1, Tổng kết: Từ các thông tin sau hãy sắp xếp và hoàn thiện thành sơ đồ để thấy rõ những nguyên nhân đã làm cho thiên nhiên VN phân hóa đa dạng:

- Vị trí địa lí

- Lịch sử phát triển tự nhiên lâu dài, phức tạp.
- Nơi gặp gỡ và chịu tác động của nhiều hệ thống tự nhiên.
- Thiên nhiên VN phân hóa đa dạng, phức tạp.
2. Hướng dẫn học tập:
   -  Ôn tập lại các kiến thức cơ bản về tự nhiên Việt Nam chuẩn bị cho giờ sau thực hành
_________________________________________
Tuần 33                                                       Ngày soạn 8/4/2015

Tiết 46                                                         Ngày dạy 22/4/2015
RÈN KỸ NĂNG, CỦNG CỐ KIẾN THỨC                                                   VỀ TỰ NHIÊN VIỆT NAM
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:
1.Kiến thức:
- Học sinh xác định được trên bản đồ 9 hệ thống sông lớn của nước ta, sự phân bố của ba nhóm đất chính và các vườn quốc gia.
2.Kĩ năng:

- Củng cố kiến thức về tự nhiên Việt Nam.
3.Thái độ:

- Giáo dục cho học sinh về tình yêu quê hương đất  nước và ý thức trách nhiệm với quê hương …
4.Định hướng phát triển năng lực : Năng lực thực hành, năng lực phân tích
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
1.Chuẩn bị của giáo viên:
- Bản đồ tự nhiên Việt Nam.
2.Chuẩn bị của học sinh: 

Sách giáo khoa và sách bài tập bản đồ
III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1. Ổn định và kiểm tra bài cũ ( 5 phút)
        Thiên nhiên nước ta có những đặc điểm chung nào?

2. Bài mới:
PP: THuyết trình,, gợi mở

Ht : TT, cá nhân

Nội dung cho bài thực hành ( 3 5 phút)
	Hoạt động của Gv- Hs
	Nội dung chính

	+ Gv yêu cầu học sinh xác định  hệ thống sông lớn.
-  Xác định trên bản đồ 9 hệ thống sông lớn ở nước ta?

+ Gv nêu một số câu đố về sông ngòi để củng cố thêm kiến thức cho hs.
“ Nghìn năm thăm thẳm đêm đen

Một con thác sáng bừng lên muôn vùng.
                         ( Sông Đà)

     “Cuồn cuộn phù sa rực hồng

Nghìn xưa từng đã thấy rồng bay lên.
              (Sông Hồng)

   “Mênh mông bờ bãi phì nhiêu

Chín con rồng lượn dập dìu nước mây.
                  ( Sông  MêKông )

    “ Sông nào tên thật hiền hòa

   Là tên tỉnh lúa phù sa đắp bồi.
                  (Sông Thái Bình)

- Nước ta có mấy nhóm đất  chính, sự phân bố (xác định trên bản đồ).
- Địa phương em thuộc nhóm đất nào? Nhóm đất đó có ý nghĩa như thế nào đối với quê hương em?
- Xác định trên bản đồ 11 vườn quốc gia và cho biết thuộc tỉnh nào?

- Gv tổ chức cho hs chơi trò chơi: Gọi 2 hs lên bảng, một hs đọc tên vườn quốc gia hs khác phải chỉ đúng vườn quốc gia đó trên bản đồ và nêu được tên của tỉnh có vườn quốc gia đó.
- Gv yêu cầu một số hs đọc bài viết của mình về rừng Cúc Phương đã tìm hiểu từ bài trước.
- Thiên nhiên nước ta có những đặc điểm chung nào?

- Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm được thể hiện như  thế nào trong các thành phần tự nhiên?

Sử dụng BT của bài Bảo vệ tài nguyên SV VN 

- HS vẽ và nhận xét biểu đồ theo sự hướng dẫn của GV.
- Liên hệ vấn đề bảo vệ rừng ở  VN.
	1. Sông ngòi:

- Sông Hồng, Thái Bình, Kì Cùng – Bằng Giang, Mã, Cả, Thu Bồn, Đà Rằng, Đồng Nai, MêKông.
2. Đất Việt Nam:

- Nhóm đất feralít: Đồi núi thấp

- Nhóm đất mùn núi cao

- Nhóm đất bồi tụ phù sa sông và biển

3. Sinh vật:

- Ba Bể (Bắc Kạn); Tam Đảo (Vĩnh Phúc); Ba Vì (Hà Nội); Cát Bà (Hải Phòng); Cúc Phương (Ninh Bình); Bến Én (Thanh Hóa); Bạch Mã (Thừa Thiên Huế); Yok Đôn (Đắc Lắc); Nam Cát Tiên (Đồng Nai); Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu)

4. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam:

- Việt Nam là một nước nhiệt đới gió mùa ẩm.
- Việt Nam là một nước ven biển

- Việt Nam là xứ xở của cảnh quan đồi núi.
- Thiên nhiên nước ta phân hóa đa dạng, phức tạp. Được thể hiện trong mọi yếu tố  thành phần của cảnh quan tự nhiên từ khí hậu – thủy văn đến thổ nhưỡng – sinh vật và cả địa hỡnh.
5. Vẽ và nhận xét biểu đồ về độ che phủ rừng: 

- Vẽ biểu đồ:  

- Nhận xét biểu đồ


IV.TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 5 PHÚT)
1. Tổng kết :
           Khái quát một số kiến thức, kỹ năng  cơ bản về tự nhiên Việt Nam.
2. Hướng dẫn học tập:

 - Ôn lại nội dung bài.
- Chuẩn bị cho bài thực hành: Đọc lát cắt địa lí tự nhiên tổng hợp.
DẠY TUẦN 33

NGÀY 9/4/2015

Tuần 34                                             Ngày soạn 14/4/2015

Tiết 47                                               Ngày dạy  23  /  /2015          
BÀI 40 : THỰC HÀNH.
ĐỌC LÁT CẮT ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN TỔNG HỢP.
I. MỤC TIÊU  BÀI  HỌC

1.Kiến thức:
   Qua bài giảng học sinh nắm đựơc

- Cấu trúc đứng, cấu trúc ngang của một lát cắt tổng hợp tự nhiên.
- Mối quan hệ chặt chẽ giữa các thành phần tự nhiên.
- Sự phân hoá lãnh thổ tự nhiên.
2.Kĩ năng:

-Kĩ năng đọc, tính toán, phân tích tổng hợp bản đồ, biểu đồ, số liệu
3.Thái độ:

    Giáo dục Hs ý thức tự giác, tích cực khi làm bài thực hành
4.Định hướng phát triển năng lực: 

Năng lực quan sát, năng lực phân tích, năng lực đọc lát cắt
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
- Lát cắt tổng hợp H 40.1( sgk)

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TÂP:
  1. Ổn định và kiểm tra bài cũ: Kết hợp trong bài thực hành.
 2.  Bài mới.   Gv nêu yêu cầu bài thực hành.
	Hoạt động của thầy và trò
	Nội dung chính

	 + Học sinh quan sát bản đồ, lát cắt.
 - Xác định vị trí lát cắt?

 - Xác định hướng lát cắt AB? Hãy tính độ dài?
 - Xác định các khu vực lát cắt chạy qua?

 - Lát cắt chạy qua khu vực có các loại đá nào? Có thực vật không?

 - Dựa vào biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa trình bày sự khác biệt về khí hậu.
	1. Đọc lát cắt.
- Lát cắt chạy từ  Hoàng Liên Sơn -> Thanh Hoá.
- Hướng lát cắt Tây  Bắc - Đông Nam.
- Dài 360 km.
- Lát cắt chạy qua các khu vực núi cao, cao nguyên, đồng bằng.
2. Các thành phần tự nhiên.
- Có 4 loại đá, 3 kiểu đất.
- Có 3 kiểu rừng (3 vành đai thực vật)

3. Sự biến đổi khí hậu  trong khu vực.
- Đặc điểm chung khí hậu khu vực là : khí hậu nhiệt đới gió mùa vùng núi. Tuy nhiên do yếu tố vị trí, địa hình mỗi kiểu khu vực nên khí hậu có biến  đổi từ đồng bằng nên vùng núi cao.


 - Học sinh  quan sát bản đồ + lát cắt.
 - Gv yêu cầu học sinh thảo luận theo nhóm: 6 nhóm

  -  Nhóm 1 + 2: Tìm hiểu các đặc điểm: độ cao địa hình; các loại đá; các loại đất; khí hậu; thảm thực vật khu núi cao HLSơn.
 -  Nhóm 3 + 4: Tìm hiểu các đặc điểm: độ cao địa hình; các loại đá; các loại đất; khí hậu; thảm thực vật Cao nguyờn Mộc Châu

- Nhóm 5 + 6: Tìm hiểu các đặc điểm: độ cao địa hình; các loại đá; các loại đất; khí hậu; thảm thực vật khu Đồng bằng Thanh Hóa.
- Các nhóm thảo luận 5 phút.
- Đại diện các nhóm trình bày, nhận xét.
- Gv chuẩn xác kiến thức.
4. Tổng hợp các điều kiện tự nhiên theo khu vực.
	       Khu

ĐKTN
	Núi cao HLS
	Cao nguyên Mộc Châu
	Đồng bằng Thanh Hoá

	- Độ cao địa hình 

- Các loại đá

- Các loại đất

- Khí hậu

-Thảm thực vật
	- Núi cao > 2000 - 3000 m

- Mắc ma xâm thực phun trào.
- Đất miền núi cao.
- Khí hậu lạnh quanh năm mưa nhiều.
- Vùng ôn đới trên núi
	- Núi thấp < 1000 m

- Trầm tích hữu cơ ( đá vôi )

- Feralít trên đá vôi 

- Cận nhiệt vùng núi, lượng mưa và nhiệt độ thấp.
- Rừng và đồng  cỏ cận nhiệt 
	- Bồi tụ phù sa, thấp bằng phẳng.
- Trầm tích phù sa.
- Đất phù sa trẻ .
- Khí hậu nhiệt đới.
- Hệ sinh thái nông nghiệp.


	- Hãy cho biết mối quan hệ giữa các loại đá đất?

- Quan hệ giữa độ  cao địa hình và khí hậu như thế nào?

- Quan hệ khí hậu và kiểu rừng?
	- Đất phụ thuộc vào đá mẹ và các đặc điểm tự nhiên khác.
- Khí hậu thay đổi theo độ cao.
- Sự thay đổi các kiểu rừng theo sự biến đổi của nhiệt độ và lượng mưa.


IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TÂP:

1. tổng kết
- Giáo viên khái quát nội dung bài thực hành.
2. Hướng dẫn học tập.
- Làm bài tập vở thực hành.  Đọc Miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.
 Tuần 34                            BÀI 41: MIỀN BẮC VÀ ĐÔNG BẮC BẮC BỘ
Tiết 48
Ngày soạn: 18/4/2014 
Ngày dạy 23/4/2015
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
  Sau bài học hs cần:
1.Kiến thức:

 - Biết được vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

 - Nêu và giải thích được một số đặc điểm nổi bật về địa lí tự nhiên của miền.

 - Biết những khó khăn do thiên nhiên gây ra và vấn đề khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường của miền.

2.Kĩ năng

 - Sử dụng bản đồ tự nhiên miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ để trình bày các đặc điểm tự nhiên của miền.

 - Vẽ và phân tích biểu đồ khí hậu một số địa điểm trong miền
3. Thái độ : Biết giữ gìn và bảo vệ Mt

4. Định hướng phát triển năng lực: Năng lực sử dụng bản đồ và biểu đồ

 II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
 - Bản đồ tự nhiên miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ

 III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1. Ổn định và kiểm tra bài cũ.( 5 phút)
 - Tại sao rừng ôn đới phân bố nhiều trên khu vực núi cao Hoàng Liên Sơn?

  2. Bài mới. Gv giới thiệu bài
	Hoạt động của Gv và Hs
	Nội dung chính

	HĐ 1.Tìm hiểu vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ.( 10 phút)
+ Gv treo bản đồ tự nhiên miền....

- Xác định vị trí và giới hạn của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?

+ Hs trả lời..

+ Gv khái quát...

- Vị trí có ảnh hưởng gì đến khí hậu của miền?

HĐ 2. Tìm hiểu nhận định tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả nước.( 10 phut)
+ Gv tổ chức Hs thảo luận theo 4 nhóm, cùng vấn đề sau:

- Dựa vào bảng 41.1 kết hợp Át lát. Nhiệt độ thấp nhất tháng 1 của ba trạm khí hậu (Hà Giang, Lạng Sơn, Hà Nội), có bao nhiêu tháng nhiệt độ thấp dưới 200C? So sánh với Huế, TP. Hồ Chí Minh?

+ Hs các nhóm thảo luận từ 3 – 4 phút

+ Cử đại diện báo cáo, nhận xét...

+ Gv chuẩn xác kiến thức.. 
- Nhận xét và giải thích tại sao miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ lại lạnh nhất cả nước?
+ Hs trả lời..

+ Gv: Nằm sát chí tuyến Bắc, tiếp giáp với Trung Quốc; địa hình chủ yếu là đồ núi thấp, hướng vòng cung mở rộng về phía bắc và đông bắc; tiếp nhận nhiều đợt gió mùa đông bắc khô và lạnh...
- Khí hậu có ảnh hưởng gì đến sản xuất và đời sống của nhân dân?

+ Hs trả lời..

+ Gv mở rộng đến ảnh hưởng của đợt tuyết rơi năm 2013 đến rau, màu của nhân dân Lào Cai...

HĐ 3. Tìm hiểu nhận định địa hình phần lớn là đồi núi thấp với nhiều cánh cung núi mở rộng về phía bắc và quy tụ ở Tam Đảo.( 10 phút)
+ Hs quan sát H41.1, 41.2...

- Đọc tên các dãy núi, sơn nguyên, đồng bằng, đảo, quần đảo của miền?

- Cho biết hướng nghiêng của địa hình?

HĐ 4. Tìm hiểu nhận định tài nguyên phong phú, đa dạng và nhiều cảnh quan đẹp nổi tiếng.( 5 phút)
- Cho biết những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên đối với miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?
+ Hs trả lời..

+ Gv chuẩn xác..
	1. Vị trí và phạm vi lãnh thổ

- Bao gồm khu đồi núi tả ngạn sông Hồng và khu đồng bằng Bắc Bộ

- Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của gió mùa Đông Bắc
2. Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đông lạnh nhất cả nước.

- Mùa đông lạnh nhất cả nước, kéo dài khoảng 3 – 4 tháng

- Mùa hạ nóng ẩm và mưa nhiều
- Có điều kiện phát triển nhiều loại cây trồng ôn đới . Tuy nhiên, mùa đông thường có mưa phùn, sương muối, giá rét...ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống con người.  
3. Địa hình phần lớn là đồi núi thấp với nhiều cánh cung núi mở rộng về phía bắc và quy tụ ở Tam Đảo..

- Có 4 cánh cung lớn: sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn và Đông Triều
- Ngoài vịnh Bắc Bộ có nhiều đảo và quần đảo.

- Có Đồng bằng sông Hồng rộng lớn thứ hai cả nước.

- Địa hình có hướng nghiêng tây bắc – đông nam.

4. Tài nguyên phong phú, đa dạng và nhiều cảnh quan đẹp nối tiếng.
- Là miền giàu tài nguyên khoáng sản nhất trong cả nước.

- Nhiều cảnh đẹp có giá trị du lịch.

- Khó khăn: bão lụt, hạn hán, giá rét, tài nguyên khai thác nhiều, môi trường bị ô nhiễm...


IV.TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP: ( 5 phút)
1. Tổng kết: 
 - Gv yêu cầu  hs khái quát bài học bằng sơ đồ...
 - Chứng minh miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có tài nguyên phong phú, đa dạng

 2 Hướng dẫn học tập.

 - Học bài, làm bài tập bản đồ. Hs chuẩn bị bài 42..

Dạy tuần 34

Ngày 16/4/2015

Tuần:  35                            MIỀN TÂY BẮC VÀ BẮC TRUNG BỘ

Tiết: 49
Ngày soạn 11/04/2015
Ngày dạy 22/4/2015
 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

 Sau bài học hs cần:

1. Kiến thức:

 -  Biết được vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ của miền Tây Bắc và  Bắc Trung Bộ

 - Nêu và giải thích được một số đặc điểm nổi bật về địa lí tự nhiên của miền.

 - Biết những khó khăn do thiên nhiên gây ra và vấn đề khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường của miền.

2. Kĩ năng : 

 - Sử dụng bản đồ tự nhiên miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ để trình bày các đặc điểm tự nhiên của miền.

 - Phân tích biểu đồ lượng mưa của một số địa điểm trong miền

3. Thái độ : Có ý thức bảo vệ MT

4. Định hướng phát triển năng lực : năng lực sử dung bản đồ và biểu đồ

 II. CHUẨN BỊ DẠY VÀ HỌC:
 - Bản đồ tự nhiên miền  Tây Bắc và  Bắc Trung Bộ

 III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
1. Ổn định va kiểm tra bài cũ.( 5 phút)
 - Vì sao tính chất nhiệt đới của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ bị giảm sút mạnh mẽ.

2. Bài mới. Gv giới thiệu bài....
	Hoạt động của Gv và Hs
	Nội dung chính

	HĐ1. Tìm hiểu vị trí địa lí
( 5phút)
+ Gv treo bản đồ tự nhiên miền...

- Xác định trên bản đồ vị trí địa lý, giới hạn miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

+ Hs xác định..

+ Gv chuẩn xác..

HĐ2. Tìm hiểu nhận định đây là miền có địa hình cao nhất Việt Nam( 7phút)
+ Hs quan sát bản đồ..

- Chứng minh nhận định: Miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ có địa hình cao nhất Việt Nam?

- Tại sao miền này lại có địa hình cao nhất Việt Nam?

+ Hs trả lời..

+ Gv nhấn mạnh mối liên hệ hoặc tác động dây truyền giữa các hợp phần tự nhiên trong miền (miền Tây Bắc được Tân kiến tạo nâng mạnh   ->  núi được nâng cao -> khí hậu lạnh giá -> đai cao thổ nhưỡng -> sinh vật á nhiệt đới và ôn đới núi cao )

- Hs xác định những dãy núi, cao nguyên, sông lớn chảy theo hướng tây bắc – đông nam trên bản đồ.

HĐ 3. Tìm hiểu nhận định khí hậu đặc biệt do tác động của địa hình.( 7 phút)
+ Hs quan sát H 42.1 ...
- Cho biết tại sao mùa đông của miển Tây Bắc và Bắc Trung Bộ ngắn hơn, ấm hơn miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?

+ Hs trả lời, Gv chuẩn kiến thức..

+ Gv giải thích hiện tượng gió Tây khô nóng vào mùa hạ?

+ Hs quan sát H42.2...

- Nhận xét chế độ mưa của miền? Chế độ mưa có ảnh hưởng gì đến chế độ nước của sông ngòi?

HĐ 4. Tìm hiểu nhận định TNTN phong phú đang được điều tra, khai thác.( 7 phút)
+ Hs đọc Sgk
- Hãy cho biết các thế mạnh chính về tự nhiên của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ?

+ Hs tự liệt kê ra giấy, sau đó báo cáo trước lớp...

+ Gv có thể cho điểm động viên hs..
+ Gv giới thiệu về nhà máy thủy điện Sơn La: Nhà máy được khởi công xây dựng ngày 2 tháng 12 năm 2005, Sau 7 năm xây dựng, Thủy điện Sơn La được khánh thành vào ngày 23 tháng 12 năm 2012, sớm hơn kế hoạch 3 năm, trở thành nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á. Công suất lắp máy: 2.400 MW, gồm 6 tổ máy. Điện lượng bình quân hằng năm: 10,2 tỉ KW
HĐ5. Tìm hiểu vấn đề bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai.( 10 phút)
- Những thiên tai thường xảy ra ở miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.

- Để phát triển kinh tế bền vững miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ phải làm gì để bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai?
	1. Vị trí địa lí.

- Từ hữu ngạn sông Hồng đến dãy Bạch Mã.

2. Địa hình cao nhất Việt Nam

- Nhiều núi cao, thung lũng sâu, cao nhất là dãy Hoàng Liên Sơn với nhiều đỉnh núi cao trên 3000 m
- Các dãy núi và sông lớn đều có hướng tây bắc – đông nam.

- Núi cao ăn sát ra biển, đồng bằng nhỏ, hẹp
3. Khí hậu đặc biệt do tác động của địa hình.

- Mùa đông đến muộn và kết thúc sớm.

- Mùa hạ có gió phơn Tây Nam khô, nóng.

- Mùa mưa, mùa lũ chậm dần. Ở Tây Bắc lũ lớn nhất vào tháng 7, còn Bắc Trung Bộ là tháng 10, 11.

4. TNTN phong phú đang được điều tra, khai thác.
- Tài nguyên khoáng sản phong phú...

- Giàu tiềm năng thủy điện

- Có nhiều sinh vật quý hiếm..

- Nhiều bãi biển đẹp
5. Vấn đề bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai.
- Tích cực bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái rừng, ven biển và hải đảo.

- Luôn sẵn sàng và chủ động phòng chống thiên tai




IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP : ( 4 phút)

1. Tổng kết
 - Gv yêu cầu hs khái quát nội dung bài học bằng sơ đồ.

 - Hãy nêu những đặc điểm tự nhiên nổi bật của miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ         
 2. Hướng dẫn học tập:
 - Học bài, làm bài tập bản đồ. Chuẩn bị trước bài 43
Tuần 35                                      ÔN TẬP HỌC KỲ II

Tiết 50
Soạn ngày 10/4/2014
Ngày dạy 23/4/2015
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức
- Củng cố kiến thức cơ bản về đặc điểm tự nhiên VN: Địa hình, khí hậu, sông ngòi, đất, sinh vật, đặc điểm chung của tự nhiên VN và 2 miền địa lí tự nhiên.            

- Phát triển khả năng tổng hợp, khái quát hóa các kiến thức cơ bản đã học.
2.Kĩ năng :

- Củng cố và phát triển các kỹ năng phân tích bản đồ, lược đồ, bảng số liệu thống kê, xác lập các mối quan hệ địa lí.
3. Thái độ : Có ý thức học tập

4.Định hướng phát triển năng lực : năng lực phân tích, năng lực tổng hợp
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
- Bản đồ tự nhiên VN.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
  1. Ổn định và kiểm tra bài cũ: Kiểm tra việc chuẩn bị nội dung ôn của học sinh.( 1 phút)
2. Bài ôn tập: Từ bài 28 -> bài 42.
Thời gian: 40 phút

Pp : Vấn đáp, thuyết trình

Ht : Cá nhân và TT
* HĐ1: I. Hệ thống hóa kiến thức cơ bản
- Gv tổ chức cho hs thảo luận nhóm - chia 6 nhóm, 
- Nhóm 1: Dựa Atlat đia lí VN và kiến thức đã học hãy. Trình bày đặc điểm cơ bản của địa hình VN? Giải thích tại sao? Xác định, chỉ ra trên bản đồ các khu vực địa hình  nước ta?

- Nhóm 2: Dựa kiến thức đã học điền tiếp nội dung cơ bản vào bảng sau:

	
	
	Đông Bắc
	Là vùng đồi núi thấp, .....……

	
	
	Tõy Bắc
	Là vùng núi cao đồ sộ, …………

	
	
	T Sơn Bắc
	Là vùng núi thấp, hướng TB -> ĐN, 2 sườn ……..

	
	
	TSNam
	Là vùng núi cao……….

	
	
	ĐNBộ, TDBB
	Những thềm phù sa cổ…….

	
	
	ĐBS. Hồng
	Rộng 15000km2, có hệ thống đê ........

	
	
	ĐB.S.
C.Long
	Rộng 40000km2, thấp, bằng phẳng..........

	
	
	ĐB DH

T. Bộ
	Nhiều đb nhỏ, tổng S = 1500km2, đất kém phì nhiêu.


	
	
	Bờ Biển
	Dài  3260km, gồm bờ biển .........

	
	
	Thềm lục địa
	Mở rộng tại các vùng biển Bắc Bộ và Nam bộ


- Nhóm 3: Dựa Atlat VN và kiến thức đã học hãy:

1) Trình bày đặc điểm chung của khí hậu VN? Giải thích vì sao khí hậu có đặc điểm đó?

2) Nêu đặc điểm thời tiết, khí hậu nước ta trong từng mùa gió?

- Nhóm 4:  Hoàn thiện bảng sau để thấy rõ vị trí và đặc điểm của từng miền khí hậu:

	Miền khí hậu
	Vị trí, giới hạn
	Đặc điểm khí hậu

	Phía Bắc
	
	

	Phía Nam
	
	


- Nhóm 5: Dựa H33.1, bảng 33.1, 34.1 + Atlat VN và kiến thức đã học hãy:

1) Trình bày đặc điểm sông ngòi VN. Giải thích?

2) Hoàn thiện bảng sau để thấy rõ sự khác nhau giữa các hệ thống sông lớn của nước ta?

	Vùng sông
	Đặc điểm chính
	Hệ thống sông tiêu biểu

	Bắc Bộ
	
	

	Trung Bộ
	
	

	Nam Bộ
	
	


- Nhóm 6: Dựa H36.1, 36.2 + Atlat VN + Kiến thức đã học hãy

1) Trình bày đặc điểm chung của đất VN? Nguyên nhân?

2) Điền tiếp nội dung vào sơ đồ sau để thấy rõ đặc điểm chung của tự nhiên VN

	ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA TỰ NHIÊN VIỆT NAM

	1. Một nước nhiệt đới gió mùa. Biểu hiện....
	2. Một nước ven biển. Biểu hiện:…….
	3. Xứ sở cảnh quan đồi núi. Biểu hiện:…..
	4. Phân hóa đa dạng, phức tạp.
Biểu hiện:…..


- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung

- GV chuẩn kiến thức và tổng hợp lại các  yếu tố tự nhiên Việt Nam …

	Các TPTN
	Đặc điểmchung
	Nguyên nhân

	Địa hình
	- Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất, chiếm 3/4S lãnh thổ, 85% là địa hình thấp <1000m, đồng bằng chiếm 1/4S

- Địa hình phân thành nhiều bậc

- Mang tính nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh mẽ của con người.
	- Tân kiến tạo nâng thành nhiều bậc....
- Khí hậu nhiệt đới, gió mùa ẩm

	Khí hậu
	- Tính chất nhiêt đới gió mùa ẩm: T0 cao, gió và mưa thay đổi theo 2 mùa, độ ẩm lớn TB>80%.
- Đa dạng và thất thường

+ Phân hóa theo không gian, thời gian.
+ Thất thường: Nhiều thiên tai, thời tiết diễn biến phức tạp…
	- Vị trí nội chí tuyến ĐNA, nơi tiếp xúc các luồng gió mùa.
- Có vùng biển rộng lớn

- Địa hình phức tạp

	Sông ngòi
	- Mạng lưới SN dày đặc, phân bố rộng khắp.
- Chảy theo 2 hướng chính

- Chế độ nước theo mùa

- Có hàm lượng phù sa lớn.
	- Khí hậu mưa nhiều, mưa tập trung theo mùa.
- Địa hình nhiều đồi núi, độ dốc lớn có 2 hướng chính.

	 Đất
	- Rất đa dạng, thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm

- Chia 3 nhóm đất chính:

+ Đất Feralit miền đồi núi thấp: 65%

+ Đất mùn núi cao: 11%

+ Đất bồi tụ phù sa: 24% 
	- Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm.
- Có 3/4 diện tích là đồi núi, chủ yếu là đồi núi thấp.

	Sinh vật
	- Phong phú, đa dạng về:

+ Thành phần loài

+ Gien di truyền

+ Kiểu hệ sinh thái

+ Công dụng các sản phẩm sinh học
	- Vị trí tiếp xúc các luồng sinh vật.
- Lãnh thổ kéo dài, có đất liền và biển đảo.
- Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm.


HĐ 2. Câu hỏi và bài tập.
 Câu 1. Địa hình nước ta chia làm mấy khu vực? Đó là nhưng khu vực nào? Địa hình núi đá vôi tập trung ở miền nào? Nêu đặc điểm địa hình  đồng bằng châu thổ sông Hồng.

Câu 2. Trình bày những đặc điểm chính của sông ngòi nước ta? Những nguyên nhân làm cho sông ngòi nước ta bị ô nhiễm? Liên hệ địa phương em?

Câu 3. Trình bày đặc điểm ba nhóm đất chính ở nước ta?

Câu 4. Đặc điểm chung của sinh vật Việt Nam

Câu 5. Dựa vào bảng số liệu sau: 

Nhiệt độ và lượng mưa các trạm khí tượng Hà Nội

	                   Tháng

Trạm
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Hà Nội
	Nhiệt độ

(0 C)
	16,4
	17,0
	20,2
	23,7
	27,3
	28,8
	28,9
	28,2
	27,2
	24,6
	21,4
	18,2

	
	Lượng mưa

(mm)
	18,6
	26,2
	43,8
	90,1
	188,5
	239,9
	288,2
	318,0
	265,4
	130,7
	43,4
	23,4


a. Vẽ biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa ở Hà Nội.

b. Vì sao trên lãnh thổ nước ta hai loại gió mùa có đặc tính trái ngược nhau?

 3. Củng cố - đánh giá: 

     Nhận xét, đánh giá tiết ôn tập, cho điểm HS và các nhóm.
4. Hoạt động nối tiếp: 

- Yêu cầu HS về hoàn thiện và ôn tập toàn bộ các nội dung cơ bản theo nội dung đề cương ôn tập đã hoàn thành.
- Chuẩn bị kiểm tra học kì II.
Dạy tuần 35

Ngày 16/4/2015

Tuần 36
                                           KIỂM TRA HỌC KỲ II
Tiết 51
Ngày soạn 26/4/2015

Ngày Kt 7/5/2015

1. Xác định mục tiêu kiểm tra


- Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời.
- Kiểm tra kiến thức, kĩ năng cơ bản về đặc điểm dân cư và một số đặc điểm phát triển kinh tế của các nước ở châu Á.(khu vực Đông Nam Á); Địa lí Việt Nam

- Kiểm tra ở cả 3 cấp độ nhận thức: biết, hiểu và vận dụng.
2. Xác định hình thức kiểm tra


Hình thức kiểm tra tự luận 

( đề do PGD ra )

____________________________
Tuần: 36               Bài 43:   MIỀN NAM TRUNG BỘ VÀ NAM BỘ                                           

Tiết: 52
Ngày soạn 24/4/2015
Ngày dạy 27/5/2015

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức:
- Xác định vị trí giới hạn của miền trên bản đồ: Bao gồm toàn bộ phần lãnh thổ còn lại ở phía nam nước ta từ Đà Nẵng tới Cà Mau trong đó có 2 quần đảo lớn Hoàng Sa và Trường Sa và nhiều đảo khác.
- Địa hình chia làm 3 khu vực:

- Khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm điển hình, nóng quanh năm.
- Tài nguyên phong phú, tập trung dễ khai thác, đặc biệt là đất, quặng bôxit, dầu khí 
2. Kĩ năng:

- Phân tích so sánh với 2 miền địa lí đã học. Phân tích bản đồ, biểu đồ, các mối liên hệ địa lí.
3. Thái độ : Có ý thức tự giác học tập

4.Định hướng phát triển năng lực : Năng lực sử dụng bản đồ và biểu đồ
II.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
    Bản đồ tự nhiên VN. 

    Bản đồ miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ 
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP :
 1. Ổn định và kiểm tra bài cũ ( 5 phút_)
  - Nêu những nét khái quát về tự nhiên miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ .
 2. Bài mới. Gv giới thiệu nội dung bài 

	Hoạt động của Gv – Hs
	Nội dung chính

	 HĐ1: Tìm hiểu vị trí, phạm vi lãnh thổ...( 5 phút)
- Dựa hình 43.2 + Bản đồ TNVN

- Xác định vị trí giới hạn của miền trên bản đồ TNVN? So sánh diện tích lãnh thổ của miền với 2 miền đã học.
 + Hs....
 - Vị trí đó ảnh hưởng gì tới khí hậu của miền?

 HĐ2: Tìm hiểu đặc điểm khí hậu..( 10 phuts)
 - Chứng minh miền NTB và Nam Bộ có khí hậu nhiệt đới nóng quanh năm, có 1 mùa khô sâu sắc. Giải thích tại sao?
 + Hs trả lời

 + GV chuẩn kiến thức: Nằm ở vĩ độ thấp => Nhận được lượng nhiệt và ánh sáng Mặt Trời lớn hơn các vùng phía Bắc. Gió mùa đông bắc bị dãy Bạch Mã chặn lại nên nhiệt độ không bị giảm mạnh => Biên độ nhiệt nhỏ.
+ Duyên hải NTB: Mùa mưa ngắn, mưa đến muộn (tháng 10,11). Mùa khô do mưa ít nhiệt độ cao, lượng nước bốc hơi lớn vượt xa lượng mưa nên độ ẩm cực nhỏ => Là nơi khô hạn nhất nước ta.
+ Gv liên hệ đến hiện tượng khí hậu bất thường trong miền thời gian gần đây

*HĐ3: Tìm hiểu đặc điểm địa hình….( 10 phút)
 - Miền NTB và Nam Bộ có những khu vực địa hình nào?

 - Xác định đọc tên các đỉnh núi cao > 2000m và các cao nguyên badan. Nơi phân bố? Nguyên nhân hình thành khu vực núi và cao nguyên trên?

- Xác định vị trí đồng bằng Nam Bộ? Có đặc điểm gì khác với đồng bằng sông Hồng? Nguyên nhân hình thành do đâu?
 HĐ4: Tìm hiểu tài nguyên thiên nhiên..( 10 phút)
- Miền NTB và Nam Bộ có những tài nguyên gì? Giá trị kinh tế như thế nào?

- Để phát triển bền vững, khi khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên chúng ta phải làm gì?


	1. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ

- Gồm toàn bộ phần phía Nam từ Đà Nẵng đến Cà Mau cụ thể; Tây Nguyên, Duyên Hải Nam Trung Bộ và ĐB Nam Bộ

2. Một miền nhiệt đới gió mùa nóng quanh năm, có mùa khô sâu sắc:

a. Từ dãy Bạch Mã (160B) trở vào:

- T0 TB năm cao: >250C. Biên độ nhiệt giảm rõ rệt, dao động 3 -> 70C.
b. Chế độ mưa không đồng nhất:

- Khu vực duyên hải NT Bộ có mùa khô kéo dài, nhiều nơi bị hạn gay gắt, mùa mưa đến muộn và tập trung trong thời gian ngắn (tháng 10,11)

- Khu vực Nam Bộ và Tây nguyên: Mùa mưa kéo dài 6 tháng từ tháng 5-> 10 chiếm 80% lượng mưa cả năm. Mùa khô thiếu nước nghiêm trọng.
3. Trường Sơn nam hùng vĩ và đồng bằng Nam Bộ rộng lớn:

a.Trường Sơn Nam: 

- Hình thành trên một miền bằng cổ được Tân kiến tạo nâng lên mạnh mẽ.
- Là khu vực núi cao và cao nguyên rộng lớn, hùng vĩ.
- Cảnh quan nhiệt đới trở nên đa dạng, nhưng có phần mát mẻ, lạnh giá của khí hậu miền núi và cao nguyên.
b. Đồng bằng Nam Bộ:

- Hình thành và phát triển trên một miền sụt võng lớn được phù sa của các sông bồi đắp. Là vùng đồng bằng rộng lớn, chiếm >1/2 diện tích đất phù sa của cả nước.
4. Tài nguyên phong phú và tập trung, dễ khai thác:

a. Khí hậu - đất đai:

- Có mùa khô gay gắt nhưng nhìn chung khí hậu- đất đai thuận lợi cho sx nông - lâm nghiệp và nuôi trồng thủy sản với quy mô lớn.
b. Tài nguyên rừng: 

- Phong phú, nhiều kiểu loại sinh thái. Rừng phân bố rộng rãi từ miền núi Trường Sơn, Tây Nguyên tới các đồng bằng ven biển.
- Diện tích rừng chiếm gần 60% diện tích rừng cả nước, có nhiều sinh vật quý hiếm.
c. Tài nguyên biển:

- Đa dạng và có giá trị lớn.
- Bờ biển NTBộ có nhiều vịnh nước sâu, kín để xây dựng các hải cảng

- Thềm lục địa phía nam có nhiều dầu khí 

- Trên vùng biển còn có nhiều đảo yến giàu có, những đảo san hô, những ngư trường lớn: Hoàng Sa - Trường Sa, Ninh Thuận - Bình Thuận,…


IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP ( 5 phút)

 1. Tổng kết
     Gv yêu cầu hs khái quát lại nội dung bài học bằng sơ đồ...
 2. Hướng dẫn học tập :
 - Chuẩn bị bài thực hành 44 sgk/153.

 -  Hs tìm hiểu và chuẩn bị về vị trí, sự phân chia địa giới lãnh thổ của HD.
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THỰC HÀNH TÌM HIỂU ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG

VỊ TRÍ ĐỊA LÍ, PHẠM VI LÃNH THỔ VÀ SỰ PHÂN CHIA LÃNH THỔ

I. MỤC TIÊU

Qua bài học, giúp cho học sinh:
1. Kiến thức:

- Biết cách thức, quy trình, tìm hiểu về một vấn đề địa lí cụ thể của địa phương.
- Biết cách xác định tọa độ vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ của tỉnh Hải Dương và những ý nghĩa của nó đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.
- Nắm bắt khái quát quá trình sự phân chia hành chính của Hải Dương.
- Biết được các phương pháp thu thập và xử lí tài liệu, phân tích thông tin, đo vẽ sơ đồ, viết báo cáo và trình bày một vấn đề cụ thể về địa lí địa phương.
2. Kĩ năng :

- Rèn kĩ năng đọc, phân tích bản đồ. Xác định được vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ của Hải Dương trên bản đồ.
- Biết các bước tổ chức, tìm hiểu, viết và trình bày một báo cáo khoa học.
- Qua việc tìm hiểu các hiện tượng, sự kiện cụ thể của địa phương, học sinh có dịp được biểu lộ thái độ và tình cảm của mình đối với các hiện tượng và sự kiện đó.
3. Thái độ:

- Thể hiện tình yêu quê hương, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ xây dựng quê hương Hải Dương.
4.Định hướng phát triển năng lực : năng lưc phân tích và tư duy tổng hợp
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:


III. tổ chức các hoạt động học tập:
1. Ổn định lớp (3’)

- Ổn định lớp. Nêu yêu cầu, nội dung của bài học.
2. Bài mới (35')

 Để giúp các em hiểu biết hơn về quê hương Hải Dương, bài hôm nay thực hành tìm hiểu về vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ và sự phân chia hành chính của tỉnh.
	HĐ của GV và HS
	Nội dung chớnh

	 HĐ 1: Đàm thoại, vấn đáp (Cả lớp 10’). Xác định vị trí địa lí của tỉnh Hải Dương trên bản đồ Việt Nam

Hình thức: 
Bước 1:

Giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng, xác định trên bản đồ hành chính Việt Nam vị trí địa lí phạm vi lãnh thổ của Hải Dương:

- Về tự nhiên, xác định Hải Dương:

+ Nằm ở vùng nào so với đồng bằng sông Hồng?

+ Toạ độ địa lí: điểm cực Bắc, cực Nam, cực Đông và điểm cực Tây.
+ Tiếp giáp với các tỉnh nào trong khu vực ?

- Về kinh tế và chính trị:

+ Nằm trong khu vực kinh tế quan trọng nào ?

+ Vị trí về giao thông trong khu vực ?

Bước 2: 

HS thảo luận về: 

- Đặc điểm về vị trí địa lí Hải Dương.
- Ý nghĩa của vị trí địa lí Hải Dương đối với:

+ Ảnh hưởng đến điều kiện tự nhiên của Hải Dương.
+ Phát triển kinh tế - xã hội: Thuận lợi, khó khăn.
GV gọi HS lên bảng trình bày kết quả, GV chuẩn kiến thức và nhấn mạnh về đặc điểm vị trí địa lí và ý nghĩa.
HĐ2. Thảo luận cặp đôi (8'). Tìm hiểu về sự phân chia hành chính của Hải Dương 

- Bước 1

GV cho HS dựa vào bản đồ hành chính của tỉnh, xác định các đơn vị hành chính cấp huyện, thị trong tỉnh (có thể cho học sinh tìm hiểu địa điểm của trường mình nằm ở xã, phường nào trên bản đồ)

GV yêu cầu HS dựa vào tài liệu ĐLHD, bảng số liệu về sự phân chia hành chính kết hợp với bản đồ hành chính tỉnh rút ra nhận xét.
- Bước 2. 

+ HS thảo luận, sau đó GV gọi học sinh trình bày.
+ HS khác  bổ sung.
+ GV nhận xét, chuẩn kiến thức.
HĐ3. Cả lớp (17') GV hướng dẫn HS viết báo cáo nội dung đó tìm hiểu 

- Mở bài: 

- Nội dung chính.
- Kết luận.
(Có thể về nhà hoàn thành tiếp)
	I. Vị trí địa lí – phạm vi lãnh thổ

1. Điểm cực:

+ Nam: 20041’10” độ vĩ bắc; 
+ Bắc: 21014’20” độ vĩ bắc; 
+ Tây: 106007’20” độ kinh đông, 
+ Đông: 106036’35” độ kinh đông.
2. Tiếp giáp các tỉnh:

+ Phía Tây Bắc giáp tỉnh Bắc Ninh.
+ Phía Bắc giáp tỉnh Bắc Giang.
+ Phía Đông Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh.
+ Phía Tây Nam giáp tỉnh Hưng Yên.
+ Phía Nam giáp tỉnh Thái Bình.
+ Phía Đông giáp với Hải Phũng.
3. Đặc điểm về vị trí:

- Hải Dương nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, nơi chuyển tiếp giữa đồng bằng với trung du và miền núi Bắc Bộ.
- Hải Dương nằm gần trung tâm đồng bằng sông Hồng, trong vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc.
- Hải Dương nằm án ngữ con đường giao thông huyết mạch (quốc lộ 5, 18 và tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng) nối liền thủ đô Hà Nội với cảng Hải Phòng và Quảng Ninh.
- Tỉnh Hải Dương nằm trong vùng có nhiều thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán, giá rét. 

4. Ý nghĩa

Vị trí địa lí đó tạo cho Hải Dương có:

- Điều kiện tự nhiên và TNTN đa dạng.
- Những thuận lợi trong việc thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế.
- Những khó khăn về việc cạnh tranh, tệ nạn, thiên tai…

II. Sự phân chia hành chính 


- Đến năm 1997 tỉnh Hải Dương được tách ra, gồm 11 huyện và Thành phố Hải Dương 

- Ngày 12/2/2010 huyện Chí Linh đã được Chính phủ nâng cấp thành thị xã Chớ Linh. 

- Hiện nay, Hải Dương bao gồm 01 thành phố, 01 thị xã và 10 huyện với tổng diện tích là 1.654,8 km2, dân số năm 2011 là 1.718.895 người, mật độ trung bình 1.039 người/km2.
GV hướng dẫn HS viết báo cáo theo gợi ý sau:
 Phần mở bài: Nêu vai trò về vị trí địa lí.
 Phần nội dung:
Trình bày các ý sau:

- Đặc điểm về vị trí địa lí tỉnh Hải Dương.
- Ý nghĩa của vị trí địa lí về tự nhiên.
- Ý nghĩa của vị trí địa lí về kinh tế và xã hội.
- Những khó khăn và đề xuất để khắc phục

và sự phân chia lãnh thổ.
 Phần kết luận:
Khẳng định lợi thế về vị trí địa lí của tỉnh Hải Dương, những giải pháp để phát huy lợi thế và khắc phục những khó khăn tạo sự phát triển nhanh và chắc chắn.


IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG HƯỚNG DẪN HỌC TẬP( 3 phút)
1. tổng kết 
- Những thuận lợi từ vị trí địa lí về tự nhiên, về kinh tế - xã hội.
- Những khó khăn từ vị trí địa lí đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.
2. Hướng dẫn học tập:

- Theo em cần phải làm gì để phát huy lợi thế và khắc phục những khó khăn từ vị trí địa lí của tỉnh Hải Dương ?

	3
	Huyện Nam Sách
	19 (1TT, 18 xã)
	109,1
	112.558

	4
	Huyện Thanh Hà
	25 (1TT, 24 xã)
	159,1
	154.414

	5
	Huyện Kinh Môn
	25 (3TT, 22 xã)
	163,5
	159.534

	6
	Huyện Kim Thành
	21 (1TT, 20 xã)
	115,2
	122.782

	7
	Huyện Gia Lộc
	23 (1TT, 22 xã)
	112,4
	135.387

	8
	Huyện Tứ Kỳ
	27 (1TT, 26 xã)
	170,4
	158.769

	9
	Huyện Cẩm Giàng
	19 (2TT, 17 xã)
	109,0
	128.839

	10
	Huyện Bỡnh Giang
	18 (1TT, 17 xó)
	104,8
	105.535

	11
	Huyện Thanh Miện
	19 (1TT, 18 xã)
	122,4
	123.485

	12
	Huyện Ninh Giang
	28 (1TT, 27 xã)
	135,5
	141.677


------------------------------------------------------------------------------------------------
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